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BÀI 1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI QUỸ 
Mục tiêu:  

- Xác định được các chứng từ liên quan đến kế toán tiền mặt đủ điều kiện hạch toán 

- Lập chính xác chứng từ kế toán tiền mặt  

- Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán tiền mặt 

- Định khoản đúng các  nghiệp vụ kế toán tiền mặt phát sinh 

- Mô tả được quy trình ghi sổ kế toán chi tiết, tổng hợp tiền mặt 

- Ghi sổ chính xác kế toán chi tiết, tổng hợp tiền mặt 

- Kiểm tra đối chiếu thông tin sổ chi tiết kế toán tiền mặt 

- Lưu trữ  được sổ chi tiết, tổng hợp kế toán tiền mặt 

- Cập nhật các chế độ chính sách mới liên quan đến kế toán tiền mặt 

A. Nội dung 

1. Nội dung, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán tiền mặt tại quỹ 

1.1. Nội dung  

Tiền của doanh nghiệp là tài sản ngắn hạn tồn tại trực tiếp dưới hình thức tiền tệ. Theo 

nơi quản lý, tiền gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ở các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các 

khoản tiền đang chuyển; còn về mặt hình thức, tiền gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ.  

Trong quá trình sản xuất, kinh doanh tiền vừa được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về 

thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tư, hàng hóa để kinh doanh, vừa 

là kết quả của việc mua bán hoặc thu hồi các khoản nợ. Chính vì vậy quy mô tiền phản ánh 

khả năng thanh toán ngay của doanh nghiệp. Mặt khác tiền là một loại tài sản có tính luân 

chuyển cao nhất, do đó đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý rất chặt chẽ vì trong quá trình luân 

chuyển tiền rất dễ bị tham ô, lợi dụng, mất mát. 

 Tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm tiền Việt Nam (kể cả ngân phiếu) ngoại 

tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Mọi nghiệp vụ thu, chi bằng tiền mặt và được bảo quản tiền 

mặt tại quỹ do thủ quỹ của doanh nghiệp thực hiện. 

1.2. Nguyên tắc kế toán 

- Đơn vị tiền tệ trong kế toán là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”; ký hiệu quốc 

tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh 

nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ, đáp ứng được các tiêu 

chuẩn quy định thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán. 

- Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các 

khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ tại mọi thời điểm để tiện cho 

việc kiểm tra, đối chiếu. 

- Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp 

được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.  

- Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy định của chế độ 

chứng từ kế toán. 

- Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các giao dịch bằng 

ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo nguyên tắc: 

+ Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;  

+ Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền. 

Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải 

đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế. 
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2.  Chứng từ sử dụng 

2.1. Liệt kê các chứng từ sử dụng liên quan  

Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh thu, chi tiền mặt phải có chứng từ kế toán, được kế 

toán trưởng và giám đốc ký duyệt. Từ chứng từ gốc kế toán lập Phiếu thu, Phiếu chi như sau: 

- Phiếu thu:  

+ Mục đích : Quản lý các khoản thu tiền mặt vào quỹ. 

+ Trách nhiệm, phương pháp lập: Kế toán lập thành 3 liên. Sau khi ghi đầy đủ các nội 

dung trên phiếu, ký vào phiếu và chuyển cho kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt. Sau đó 

chuyển cho thủ quỹ làm căn cứ thu tiền vào quỹ. Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ, 1 liên giao 

cho người nộp tiền, còn 1 liên giữ nơi lập phiếu để kế toán vào Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền 

mặt. 

- Phiếu chi:  

 + Mục đích : Quản lý các khoản chi tiền mặt ra khỏi quỹ. 

 + Trách nhiệm, phương pháp lập: Kế toán lập thành 3 liên, 1 liên kèm chứng từ 

gốc chuyển giao thủ quỹ để làm chứng từ chi, 1 liên giữ nơi lập phiếu để kế toán vào Sổ kế 

toán chi tiết quỹ tiền mặt và 1 liên giao cho người nộp tiền. 

- Các chứng từ khác: Bảng kê ngoại tệ, vàng bạc, đá quý; Biên bản kiểm quỹ 

Kế toán tiền mặt phải chịu trách nhiệm mở Sổ chi tiết quỹ tiền mặt để ghi chép hằng 

ngày, liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi tiền mặt và tính ra số tồn quỹ tiền mặt 

ở mọi thời điểm. 

Hằng ngày, thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế và tiến hành đối chiếu 

với số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết quỹ tiền mặt. Nếu có chênh lệch, kế toán và thủ 

quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch. 

2.2. Lập chứng từ kế toán  

2.2.1. Hƣớng dẫn lập chứng từ  

2.2.1.1.  Đối với chứng từ là Phiếu thu:  có quy trình thu tiền mặt như sau: 

Bước 1: Bộ phận kế toán tiếp nhận đề nghị thu tiền 

Chứng từ kèm theo yêu cầu thu tiền: Giấy thanh toán tiền tạm ứng; Hóa đơn; Hợp đồng; 

Biên bản thanh lý TSCĐ, Biên bản góp vốn;… 

Bước 2: Kế toán tiền mặt đối chiếu các chứng từ 

+ Đối chiếu các chứng từ với nhau để đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ. Bao gồm: đầy đủ chữ 

ký và phê duyệt của phụ trách bộ phận kiên quan, nội dung chứng từ tuân thủ các quy định, 

quy chế tài chính của Công ty và Pháp luật. 

 + Chuyển cho kế toán trưởng duyệt. 

Bước 3: Kế toán trưởng kiểm tra các chứng từ liên quan và ký vào đề nghị kèm các 

chứng từ liên quan 

Bước 4: Phê quyệt của Giám đốc / Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc / Phó tổng giám 

đốc 

Căn cứ vào các quy định, quy chế tài chính để xem xét phê duyệt các khoản thu. Các đề 

nghị thu không hợp lệ sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu làm rõ hay bổ sung các chứng từ liên quan. 

Bước 5: Lập phiếu thu 

Sau khi kiểm tra và phê duyệt các chứng từ liên quan, kế toán tiền mặt lập phiếu thu. 

Bước 6: Ký duyệt phiếu thu 
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Kế toán trưởng nhận phiếu thu, ký và chuyển cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để ký 

duyệt. 

Bước 7: Thủ quỹ thu tiền mặt 

Phiếu thu kèm chứng từ gốc được chuyển cho thủ quỹ để tiến hành thu tiền. 

Thủ quỹ giữ lại 1 liên phiếu thu. 

Bộ chứng từ phiếu thu kèm chứng từ gốc trả lại cho kế toán. 

Bước 8: Ghi chép nghiệp vụ vào sổ sách và lưu trữ chứng từ kế toán 

Minh họa bƣớc 5: Lập Phiếu thu 

Mục đích: Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ 

quỹ thu tiền, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền nhập quỹ đều phải có 

Phiếu thu. Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” 

đính kèm với Phiếu thu. 

Phương pháp ghi phiếu thu: được minh họa theo hình dưới đây 
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Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung và ký vào phiếu thu, sau 

đó chuyển cho kế toán trưởng kiểm tra, ký và chuyển cho Giám đốc ký duyệt. Chuyển cho thủ 

quỹ làm thủ tục nhập quỹ. 

- Sau khi nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực đã nhận bằng chữ, ký và ghi rõ họ 

tên. tự học kế toán doanh nghiệp 

- Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu. 

- Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ góc để 

vào sổ kế toán. 

- Liên 3 giao cho người nộp tiền. 

Lƣu ý: 

 Nếu là thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số 

tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ. 

 Liên phiếu thu gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu. 

 Ký sống từng ô chức danh tương ứng và theo từng liên. 

2.2.1.2.  Đối với chứng từ là Phiếu chi:  có quy trình chi tiền mặt như sau: 

Bước 1: Bộ phận kế toán tiếp nhận đề nghị chi tiền 

Chứng từ kèm theo yêu cầu chi tiền: Giấy đề nghị thanh toán; Giấy đề nghị tạm ứng; 

Giấy thanh toán tiền tạm ứng; Thông báo nộp tiền; Hóa đơn; Hợp đồng… 

Bước 2: Kế toán tiền mặt đối chiếu các chứng từ 

Đối chiếu các chứng từ với nhau để đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ. Bao gồm: đầy đủ chữ 

ký và phê duyệt của phụ trách bộ phận kiên quan, nội dung chứng từ tuân thủ các quy định, 

quy chế tài chính của Công ty và Pháp luật. Chuyển cho kế toán trưởng duyệt. 

Bước 3: Kế toán trưởng kiểm tra các chứng từ liên quan và ký vào đề nghị thanh toán. 

Bước 4: Phê quyệt của Giám đốc/ Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc / Phó tổng giám 

đốc 

Căn cứ vào các quy định, quy chế tài chính để xem xét phê duyệt đề nghị chi tiền. Các 

đề nghị chi không hợp lệ sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu làm rõ hay bổ sung các chứng từ liên 

quan. 

Bước 5: Lập phiếu chi 

Sau khi kiểm tra và phê duyệt các chứng từ liên quan, kế toán tiền mặt lập phiếu chi. 

Bước 6: Ký duyệt phiếu chi 

Kế toán trưởng nhận phiếu chi, ký và chuyển cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc để ký 

duyệt. 

Bước 7: Nhận tiền mặt từ thủ quỹ 

Phiếu chi kèm chứng từ gốc được chuyển cho thủ quỹ để tiến hành chi tiền. 

Thủ quỹ giữ lại 1 liên phiếu chi. 

Bộ chứng từ phiếu chi kèm chứng từ gốc trả lại cho kế toán. 

Bước 8: Ghi chép nghiệp vụ váo sổ sách và lưu trữ chứng từ kế toán 

Minh họa bƣớc 5: Lập Phiếu chi 

 

 

 

 

https://ketoanleanh.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh/
https://ketoanleanh.vn/khoa-hoc-ke-toan-tong-hop-thuc-hanh-danh-cho-nguoi-moi-bat-dau
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Phiếu chi được lập thành 3 liên và phải có đủ chữ ký (ký theo từng liên) của người lập 

phiếu, kế toán trưởng, giám đốc và thủ quỹ mới được xuất quỹ. 

- Người nhận tiền ghi số tiền đã nhận bằng chữ. 

- Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu. 

- Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ góc để 

vào sổ kế toán. 

- Liên 3 giao cho người nhận tiền. 

- Lưu ý: 

Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số 

tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ. 

Ký sống từng ô chức danh tương ứng và theo từng liên. 
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2.2.2. Thực hành lập chứng từ  

Minh họa NV 1 : Ngày 05/01/N Công ty TNHH ABC tại địa chỉ M, căn cứ vào hóa 

đơn  GTGT số 051 bán hàng cho khách hàng là Công ty TNHH XYZ mua lô hàng ngày 

03/01/N tổng số tiền trả bằng tiền mặt là 15.000.000 đồng, người trả tiền là ông Nguyễn Văn 

X. Kế toán  Công ty ABC lập phiếu thu thu tiền như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh họa NV2 : Ngày 07/01/N  Công ty TNHH ABC tại địa chỉ M,  căn cứ vào giấy đề 

nghị nộp tiền vào tài khoản ngân hàng do giám đốc phê duyệt với số tiền 5.000.000 đồng để 

kích hoạt nộp thuế điện tử tiền thuế môn bài năm X. Kế toán ngân hàng, nhân viên tên  

 

Nguyễn Thị B nhận tiền từ thủ quỹ. Kế toán Công ty ABC lập phiếu chi để làm căn cứ 

thủ quỹ chi tiền như sau: 

Đơn vị: Công ty TNHH ABC Mẫu số 01 - TT 

Địa chỉ: M (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

                      Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

    PHIẾU THU                           Quyển số: 01 

                  Ngày 05 tháng 01 năm N                            Số:05 

                                                                                                                      Nợ: 1111 

                                                                                                                      Có:131 

Họ và tên người nộp tiền: Nguyễn Văn X 

Địa chỉ: Công ty TNHH XYZ 

Lý do nộp: Thu tiền bán hàng ngày 03/01/N 

Số tiền:.15.000.000 đ (Viết bằng chữ): Mƣời lăm triệu đồng y 

Kèm theo: 01  Chứng từ gốc: Hóa đơn GTGT  051 

    Ngày 05 tháng 01 năm X 

Giám đốc Kế toán trƣởng  Ngƣời nộp 

tiền 

Ngƣời lập 

phiếu 

Thủ quỹ 

( Đã Ký,ghi rõ họ tên, 

đóng dấu) 

( Đã ký, ghi rõ 

họ tên) 

(Đã ký,ghi 

rõ họ tên) 

(Đã ký, ghi 

rõ họ tên) 

(Đã ký, ghi rõ họ 

tên) 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ: Mƣời lăm triệu đồng y 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):..................................................................................... 

+ Số tiền quy đổi:................................................................................................................... 
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3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 111 - Tiền mặt : Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt 

tại quỹ doanh nghiệp bao gồm tiền Việt nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của 

Tài khoản 111- Tiền mặt 

- Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ 

nhập quỹ; 

- Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ  thừa 

quỹ khi kiểm kê; 

-  Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo 

(trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với 

Đồng Việt Nam);  

- Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng 

tại thời điểm báo cáo. 

-  Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ 

xuất quỹ; 

-  Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thiếu hụt 

quỹ phát hiện khi kiểm kê; 

-  Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

số dư ngoại tệ báo cáo (trường hợp tỷ giá 

ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam); 

- Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại 

thời điểm báo cáo. 

Số dư nợ: Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, 

vàng tiền tệ... tồn quỹ tiền mặt. 

 

Tài khoản 111 - Tiền mặt, có 3 tài khoản cấp 2:   

- Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam 

- Tài khoản 1112 - Ngoại tệ 

- Tài khoản 1113 - Vàng tiền tệ  

 

 

Đơn vị: Công ty TNHH ABC Mẫu số 01 - TT 

Địa chỉ: M (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

                      Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

    PHIẾU CHI                           Quyển số: 01 

             Ngày 07 tháng 01 năm N                               Số:07 

                                                                                                                      Nợ: 1121 

                                                                                                                      Có:1111 

Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Thị B 

Địa chỉ: Phòng kế toán 

Lý do chi: Nộp tiền vào tài khoản ngân hàng 

Số tiền:.5.000.000 đ (Viết bằng chữ): Năm triệu đồng y 

Kèm theo: 01  Chứng từ gốc: Giấy đề nghị nộp tiền vào tài khoản đƣợc duyệt.  

    Ngày 07 tháng 01 năm X 

Giám đốc Kế toán trƣởng  Ngƣời 

nhận tiền 

Ngƣời lập 

phiếu 

Thủ quỹ 

( Đã Ký,ghi rõ họ tên, 

đóng dấu) 

( Đã ký, ghi rõ 

họ tên) 

(Đã ký,ghi 

rõ họ tên) 

(Đã ký, ghi 

rõ họ tên) 

(Đã ký, ghi rõ họ 

tên) 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ: Năm triệu đồng y 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):......................................................................... 

+ Số tiền quy đổi:................................................................................................................... 
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4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 

4.1. Nghiệp vụ thu tiền mặt là tiền Việt Nam 

a) Thu tiền mặt về bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác 

Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ thu ngay bằng tiền mặt 

Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế 

gián thu, kế toán cần phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vị theo giá bán chưa có 

thuế, các khoản thuế gián thu phải nộp được tách riêng theo từng loại thuế ngay khi ghi nhận 

doanh thu. Sau đó ghi: 

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111) (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán chưa có thuế) 

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Chi tiết từng loại thuế) 

Trường hợp không thể tách ngay các khoản thuế phải nộp, kế toán cần ghi nhận doanh thu bao 

gồm cả thuế phải nộp và ghi: 

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111) (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bao gồm cả thuế) 

Đồng thời, định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu: 

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Chi tiết từng loại thuế) 

Khi phát sinh các khoản doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác thu 

ngay bằng tiền mặt: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111) (tổng giá thanh toán) 

Có TK 515 - Doanh hoạt động tài chính (giá bán chưa có thuế GTGT) 

Có TK 711 -Thu nhập khác (giá bán chưa có thuế GTGT) 

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) 

b) Thu hồi các khoản nợ phải thu bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111) 

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng 

Có TK 136 – Phải thu nội bộ 

Có TK 138 – Phải thu khác 

Có TK 141 – Tạm ứng 

c) Thu hồi tiền đầu tƣ bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1111) 

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Chênh lệch lỗ so với giá vốn) 

Có TK 121 – Chứng khoán kinh doanh (Giá vốn) 

Có TK 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Giá vốn) 

Có TK 228 – Đầu tư khác (Giá vốn) 

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Chênh lệch lãi so với giá vốn) 

d) Thu hồi các khoản ký quỹ, ký cƣợc bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111) 

Có TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược. 

e) Nhận các khoản ký quỹ, ký cƣợc bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111) 

Có TK 344 – Nhận ký quỹ, ký cược. 

f) R t tiền ngân hàng nhập quỹ tiền mặt, ghi: 
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Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111) 

Có TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122). 

g) Vay, nợ thu  tài chính phát sinh bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111) 

Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính. 

h) Nhận vốn góp bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 111  Tiền mặt (1111) 

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh. 

        j) Khi nhận đƣợc tiền của ngân sách Nhà nƣớc thanh toán về khoản trợ cấp, trợ 

giá bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111) 

Có TK 333 (3339) - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. 

k) Thừa quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm k  chƣa xác định rõ nguy n nhân, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt (1111) 

Có TK 338 (3381) – Phải trả, phải nộp khác. 

4.2. Nghiệp vụ chi tiền mặt là tiền Việt Nam 

a) Chi tiền mặt nộp ngân hàng, bƣu điện, ghi: 

Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng: Chi tiền nộp (gửi) vào ngân hàng 

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển: Chi tiền đã nộp vào Ngân hàng hoặc đã gửi bưu điện để 

chuyển vào Ngân hàng nhưng chưa nhận giấy báo Có. 

Có TK 111 - Tiền mặt (1111). 

b) Chi tiền mặt đầu tƣ, ghi: 

Nợ TK 121 - Chứng khoán kinh doanh: Chi tiền mặt mua chứng khoán 

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con: Chi tiền mặt đầu tư vào công ty con 

Nợ TK 222 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết: Chi tiền mặt để đầu tư liên doanhNợ TK 

228 - Đầu tư khác: Chi tiền mặt góp vốn vào đơn vị khác; đầu tư khác 

Có TK 111 – Tiền mặt (1111). 

c) Chi tiền mặt cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cƣợc, ghi: 

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược 

Có TK 111 – Tiền mặt (1111). 

d) Chi tiền mặt mua tài sản cố định. 

Nếu thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Giá mua chưa có thuế GTGT): 

Nợ TK 213 - Tài sản cố định vô hình (Giá mua chưa có thuế GTGT): 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332): Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ) 

Có TK 111 – Tiền mặt (1111). 

Nếu thuế GTGT đầu vào không đƣợc khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Giá mua bao gồm cả thuế GTGT): 

Nợ TK 213 - Tài sản cố định vô hình (Giá mua bao gồm cả thuế GTGT): 

Có TK 111 – Tiền mặt (1111). 

e) Chi tiền mặt cho hoạt động các dự án đầu tƣ XDCB (bao gồm chi phí mua sắm 

mới TSCĐ hoặc sửa chữa lớn TSCĐ ) 

Nếu thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (giá mua chưa có thuế GTGT): 
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Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332: Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ) 

Có TK 111 – Tiền mặt (1111). 

Nếu thuế GTGT đầu vào không đƣợc khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (giá mua bao gồm cả thuế GTGT): 

Có TK 111 – Tiền mặt (1111). 

f) Chi tiền mặt mua nguy n liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa về nhập kho 

để dùng 

Hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp k  khai thƣờng xuy n và thuế GTGT đầu 

vào đƣợc khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Giá mua chưa có thuế GTGT) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Giá mua chưa có thuế GTGT) 

Nợ TK 156 - Hàng hoá (Giá mua chưa có thuế GTGT) 

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (Giá mua chưa có thuế GTGT) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) 

Có TK 111 - Tiền mặt (1111). 

Hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp k  khai thƣờng xuy n và thuế GTGT đâu 

vào không đƣợc khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Giá mua bao gồm cả thuế GTGT) 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Giá mua bao gồm cả thuế GTGT) 

Nợ TK 156 - Hàng hoá (Giá mua bao gồm cả thuế GTGT) 

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (Giá mua bao gồm cả thuế GTGT) 

Có TK 111 - Tiền mặt (1111). 

Hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm k  định k  và thuế GTGT đầu vào 

đƣợc khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 611-  Mua hàng (6111, 6112) (Giá mua chưa có thuế GTGT) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) 

Có TK 111 - Tiền mặt (1111). 

Hạch toán hàng tồn kho theo phƣơng pháp kiểm k  định k  và thuế GTGT đầu vào 

không đƣợc khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 611 - Mua hàng (6111, 6112) (Giá mua bao gồm cả thuế GTGT) 

Có TK 111 - Tiền mặt (1111). 

g) Chi tiền mặt thanh toán các khoản vay, nợ phải trả, ghi: 

Nợ TK 331-  Phải trả cho người bán 

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động 

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả 

Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ 

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác 

Nợ TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính 

Có TK 111 - Tiền mặt (1111). 

h) Chi tiền mặt mua nguy n vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng ngay vào sản xuất 

kinh doanh không qua kho và thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Giá chưa thuế GTGT) 

Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (Giá chưa thuế GTGT) 
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Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (Giá chưa thuế GTGT) 

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (Giá chưa thuế GTGT) 

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (Giá chưa thuế GTGT) 

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) 

Có TK 111 - Tiền mặt (1111). 

i) Chi tiền mặt sử dụng cho hoạt động tài chính, hoạt động khác, ghi: 

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính 

Nợ TK 811 – Chi phí khác 

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có TK 111 – Tiền mặt (1111). 

k) Các khoản thiếu quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm k  chƣa xác định rõ nguy n 

nhân, ghi: 

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381) 

Có TK 111 – Tiền mặt (1111). 

MINH HỌA SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN 1111 
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4.3. Các giao dịch phát sinh li n quan đến tiền mặt là ngoại tệ 

4.3.1. Nguy n tắc kế toán 

Bên Nợ TK 1112 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Ngoại trừ trường hợp rút ngoại tệ từ 

ngân hàng để nhập quỹ tiền mặt thì phải áp dụng tỷ giá ghi sổ kế toán của tK 1122. 

Bên có TK 1112 áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền di động 

Doanh nghiệp phải đanh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao 

dịch thực tế tại tất cả các thời điểm lập báo cáo tài chính. 

Trường hợp mua bán ngoại tệ bằng tiền Việt Nam thì hạch toán theo tỷ giá thực tế 

mua, bán. 

4.3.2. Phƣơng pháp hạch toán 

a) Khi mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán bằng tiền mặt là ngoại tệ. 

Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch mua ngoài vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ, dịch 

vụ, ghi: 

Nợ các TK 151,152,153,156,157,211,213,241, 621, 623, 627, 641,642,133,…(theo tỷ 

giá giao dịch thực tế) 

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái) 

Có TK 111 – Tiền mặt (1112) (theo tỷ giá ghi sổ kế toán). 

b, Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch mua ngoài vật tƣ, hàng hóa, 

dịch vụ, TSCĐ, ghi: 

Nợ các TK 151,152,153,156,157,211,213,241,621,623, 627, 641, 642,…(theo tỷ giá 

giao dịch thực tế) 

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) (theo tỷ giá giao dịch thực tế) 

Có TK 111– Tiền mặt (1112) (theo tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá hối đoái). 

c) Khi vay bằng tiền mặt là ngoại tệ. 

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1112) (theo tỷ giá giao dịch thực tế) 

Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (theo tỷ giá giao dịch thực tế). 

d) Khi thanh toán các khoản nợ phải trả bằng tiền mặt là ngoại tệ, ghi: 

Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi: 

Nợ các TK 331, 335, 336, 338, 341, … (tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (lỗ tỷ giá hối đoái) 

Có TK 111 – Tiền mặt (1112) (tỷ giá ghi sổ kế toán). 

Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải trả, ghi: 

Nợ các TK 331, 335, 336, 338, 341, … (tỷ giá ghi sổ kế toán) 

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tỷ giá hối đoái) 

Có TK 111 – Tiền mặt (1112)  (tỷ giá ghi sổ kế toán). 

e) Khi phát sinh doanh thu, thu nhập khác bằng ngoại tệ là tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1112) (Theo tỷ giá giao dịch thực tế) 

Có các TK 511, 515, 711,… (Theo tỷ giá giao dịch thực tế). 

f) Khi thu đƣợc tiền nợ phải thu bằng tiền mặt là ngoại tệ (Phải thu của khách 

hàng, phải thu nội bộ ): 

Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải thu bằng ngoại tệ, 

ghi: 

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1112) (Theo tỷ giá giao dịch thực tế) 
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Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái) 

Có các TK 131, 136, 138,… (Tỷ giá ghi sổ kế toán). 

Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ phải thu bằng ngoại tệ, 

ghi: 

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1112) (Theo tỷ giá giao dịch thực tế) 

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái) 

Có các TK 131, 136, 138,… (Tỷ giá ghi sổ kế toán). 

g) Đánh giá lại tiền mặt là ngoại tệ cuối k  kế toán: 

Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán sử dụng tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế để đánh giá lại 

tiền mặt là ngoại tệ cuối kỳ: 

Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái (tỷ giá ngoại tệ tăng so với đồng tiền Việt Nam), ghi: 

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1112) 

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái (tỷ giá ngoại tệ giảm so với đồng tiền Việt Nam), ghi: 

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

Có TK 111 – Tiền mặt (1112). 

4.4.Các giao dịch tiền mặt tại quỹ là vàng tiền tệ 

 Nguyên tắc hạch toán: 

- Vàng tiền tệ là vàng được sử dụng với các chức năng cất trữ giá trị, không bao gồm 

các loại vàng được phân loại là hàng tồn kho sử dụng với mục đích là nguyên vật liệu để sản 

xuất sản phẩm hoặc hàng hoá để bán. Việc quản lý và sử dụng vàng tiền tệ phải thực hiện theo 

quy định của pháp luật hiện hành.  

- Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải 

đánh giá lại số dư vàng tiền tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế theo nguyên tắc: 

+ Vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên thị trường trong nước tại thời điểm 

lập Báo cáo tài chính. Giá mua trên thị trường trong nước là giá mua được công bố bởi Ngân 

hàng Nhà nước. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không công bố giá mua vàng thì tính theo 

giá mua công bố bởi các đơn vị được phép kinh doanh vàng theo luật định. 

 + Riêng vàng tiền tệ nhận ký cược, ký quỹ nhập theo giá nào thì khi xuất hoàn trả lại ghi 

theo giá đó và phải đếm số lượng, cân trọng lượng và giám định chất lượng trước khi niêm 

phong. 

 Các trường hợp kế toán chủ yếu: 

(1) Khi mua vàng tiền tệ nhập quỹ, ghi: 

Nợ TK 1113 – Vàng bạc, kim khí quý, đá quý (Giá mua thực tế ghi trên hóa đơn) 

Có TK 1111, 1121,… 

(2) Khách hàng trả nợ, ghi: 

Nợ TK 1113 – Vàng tiền tệ (Giá thực tế khi thanh toán) 

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Ghi chênh lệch giá thực tế khi nhận nợ nhỏ hơn giá thực tế 

khi thanh toán) 

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Chênh lệch giá thực tế khi nhận nợ lớn 

hơn giá thực tế khi thanh toán) 

Có TK 131,...: (Giá thực tế khi nhận nợ) 

(3) Nhận ký cược, ký quỹ bằng vàng tiền tệ: 

Nợ TK 111 (1113) - Giá thực tế nhập 
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 Có TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược 

(4) Hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược, ghi: 

Nợ TK 344  

 Có TK 1113 – Vàng tiền tệ (Giá thực tế xuất) 

(5) Khi bán hay trả nợ người bán, ghi: 

Nợ TK 1111, 1121, 331 –(Giá bán hoặc giá thực tế lúc nợ) 

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (Ghi chênh lệch giá thực tế xuất lớn hơn giá bán hoặc giá thực 

tế lúc nợ) 

 Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Ghi chênh lệch giá thực tế xuất nhỏ hơn 

giá bán hoặc giá thực tế lúc nợ) 

 Có TK 1113 – Vàng tiền tệ  (Giá thực tế xuất) 

(6) Xuất vàng tiền tệ đem ký quỹ, ký cược. 

Nợ TK 244 – Cầm cố, thế chấp, ký cược, ký quỹ 

Có TK 111 (1113) – Vàng tiền tệ (Theo giá thực tế xuất) 

(7) Kế toán đánh giá lại vàng tiền tệ  

- Trường hợp giá đánh giá lại vàng tiền tệ phát sinh lãi, kế toán ghi nhận doanh thu hoạt động 

tài chính, ghi: 

Nợ TK 1113 - Vàng tiền tệ (theo giá mua trong nước) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

- Trường hợp giá đánh giá lại vàng tiền tệ phát sinh lỗ, kế toán ghi nhận chi phí tài chính, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

                    Có TK 1113 - Vàng tiền tệ (theo giá mua trong nước). 

MINH HỌA SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN 1113 

KẾ TOÁN VÀNG TIỀN TỆ  

  TK 1111, 1121                                          TK 1113                                            TK  344 

            (1) Mua vàng, bạc, đá quý nhập quỹ     (3)  Hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược   

             (Giá mua thực tế ghi trên Hóa đơn)  (Giá thực tế          vàng, bạc, đá quý 

 xuất)            

 

    TK 131                                               TK 1111,1112,331 

              (2) Khách hàng trả nợ     (4) Khi bán hay trả nợ người bán     

                                         

         (Giá thực tế                 (Giá thực tế      (Giá thực tế  

        khi nhận nợ)               khi thanh toán)       xuất)                  

 

 

5. Ghi sổ kế toán tiền mặt  

5.1. Quy trình ghi sổ kế toán  

Quy trình ghi sổ kế toán thu, chi tiền mặt tại quỹ 

TK 515, 635 
(Ghi số Chênh lệch) 
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Quy trình ghi sổ kế toán tiền mặt tại quỹ 

 

5.2. Ghi sổ kế toán chi tiết  

5.2.1. Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán chi tiết 

Sổ kế toán là những tờ sổ sách được thiết kế một cách khoa học và hợp lý, có mối liên 

hệ mật thiết với nhau, được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng các 

phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu các chứng từ kế toán. 

Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên 

quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Số lượng, 

kết cấu các sổ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc. Các doanh nghiệp căn cứ vào quy 

định mang tính hướng dẫn của Nhà nước về sổ kế toán chi tiết để thiết kế các mẫu sổ sử dụng 

phù hợp trong đơn vị mình 

 Số kế toán chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

Mở, ghi sổ kế toán và chữ ký trên sổ 

+ Mở sổ 

Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế 

toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh 

nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Sổ kế toán có thể đóng thành quyển hoặc để tờ 

rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi dùng sổ kế toán 

phải hoàn thiện các thủ tục sau: 

- Đối với sổ kế toán dạng quyển: 

Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ 

ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp 

luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số 

trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán. 

-  Đối với sổ tờ rời: 

Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng 

sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh 

Sổ cái 111, Sổ cái chi 

tiết 1111,1112,1113 

Phiếu thu, chi đã ký 

duyệt (2 liên) + chứng 

từ  gốc  

Bảng kê/ Sổ trung 

gian 

- Lưu liên 03 

     Ghi sổ KT  

 

- Lưu liên 01 

     Ghi sổ quỹ 

 

Sổ quỹ tiền 

mặt  từng loại 

tiền 

Sổ chi tiết 

tiền mặt từng 

loại tiền  
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nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ 

rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán.   

 + Ghi sổ: 

Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy 

định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán 

hợp pháp, hợp lý chứng minh. 

+ Khoá sổ: 

Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra phải 

khoá sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của 

pháp luật. 

Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ Số chứng chỉ 

hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người ghi sổ kế toán là cá nhân 

hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề. 

Sửa chữa sổ kế toán 

+ Khi phát hiện sổ kế toán của kỳ báo cáo có sai sót thì phải sửa chữa bằng phương 

pháp phù hợp với quy định của Luật kế toán. 

+  Trường hợp phát hiện sai sót trong các kỳ trước, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố 

theo quy định của chuẩn mực kế toán “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các 

sai sót” mà phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm. 

Sổ kế toán chi tiết tiền mặt gồm : Sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán chi tiết tiền mặt  

 Hƣớng dẫn lập sổ quỹ tiền mặt ( Mẫu số S07-DN) 

+ Mục đích: Sổ này dùng cho thủ quỹ để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt 

bằng tiền Việt Nam của đơn vị. 

+ Căn cứ và phƣơng pháp ghi sổ 

- Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ dùng một sổ hay một số trang sổ. Tương ứng với 1 

sổ của thủ quỹ thì có 1 sổ của kế toán cùng ghi song song. 

- Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập, 

xuất quỹ. 

- Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ 

quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.   
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Hƣớng dẫn lập sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt: Mẫu số S07 a-DN 

Mục đích: Sổ này dùng cho kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ 

tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị. 

Căn cứ và phƣơng pháp ghi sổ 

Sổ này mở cho kế toán: Mỗi sổ chi tiết dùng một sổ hay một số trang sổ. Tương ứng 

với 1 sổ của kế toán thì có 1 sổ của thủ quỹ cùng ghi song song. 

- Căn cứ để ghi sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được 

thực hiện nhập, xuất quỹ. 

Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ 

quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.   

 

 
 

  Đơn vị: ..................                        Mẫu số S07-DN 
  Địa chỉ: .................  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT  

Loại quỹ: ... 

 
Ngày, Ngày,  Số hiệu chứng từ  Số tiền  

tháng  tháng    Diễn giải     Ghi  

ghi sổ  chứng từ Thu Chi  Thu Chi Tồn chú 

A B   E 1 2 3 G 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

 - Ngày mở sổ: ... 

 
  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 
 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi tên, địa chỉ công ty  

Ghi loại tiền  

Ghi ngày tháng 

ghi sổ  

Ghi ngày tháng 

của PT, PC 

Ghi số hiệu PT liên 

tục nhỏ - lớn Ghi số hiệu PC 

liên tục nhỏ - lớn 
 

Ghi nội dung 

NVKT của PT, PC 

Số tiền nhập 

quỹ 

Số tiền xuất 

quỹ 

Số dư quỹ 

cuối ngày 
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5.2.2. Thực hành ghi sổ kế toán chi tiết  

Căn cứ NV1 chứng từ  căn cứ ghi sổ chi tiết gồm :  phiếu thu số 05 và chứng từ gốc 

là hóa đơn số 051, thủ quỹ lên sổ quỹ tiền mặt – loại tiền Việt Nam đồng và nhập quỹ, kế toán 

lên sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ loại tiền Việt Nam đồng. 

Căn cứ NV2 chứng từ căn cứ ghi sổ chi tiết gồm :  phiếu chi số 07 và chứng từ gốc 

giấy đề nghị nộp tiền vào tài khoản ngân hàng được phê duyệt, thủ quỹ lên sổ quỹ tiền mặt – 

loại tiền Việt Nam đồng và xuất quỹ, kế toán lên sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ loại tiền Việt Nam 

đồng. 

Đơn vị: ..................                      Mẫu số S07a-DN 
Địa chỉ: ..............                       (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

                      Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 
 

 

 

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT 

Tài khoản:........................ 

Loại quỹ: ... 

Năm ... 

 
 

 

Đơn vị tính... 

Ngày, Ngày,  Số hiệu chứng từ  TK  Số   

tháng  tháng    Diễn giải  đối   phát sinh Số tồn Ghi  

ghi sổ  chứng từ Thu Chi  ứng Nợ Có  chú 

A B C D E F 1 2 3 G 

    - Số tồn đầu kỳ      

    - Số phát sinh trong kỳ      

     

 

 

 

     

    - Cộng số phát sinh 

trong kỳ 

x   x x 

    - Số tồn cuối kỳ x x x  x 

    

   -    Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

   -      Ngày mở sổ: ... 

 

  

          Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 
 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

Ghi tên, 

địa chỉ 

công ty  

Ghi loại 

Tk  

1111,111
2,1113 Ghi loại 

quỹ VN 

đồng, chi 

tiết ngoaị 

tệ, loại 

vàng, bạc 

Ghi năm ghi 

sổ 

Ghi ngày 

tháng ghi 

sổ   

Ghi ngày 

tháng của 

PT, PC 

Ghi số 

hiệu PT 

liên tục 

nhỏ - lớn 

Ghi số tiền 

bằng số TK 

Có 

Số tiền tồn 

cuối ngày Nhập TK 

đối ứng 

thu- chi 
Ghi số hiệu PC 

liên tục nhỏ - lớn 

Ghi nội dung 

NVKT của PT, 

PC 

Ghi số tiền 

bẵng số bên 

TK nợ 
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  Đơn vị: Công ty TNHH ABC                        Mẫu số S07-DN 

  Địa chỉ: M  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ QUỸ TIỀN MẶT  

Loại quỹ: TIỀN VIỆT NAM ĐỒNG 

 

 
Ngày, Ngày,  Số hiệu chứng từ  Số tiền  

tháng  tháng    Diễn giải     Ghi  

ghi sổ  chứng từ Thu Chi  Thu Chi Tồn chú 

A B   E 1 2 3 G 

    Tồn quỹ    1.000.000  

05/01/N 05/01/N PT05  Thu tiền bán hàng hóa 

đơn 051 

15.000.000  16.000.000  

07/01/N 07/01/N  PC07 Chi tiền mặt nộp tiền 

TK ngân hàng  

 5.000.000 11.000.000  

         

         

         

         

         

         

 

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

 - Ngày mở sổ: ... 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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5.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp  

5.3.1. Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp  

Sổ kế toán tổng hợp: là một trong các loại sổ của sổ sách kế toán, nó dùng để ghi chép 

các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong từng thời kỳ kế toán, từng niên độ kế toán, quan hệ đối 

ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó và dùng để phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn 

vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: Bảng kê tổng hợp chứng từ cùng loại, sổ trung gian và 

sổ cái 

Sổ kế toán tổng hợp của mỗi đơn vị phải khoa học, hợp lý đảm bảo cho việc ghi chép, 

hệ thống hóa, tập hợp thông tin phục vụ công tác quản lý kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc kiểm tra, kiểm soát của nhà nước. Mỗi đơn vị tùy thuộc vào hệ thống sổ sách kế toán do 

Bộ tài chính quy định để chọn cho mình một hệ thống sổ kế toán thích hợp, phục vụ tối đa 

cho công việc kế toán của mình. 

Mọi số liệu đưa vào sổ kế toán phải dựa vào các chứng từ kế toán đã đảm bảo tính 

pháp lý. 

Sổ trung gian : Mỗi doanh nghiệp sẽ lựa chọn một hình thức ghi sổ kế toán tổng hợp 

phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh; điều kiện trang thiết bị và kế toán viên 

dựa vào đó để áp dụng, do đó sổ trung gian có thể là :  

+ Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: Sổ trung gian là Chứng từ ghi sổ 

 
Đơn vị: Công ty TNHH ABC.                      Mẫu số S07a-DN 

Địa chỉ: M                      (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

                      Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

 

 

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT 

Tài khoản: 1111 

Loại quỹ: VIỆT NAM ĐỒNG 

Năm N 

Đơn vị tính... 
Ngày, Ngày,  Số hiệu chứng 

từ 

 TK     

tháng  tháng    Diễn giải  đối  Số  phát sinh Số tồn Ghi  

ghi sổ  chứng từ Thu Chi  ứng Nợ Có  chú 

A B C D E F 1 2 3 G 

    - Số tồn đầu kỳ    1.000.000  

    - Số phát sinh trong kỳ      

05/01/N 05/01/N PT05  Thu tiền bán hàng hóa đơn 

051 

131 15.000.000  16.000.000  

07/01/N 07/01/N  PC07 Chi tiền mặt nộp tiền TK 

ngân hàng  

1121  5.000.000 11.000.000  

          

    - Cộng số phát sinh trong kỳ x   x x 

    - Số tồn cuối kỳ x x x  x 

    

   - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

   - Ngày mở sổ: ... 

  

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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+ Hình thức kế toán nhật ký – chứng từ: Sổ trung gian là Nhật ký chứng từ 

+ Hình thức kế toán nhật ký chung: Sổ trung gian là Nhật ký đặc biệt, Nhật Ký Chung  

+ Hình thức kế toán nhật ký - sổ cái: Sổ trung gian là Nhật Ký Sổ Cái 

+ Hình thức kế toán trên máy vi tính: Sổ trung gian là sổ được thiết kế theo phần mềm kế 

toán quy định và xuất dữ liệu in ấn vẫn theo một  (01) trong bốn (04) loại số theo các 

hình thức trên đây.  

Trong bài học này, minh họạ cách lập sổ tổng hợp theo hình thức ghi sổ Nhật ký chung, 

theo đó sổ tổng hợp gồm : Sổ Nhật ký chung và Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung  

Quy trình kế toán tổng hợp tiền mặt tại quỹ  theo Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ghi sổ theo hình thức nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp lựa chọn vì tính đơn 

giản và phổ biến của nó.  

Yêu cầu của Sổ Nhật ký chung phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau: 

- Đầy đủ: Ngày, tháng ghi sổ. 

- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ. 

- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

Số liệu trên mỗi loại sổ sẽ có một nhiệm vụ riêng, với sổ nhật ký chung, số liệu kế 

toán phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả tài khoản kế toán sử dụng ở 

doanh nghiệp. 

Minh họa cách lập sổ Nhật ký chung : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Phiếu thu 

-Phiếu chi 

 

 
Ghi: 

Sổ Nhật ký chung 

 
Ghi: 

SỔ CÁI  

Tài khoản 111 
( Chi tiết 1111,1112,1113) 

Ghi: 

-Sổ Nhật ký chi tiền 

-Sổ Nhật ký thu tiền 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung: Sổ Cái  chi tiết 1111, 1112,1113 và Sổ cái 

111 

Khác với sổ nhật ký chung, số liệu trên sổ cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, 

nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ kế toán. Do vậy, việc 

ghi sổ cũng sẽ có những yêu cầu khác biệt so với sổ nhật ký chung. Cụ thể như sau: 

- Đầy đủ Ngày, tháng ghi sổ (đây là thông tin bắt buộc với hầu hết mọi loại sổ) 

- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ. 

- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài 

khoản. 

- Cuối mỗi trang sổ cái, cần phải tiến hàng cộng tổng số tiền theo từng cột và chuyển 

số liệu sang đầu trang sau. 

- Cuối kỳ kế toán theo quy định, kế toán tiến hành khóa sổ, cộng tổng số phát sinh 

“Nợ”, tổng số phát sinh “Có”, tính ra số dư và cộng lũy kế số phát sinh từ đầu quý, đầu năm 

của  tài khoản 111 để lấy số liệu làm căn cứ lập Bảng cân đối kế toán. 

 

Đơn vị:         

Địa chỉ:       .. 
Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 
Năm... 

 

          Đơn vị 

tính:………… 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

 

Đã ghi 

 

 

STT 

 

 

Số hiệu 

 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 

Sổ Cái dòng 

 

TK 

 đối ứng  
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

   Số trang trước chuyển sang       

    

 

 

 

 

 

     

         

   Cộng chuyển sang trang sau x x x   

 
  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … 

  - Ngày mở sổ:… 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 
 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi ngày 

tháng trên 

CT 

Ghi tên, địa 

chỉ công ty  

Ghi năm ghi 

sổ 
Ghi số 

hiệu CT 

Ghi nội dung 

NVKT phát 

sinh trên CT 

Đánh dấu X 

đã ghi Sổ 

cái 

Ghi số thứ tự 

từ nhỏ -lớn 
Ghi số hiệu 

TK Nợ -  

Có 

Ghi ngày 

tháng ghi 

vào sổ 

Ghi số tiền 

bằng số bên 

Nợ 

Ghi 

số 

tiền 

bằn

g số 

bên 

Có 



26 

 

Minh họa cách lập Sổ Cái 111 nhƣ sau :  (Sổ cái chi tiết 1111, 1112, 1113 tƣơng tự) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp  

Căn cứ NV1 căn cứ ghi sổ nhật ký chung gồm :  phiếu thu số 05 và chứng từ gốc là 

hóa đơn số 051 

Căn cứ NV2 chứng từ căn cứ ghi sổ nhật ký chung gồm :  phiếu chi số 07 và chứng từ 

gốc giấy đề nghị nộp tiền vào tài khoản ngân hàng được phê duyệt.  

 

 

 

 

 

Đơn vị:         

Địa chỉ:       .. 
Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

 

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm... 

T n tài khoản: TIỀN MẶT TẠI QUỸ        

  Số hiệu: 111 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký chung 
 

Số hiệu  
Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

TK  

đối ứng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

   - Số dư đầu năm      

   - Số phát sinh trong tháng      

   

    

 

 

 

 

     

   - Cộng số phát sinh tháng 

- Số dư cuối tháng 

- Cộng luỹ kế từ đầu quý 

     

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ:… 

 

 

 

 

 

Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 
 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi tên, 

địa chỉ 

công ty  

Ghi năm ghi 
sổ 

Ghi ngày 

tháng ghi 

vào sổ 

Ghi số 

hiệu PT- 

PC 

Ghi ngày tháng 

trên PT-PC 

Ghi số 

trang đã 

ghi bên 

NKC 

Ghi nội 

dung 

NVKT 

phát sinh 

từ NKC 

liên quan 

TK 111 

Ghi số thứ tự 

từ NKC 

Ghi 

số 

hiệu 

đối 

với 

TK 

ghi 

Nơ- 

Có 

111 

Ghi số 

tiền 

bằng 

số, 

tiền 

tồn 

ngày 

01/01 

Ghi số tiền 

bên NỢ 111 

Ghi 

số 

tiền 

bên 

CÓ 

111 
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Căn cứ ghi Sổ Cái Tk 111, Sổ cái chi tiết TK 1111, 1112, 1113 là từ Nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị:Công ty TNHH ABC 

Địa chỉ: M 
Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 
Năm X 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trước 

chuyển sang  
        

 05/01 PT05 05/01 
Thu tiền bán 

hàng hóa đơn 051 
X 15 1111 16.000.000   

 05/01 PT05 05/01 
Thu tiền bán 

hàng hóa đơn 051 
X 16 131  16.000.000 

07/01 PC07 07/01 
Chi tiền mặt nộp tiền 

TK ngân hàng 

X 
17 1121 5.000.000  

07/01 PC07 07/01 
 Chi tiền mặt nộp tiền 

TK ngân hàng 
X 18 1111    5.000.000 

       ……………           

      
Cộng chuyển sang 

trang sau 
x x x 

  

 

(Giả sử đang viết trang số 03) 
  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … 

  - Ngày mở sổ:… 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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5.4. Đối chiếu, kiểm tra, phát hiện sai sót lập chứng từ, ghi sổ kế toán  

Thông tin lưu trong sổ cái sẽ được dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu lưu trong 

thẻ/ sổ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết và được dùng làm căn cứ để lập bảng cân 

đối kế toán. 

 Số dư nợ đầu kỳ tại sổ cái của TK 111 (Sổ cái chi tiết 1111,1112,1113) phải bằng số 

dư nợ đầu kỳ của TK 111(Sổ cái chi tiết 1111,1112,1113) được tính trên bảng cân đối TK 

phát sinh = Tổng số dư nợ đầu kỳ quỹ tiền mặt = số tồn quỹ mà thủ quỹ đang theo dõi. 

 Phát sinh nợ có sổ cái TK 111(Sổ cái chi tiết 1111,1112,1113)  = Phát sinh nợ TK 

111(Sổ cái chi tiết 1111,1112,1113) tính bảng cân đối phát sinh = Số phát sinh nợ sổ quỹ tiền 

mặt chi tiết và tại thủ quỹ 

 Số nghiệp vụ dư nợ cuối kỳ của sổ cái TK111(Sổ cái chi tiết 1111,1112,1113)  = Số 

dư nợ TK111(Sổ cái chi tiết 1111,1112,1113)  cuối kỳ tính trên bảng cân đối phát sinh = Số 

dư nợ cuối kỳ có sổ quỹ tiền mặt chi tiết và tại thủ quỹ. 

Đơn vị:Công ty TNHH ABC 

Địa chỉ: M 
Mẫu số S03b-DN 
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm X 

T n tài khoản TIỀN MẶT TẠI QUỸ 

Số hiệu 111 

 
Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng 

từ 

Số hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Nhật ký 

chung 

Trang sổ 

NKC 

STT 

dòng 

Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

   
- Số dư đầu năm 

   
1.000.000 

 

   

- Số phát sinh 

trong tháng      

05/01 PT05 05/01 
Thu tiền bán hàng 

hóa đơn 051 
03 15 131 16.000.000 

 

07/01 PC07 07/01 
Chi tiền mặt nộp 

tiền TK ngân hàng 
03 18 1121 

 
5.000.000 

   
……. 

     

   

- Cộng số phát 

sinh tháng 
….. …. 

 
….. …… 

   
- Số dư cuối tháng 

   
….. ….. 

   

- Cộng luỹ kế từ 

đầu quý      

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 
Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

https://tuyencongnhan.vn/tin-tuc/bang-can-doi-ke-toan-la-gi-cach-doc-bang-can-doi-ke-toan
https://tuyencongnhan.vn/tin-tuc/bang-can-doi-ke-toan-la-gi-cach-doc-bang-can-doi-ke-toan
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Những dấu hiệu phát hiện sai sót lập chứng từ, ghi sổ kế toán li n quan đến tiền 

mặt tại quỹ:  

- Chưa có biên bản tiền mặt tồn quỹ, biên bản kiểm kê thiếu chữ kí của thủ quỹ và kế 

toán trưởng; không thành lập hội đồng kiểm kê, không có chữ kí của Giám đốc và thành viên 

Hội đồng kiểm kê quỹ trên biên bản. 

              - Vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm: kế toán tiền mặt đồng thời là thủ quỹ, chứng 

từ kế toán xếp chung với chứng từ quỹ, sổ quỹ và sổ kế toán không tách biệt… 

- Thủ quỹ có quan hệ gia đình với Giám đốc, kế toán trưởng. 

- Ghi lệch nhật kí chi tiền; số cái, sổ quỹ, không khớp nội dung, số tiền. 

- Ghi chép, phân loại, phản ánh chưa hợp lí (không hạch toán tiền đang chuyển …) 

- Có hiện tượng chi khống hoặc hạch toán thiếu nghiệp vụ thu chi phát sinh. 

- Cùng một hóa đơn nhưng thanh toán hai lần, thanh toán tiền lớn hơn số ghi trên hợp 

đồng, hóa đơn. 

- Không có báo cáo quỹ tiền mặt định kì, thủ quỹ và kế toán không thường xuyên đối 

chiếu. 

- Hạch toán thu chi ngoại tệ theo các phương pháp không nhất quán, không theo dõi 

nguyên tệ. 

- Cuối kì không đánh giá lại ngoại tệ hoặc đánh giá không theo tỷ giá ngoại tệ liên 

ngân hàng vào thời điểm cuối năm. 

- Niêm yết giá hoặc ký hợp đồng bằng ngoại tệ. 

- Biên bản kiểm kê có số tiền dư đến đơn vị đồng.  

- Quy trình phê duyệt phiếu thu, chi không chặt chẽ, không thực hiện đúng theo quy 

trình, phiếu thu chi không đủ số liên theo quy định. 

- Số tiền trên phiếu thu, chi khác trên sổ sách kế toán. 

- Hạch toán thu chi tiền mặt không đúng kì.  

- Có nghiệp vụ thu chi tiền mặt với số tiền lớn, vượt quá định mức trong quy chế tài 

chính. Phát sinh nhiều nghiệp vụ thu chi tiền trước và sau ngày khóa sổ. 

- Có nhiều quỹ tiền mặt. 

- Số dư quỹ tiền mặt âm do hạch toán phiếu chi trước phiếu thu. 

- Chênh lệch tiền mặt tồn quỹ thực tế và biên bản kiểm kê quỹ. 

- Phiếu thu, phiếu chi chưa lập đúng quy định (thiếu dấu, chữ kí của thủ trưởng đơn vị, 

kế toán trưởng, thủ quỹ,…); không có hoặc không phù hợp với chứng từ hợp lý hợp lệ kèm 

theo; chưa đánh số thứ tự, phiếu viết sai không không lưu lại đầy đủ; nội dung chi không đúng 

hoạt động kinh doanh. 

- Chi quá định mức tiền mặt theo quy chế tài chính của Công ty nhưng không có quyết 

định hoặc phê duyệt của thủ trưởng đơn vị. 

- Phiếu chi trả nợ người bán hàng mà người nhận là cán bộ công nhân viên trong Công 

ty nhưng không có phiếu thu hoặc giấy nhận tiền của người bán hàng kèm theo để chứng 

minh số tiền này đã được trả tới người bán hàng. 

6. Bài thực hành  

Công ty Xuân Trúc là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh 

tế độc lập thực hiện chức năng sản xuất và kinh doanh hàng hóa. 

Trụ sở chính đặt tại: 33 Lê Độ, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. 

Mã số thuế của công ty: 0400337801 
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Số tài khoản ngân hàng 56110000253043, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh 

ĐN 

Vốn đăng kí kinh doanh: 1.900.000.000 đ 

Sử dụng Hóa đơn GTGT, kí hiệu mẫu Hóa đơn 01GTKT3/001; kí hiệu Hóa đơn 

VY/14P, theo Báo cáo sử dụng Hóa đơn quý trước còn lại chuyển qua từ số 53171 đến số 

53200 

Giám đốc: Nguyễn Chiến, Kế toán trưởng: Hoàng Vy, Thủ kho: Trần Hiếu, Thủ quỹ: Lê 

Ngọc 

+ Về tổ chức sản xuất kinh doanh: 

 Một phân xưởng sản xuất 2 loại sản phẩm theo quy trình công nghệ sản xuất giản 

đơn gồm: giày thể thao và giày sandal. 

 Một cửa hàng bán các sản phẩm khác nhau mua từ bên ngoài: Xi măng, Vải, quần 

Jean 

 Một văn phòng làm việc, là nơi làm việc của các bộ phận quản lý sản xuất kinh 

doanh và quản lý hành chính. 

+ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 

 Thực hiện Chế độ kế toán theo TT200/2014- QĐ/BTC 

 Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 Tính giá xuất kho thành phẩm theo phương pháp bình quân gia quyền, tính giá xuất 

kho hàng hóa, vật liệu theo phương pháp nhập trước xuất trước 

 Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Các mặt hàng kinh doanh có mức thuế 

suất 10% 

 Trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng 

 Phương pháp tính giá thành: phương pháp trực tiếp 

 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng loại sản phẩm theo tiền lương công nhân 

sản xuất 

 Chi phí mua hàng tính cho hàng bán ra theo trị giá vốn hàng bán 

A. Số dƣ các tài khoản vào đầu k  năm N nhƣ sau (ĐVT: đồng) 

 TK 111 (1111) :  30.000.000đ 

 TK 112 (1121) : 900.000.000đ 

 TK 131  : 50.000.000đ 

 Trong đó : + Công ty Xuân Hoa : 35.000.000đ 

    + Công ty Duy Mỹ : 15.000.000đ 

 TK 141  : 22.000.000đ 

  Trong đó : + Nguyễn Văn Hùng : 8.000.000đ 

   + Ngô Đình Thảo : 14.000.000đ 

 TK 151  : 42.000.000đ 

 Trong đó : Xi măng  : 42.000.000đ (400 bao) 

 TK 152  : 91.400.000đ 

 Trong đó :  + Vật liệu chính Da : 25.000.000đ (2.000 kg) 

   + Vật liệu chính Đế cao su : 40.000.000đ (4.000 kg) 

   + Vật liệu phụ Đinh : 6.000.000đ (1.000 kg) 
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   + Nhiên liệu xăng : 18.400.000đ (800 lít) 

   + Phụ tùng chỉ may : 2.000.000đ (1.000 cuộn) 

 TK 153  : 18.000.000đ 

 Trong đó : + Búa  : 8.000.000đ (100 cái) 

   + Máy cắt đế cao su : 10.000.000đ (20 chiếc) 

 TK 154  : 2.641.600đ 

 Trong đó : + Giày thể thao : 1.741.600đ 

   + Giày Sandal : 900.000đ 

 TK 155  : 40.000.000đ 

 Trong đó : + Giày thể thao : 25.000.000đ (2.500 đôi) 

   + Giày Sandal : 15.000.000đ (1.000 đôi) 

 TK 156  : 300.000.000đ 

 Trong đó: + Giá mua hàng hóa : 290.000.000đ 

 Gồm các loại:  Xi măng  : 200.000.000đ (2.000 bao) 

     Vải  : 40.000.000đ (1.000 m) 

     Quần Jean : 50.000.000đ (500 cái) 

   + Chi phí mua hàng hóa : 10.000.000đ 

 TK 211  : 2.480.000.000đ 

Trong đó: + Nhà cửa, vật kiến trúc : 1.100.000.000đ 

   + Máy móc thiết bị sản xuất : 800.000.000đ 

   + Phương tiện truyền dẫn, vận tải : 500.000.000đ 

   + Thiết bị dụng cụ quản lý : 80.000.000đ 

 TK 214  : 480.000.000đ 

 TK 242  : 10.000.000đ 

 TK 311 (Khế ƣớc vay số 120) : 130.000.000đ 

 TK 331  : 70.000.000đ 

Trong đó: + Công ty Rạng Đông :  50.000.000đ 

   + Công ty Bình Minh : 20.000.000đ 

 TK 333 (3331)  : 13.000.000đ 

+  TK 3331  : 5.000.000đ 

+  TK 3334  : 8.000.000đ  

 TK 335 (trích trƣớc lƣơng nghỉ phép) : 2.000.000đ 

 TK 353 (3532)  : 5.000.000đ 

 TK 338 (3382)  : 10.000.000đ 

 TK 341 (Khế ƣớc vay số 123) : 150.000.000đ 

 TK 411 (4111)  : 3.068.041.600 

 TK 414  : 10.000.000đ 

 TK 415  : 20.000.000đ 

 TK 421 (4211)  : 28.000.000đ 

B. Trong tháng 1/N, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhƣ sau: 

1. Ngày 1/1, lập Phiếu Thu Số 1 thu số tiền do nhân viên Nguyễn Văn Hùng hoàn  ứng 

1.000.000đ  
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2. Ngày 2/1, nhập kho vật liệu chính Da chưa trả tiền cho công ty Bình Minh theo Phiếu Nhập 

Kho Số 2 với số lượng 2.000 kg. Giá trị trên Hoá Đơn GTGT số 35982 ngày 2/1/N: 

- Giá mua chưa thuế: 2.000 kg x 12.000 đ/kg = 24.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:                                               2.400.000đ    

- Tổng cộng số tiền thanh toán:                          26.400.000đ    

Tiền vận chuyển bốc xếp Da là 1.100.000đ, trong đó thuế GTGT 100.000đ (Hóa Đơn GTGT số 

37251 của Công ty Hưng Thịnh ngày 2/1/N). Doanh nghiệp đã chi trả bằng tiền mặt theo 

Phiếu Chi Số 1. 

3. Ngày 3/1, chi tiền vận chuyển 200 bao xi măng kèm theo Phiếu Chi Số 2 với số tiền là 

2.200.000đ trong đó thuế GTGT 200.000đ (Hóa đơn GTGT số 37260 ngày 2/1/N của Công ty 

Hưng Thịnh) 

4. Ngày 5/1, xuất kho 500 bao xi măng bán trực tiếp cho Công ty Xuân Hoa theo Phiếu Xuất 

Kho số 3. Tiền được khách hàng thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt theo Phiếu Thu số 2. Tiền 

bán xi măng phản ánh trên Hóa Đơn GTGT số 53171 ngày 5/1/N như sau:  

- Giá bán chưa thuế: 500 bao x 150.000đ/bao= 75.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:                                              7.500.000đ 

- Tổng tiền thanh toán:                                       82.500.000đ  

5. Ngày 5/1, chi tiền mặt theo Phiếu Chi Số 3 nộp tiền vào ngân hàng là 40.000.000đ và đã 

nhận được giấy Báo Có số 1 của ngân hàng. 

6. Ngày 5/1, mua một số thiết bị điện dùng ngay cho phân xưởng sản xuất với số tiền 

4.400.000đ, trong đó thuế GTGT 400.000đ (Hóa Đơn GTGT số 004567 ngày 5/1/N của Công 

ty Đức Minh). Doanh nghiệp trả bằng tiền mặt theo Phiếu Chi số 4 

7. Ngày 6/1, lập Phiếu Chi Số 5 chi tiền mua nhiên liệu dùng ngay để sửa chữa nhỏ máy ở 

phân xưởng  sản xuất với số tiền 940.000đ 

8. Ngày 11/1, mua một máy tiện trả bằng tiền gửi ngân hàng và đã nhận được giấy Báo Nợ số 

4 của ngân hàng về khoản tiền chuyển trả theo Hóa Đơn GTGT số 31678 của Công ty Hồng 

Ngọc như sau:  

- Giá mua chưa thuế: 70.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:     7.000.000đ 

- Giá thanh toán:        77.000.000đ.  

Tiền vận chuyển lắp đặt, chạy thử được trả bằng tiền mặt theo Phiếu Chi Số 6 

là 4.400.000đ. TSCĐ đã được sử dụng ở phân xưởng sản xuất và đăng ký sử dụng trong 8 

năm. TS này được đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh (Biên bản bàn giao TSCĐ số 10) 

9. Ngày 12/1, chi tiền tiếp khách văn phòng theo Phiếu Chi Số 7 kèm theo các chứng từ liên 

quan với số tiền 1.200.000đ 

10. Ngày 12/1, chi tiền mặt thanh toán tiền điện thoại theo Phiếu Chi Số 8 số tiền là 

3.080.000đ trong đó thuế GTGT 280.000đ (Hóa đơn GTGT số 63721 ngày 12/1/N của Công 

ty Điện thoại), phân bổ cho các đối tượng: 

- Phân xưởng SX      :   500.000đ  

- Bộ phận bán hàng  :   400.000đ 

- Bộ phận QLDN     : 1.900.000đ 

11. Ngày 12/1, chi tiền mặt để đóng góp giúp đồng bào lũ lụt 2.000.000đ theo Phiếu Chi Số 9 
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12. Ngày 14/1, chi tiền mặt thanh toán tiền vận chuyển, bốc xếp 400 bao xi măng nhập kho 

theo Phiếu Nhập Kho số 9. Lập Phiếu Chi Số 10 với số tiền 1.100.000đ, trong đó thuế GTGT 

100.000đ (Hóa đơn GTGT số 37287 ngày 14/1/N của Công ty Hưng Thịnh) 

C. Y u cầu: Giả sử đã lập đầy đủ các chứng từ kế toán và chứng từ ban đầu có li n quan 

1. Lập phiếu thu, phiếu chi theo dữ liệu nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên 

2. Ghi sổ kế toán chi tiết: sổ kế toán chi tiết tiền mặt tại quỹ, sổ quỹ   

3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức NHẬT KÝ CHUNG: Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái chi 

tiết TK 1111. 

Đơn vị:............... Mẫu số 01 - TT 

Địa chỉ:   .. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

                      Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

PHIẾU THU                           Quyển số:............ 

Ngày .......tháng .......năm .......                               Số:................ 

 Nợ:............... 

 Có:................ 

Họ và tên người nộp tiền:.................................................................................................. 

Địa chỉ:.............................................................................................................................. 

Lý do nộp:.......................................................................................................................... 

Số tiền:.....................................(Viết bằng chữ):............................................................... 

........................................................................................................................................... 

Kèm theo:.....................................................................Chứng từ gốc: 

    Ngày .....tháng .....năm ...... 
Giám đốc Kế toán trƣởng  Ngƣời nộp 

tiền 

Ngƣời lập 

phiếu 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):........................................................................................  

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):..................................................................................... 

+ Số tiền quy đổi:........................................................................................................... ........ 

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) 

 

Đơn vị:................... Mẫu số 02 - TT 

Địa chỉ:.................. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

                      Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

PHIẾU CHI                       Quyển số:..........  

                                       Ngày .....tháng .....năm .......                             Số :..................... 

                Nợ :.................... 

                Có :..................... 

Họ và tên người nhận tiền:.................................................................................. 

Địa chỉ:................................................................................................................ 

Lý do chi:............................................................................................................ 

Số tiền:........................................(Viết bằng chữ):.............................................. 

............................................................................................................................. 

Kèm theo .............................................................. Chứng từ gốc: 

      Ngày ......tháng ......năm ..... 
Giám đốc Kế toán 

trƣởng  

Thủ quỹ  Ngƣời lập 

phiếu 

Ngƣời nhận                  

tiền 

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) :................................................................................. 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):............................................................................... 

+ Số tiền quy đổi:.............................................................................................................. 

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) 
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Đơn vị:..................... 

Địa chỉ: ................... 
Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm   .. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      Số trang trước chuyển sang          

   

 

 

 

     

   

 

 

 

     

   

 

 

 

 
    

   

 

 

 

 
    

   

 

 

 

 
    

   

 

 

 

 
    

   

 

 

 

 
    

   

 

 

 

 
    

      

  

 

 

 

          

      Cộng chuyển sang trang sau x x x 
  

  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … 

  - Ngày mở sổ:… 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn vị:........................ 

Địa chỉ: ............. 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm  . 

T n tài khoản   .. 

Số hiệu       

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng 

từ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Nhật 

ký 

chung 

Trang 

sổ 

NKC 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dư đầu năm           

      - Số phát sinh trong tháng           

   

 

 

 

     

   

 

 

 

     

   

 

 

 

     

   

 

 

 

     

   

 

 

 

     

   

 

 

 

     

   

 

 

 

     

   

 

 

 

     

   
 

 
     

      - Cộng số phát sinh tháng      

      - Số dư cuối tháng         

      - Cộng luỹ kế từ đầu quý            

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

Bài 1 

Có tài liệu kế toán tại Công ty ABC như sau: (Áp dụng luật thuế GTGT theo phương pháp 

khấu trừ và hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên). 

I. Tiền mặt tồn quỹ đầu kỳ: 50.000.000đ 

II. Trong tháng 1/N có chứng từ thu, chi như sau: 

1. Ngày 5/1- Phiếu thu số 15: Thu tiền bán sản phẩm: 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT: 

2.000.000đ. 

2. Ngày 6/1- Phiếu chi số 20: Chi phí tiếp khách (kể cả thuế GTGT 10%): 1.100.000đ. 

3. Ngày 8/1- Phiếu thu số 16: Thu hoàn ứng của nhân viên A: 500.000đ. 

4. Ngày 11/1- Phiếu chi số 21: Chi mua vật liệu nhập kho: 11.000.000đ, trong đó thuế GTGT: 

1.000.000đ. 

5.  Ngày 15/1- Phiếu thu số 17: Thu nợ tiền bán hàng của Công ty Nhất Nguyên 5.000.000đ 

6.  Ngày 17/1-Phiếu chi số 22: Chi trả tiền điện thoại văn phòng: 2.200.000đ; trong đó thuế 

GTGT: 200.000đ 

7.  Ngày 18/1- Phiếu thu số 18: Thu lãi tiền cho vay: 500.000đ 

8.  Ngày 19/1- Phiếu thu số 19: Thu tiền bán hàng hóa: 3.300.000đ, trong đó thuế GTGT: 

300.000đ, giá xuất kho 2.000.000 

9.  Ngày 25/1- Phiếu chi số 23: Chi trả nợ tiền mua vật liệu cho Công ty TNHH Hoa Đào: 

6.000.000đ 

10. Ngày 18/1- Phiếu chi số 24: Chi tiền ký cược ngắn hạn cho Công ty Hải Vân 2.000.000đ 

YÊU CẦU:  

1. Định khoản 

2. Ghi Sổ quỹ tiền mặt và Sổ chi tiết tiền mặt 

3. Ghi sổ Nhật ký chung và Sổ cái TK 111 

Bài 2 

1. Ngày 01/1-Phiếu thu 01: Thu  nợ tiền  bán hàng                 131.000đ 

2. Ngày 01/1-Phiếu chi 05: Chi lương cho công nhân   10.000.000đ 

3. Ngày 03/1-Phiếu chi 06: Chi BHXH cho công nhân      334.000đ 

4. Ngày 04/1-Phiếu thu 02: Thu hồi tiền tạm ứng của nhân viên 1.000.000đ 

5. Ngày 08/1-Báo có 20 : Thu tiền bán sản phẩm  44.000.000đ; trong đó Thuế GTGT: 4.000.000đ, 

giá xuất kho 35.000.000 

6. Ngày 10/1-Báo nợ 15   : Chi trả nợ tiền mua hàng            3.310.000đ 

7. Ngày 11/1-Phiếu chi 07: Chi tạm ứng cho nhân viên        4.000.000đ 

8. Ngày 12/1-Phiếu chi 08: Chi ký cược ngắn hạn                    500.000đ 

9. Ngày 14/1-Báo có 21    : Nhận vốn liên doanh                10.000.000đ 

10. Ngày 15/1-Báo có 22    : Thu nợ tiền bán hàng của Công ty M  131.000đ 

11. Ngày 17/1-Phiếu chi 09: Trả tiền quảng cáo sản phẩm            641.000đ 

12. Ngày 21/1-Phiếu chi 10 : Mua bảo hiểm phòng cháy               642.000đ 

13. Ngày 22/1-Phiếu chi 11: Trả tiền điện phục vụ văn phòng: 706.200đ, Trong đó thuế GTGT 

64.200đ 

14. Ngày 23/1-Phiếu chi 12: Trả cước bốc vác vật liệu vào kho       152.000đ 

15. Ngày 24/1-Báo nợ 16    : Nộp BHXH cho cơ quan bảo hiểm     338.000đ 

16. Ngày 25/1-Báo có 23    : Thu lãi tiền gửi ngân hàng         515.000đ 
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17. Ngày 26/1-Phiếu thu 03: Khoản lãi liên doanh được chia        5.150.000đ 

18. Ngày 27/1-Phiếu chi 13: Chi tiền mua vật liệu nhập kho        2.200.000đ (Giá mua chưa 

có thuế GTGT: 2.000.000đ, Thuế GTGT: 200.000đ) 

19. Ngày 28/1-Báo nợ 17    : Mua 10 trái phiếu ngắn hạn 2.000.000đ/1trái phiếu 

20. Ngày 29/1-Phiếu chi 14: Chi tiền kí cược ngắn hạn                    144.000đ 

21. Ngày 30/1-Phiếu thu 04: Thu tiền bán phế liệu            167.200đ; (Trong đó thuế 

GTGT 15.200đ) 

Y u cầu: 

1. Định khoản 

2. Ghi sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết tiền mặt 

3. Ghi sổ tiền gửi ngân hàng 

4. Ghi sổ NKC, sổ cái TK 111, 112 

C. Ghi nhớ: 

- Tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm tiền Việt Nam (kể cả ngân phiếu) ngoại tệ, vàng 

bạc, kim khí quý, đá quý. Mọi nghiệp vụ thu, chi bằng tiền mặt và được bảo quản tiền mặt tại 

quỹ do thủ quỹ của doanh nghiệp thực hiện 

- Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản 

thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ tại mọi thời điểm để tiện cho việc 

kiểm tra, đối chiếu. 

- Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh thu, chi tiền mặt phải có chứng từ kế toán, được kế toán 

trưởng và giám đốc ký duyệt. 
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BÀI 2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 

Mục tiêu:  

- Xác định được các chỉ tiêu kinh tế trên chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng 

- Lập chính xác chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng 

- Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng 

- Định khoản đúng các  nghiệp vụ kế toán tiền gửi ngân hàng phát sinh 

- Mô tả quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng  

- Ghi sổ chính xác kế toán chi tiết, tổng hợp tiền gửi ngân hàng 

- Kiểm tra đối chiếu thông tin sổ chi tiết, tổng hợp kế toán tiền gửi ngân hàng 

- Lưu trữ  được sổ chi tiết, tổng hợp kế toán tiền gửi ngân hàng 

- Cập nhật các chế độ chính sách mới liên quan đến kế toán tiền mặt 

A. Nội dung: 

1. Nội dung, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán tiền gửi ngân hàng 

Tiền gửi ngân hàng là các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh 

nghiệp. Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 “tiền gửi Ngân hàng” là các giấy báo Có, báo 

Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, 

séc chuyển khoản, séc bảo chi,…). 

Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối chiếu với 

chứng từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ kế toán của doanh nghiệp, 

số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng từ của Ngân hàng thì doanh nghiệp phải thông 

báo cho Ngân hàng để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Cuối tháng, chưa xác định 

được nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của Ngân hàng trên giấy báo Nợ, 

báo Có hoặc bản sao kê. Số chênh lệch (nếu có) ghi vào bên Nợ TK 138 “Phải thu khác” 

(1388) (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của Ngân hàng) hoặc ghi vào bên Có TK 338 

“Phải trả, phải nộp khác” (3388) (nếu số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của Ngân hàng). 

Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi 

sổ. 

Ở những doanh nghiệp có các tổ chức, bộ phận phụ thuộc không tổ chức kế toán riêng, 

có thể mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi hoặc mở tài khoản thanh toán phù hợp để thuận 

tiện cho việc giao dịch, thanh toán. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo từng loại tiền gửi (Đồng 

Việt Nam, ngoại tệ các loại). 

 Phải tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng tài khoản ở Ngân hàng để tiện cho 

việc kiểm tra, đối chiếu. 

 Khoản thấu chi ngân hàng không được ghi âm trên tài khoản tiền gửi ngân hàng mà 

được phản ánh tương tự như khoản vay ngân hàng. 

Khi phát sinh các giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt 

Nam theo nguyên tắc: 

- Bên Nợ TK 1122 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế. Riêng trường hợp rút quỹ tiền mặt 

bằng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng thì phải được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ 

kế toán của tài khoản 1112. 

- Bên Có TK 1122 áp dụng tỷ giá ghi sổ Bình quân gia quyền. 

Việc xác định tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế được thực hiện theo quy định tại phần 

hướng dẫn tài khoản 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái và các tài khoản có liên quan. 
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Vàng tiền tệ được phản ánh trong tài khoản này là vàng được sử dụng với các chức năng 

cất trữ giá trị, không bao gồm các loại vàng được phân loại là hàng tồn kho sử dụng với mục 

đích là nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm hoặc hàng hoá để bán. Việc quản lý và sử dụng 

vàng tiền tệ phải thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp 

phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo nguyên tắc: 

- Tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng khi đánh giá lại số dư tiền gửi ngân hàng bằng ngoại 

tệ là tỷ giá mua ngoại tệ của chính ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản 

ngoại tệ tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều tài khoản 

ngoại tệ ở nhiều ngân hàng khác nhau và tỷ giá mua của các ngân hàng không có chênh lệch 

đáng kể thì có thể lựa chọn tỷ giá mua của một trong số các ngân hàng nơi doanh nghiệp mở 

tài khoản ngoại tệ làm căn cứ đánh giá lại. 

- Vàng tiền tệ được đánh giá lại theo giá mua trên thị trường trong nước tại thời điểm 

lập Báo cáo tài chính. Giá mua trên thị trường trong nước là giá mua được công bố bởi Ngân 

hàng Nhà nước. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước không công bố giá mua vàng thì tính theo 

giá mua công bố bởi các đơn vị được phép kinh doanh vàng theo luật định. 

2.  Chứng từ sử dụng 

2.1. Liệt kê các chứng từ sử dụng liên quan  

Chứng từ sử dụng để hạch toán các khoản tiền gửi ngân hàng là: 

- Giấy Báo nợ; 

- Giấy Báo có;  

- Bảng sao kê của ngân hàng kèm theo chứng từ gốc (Ủy nhiệm chi, Ủy nhiệm thu, 

Séc chuyển khoản, Séc bảo chi, ...).  

2.2. Lập chứng từ kế toán  

2.2.1. Hƣớng dẫn lập chứng từ  

Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thu - chi tiền gửi ngân hàng nhƣ sau: 

1) Bộ phận kế toán tiền gửi ngân hàng tiếp nhận đề nghị thu – chi  

Chứng từ kèm theo yêu cầu thu tiền gửi ngân hàng (ủy nhiệm thu) có thể là: Giấy 

thanh toán tiền tạm ứng, hoá đơn, hợp đồng, biên bản thanh lý TSCĐ, biên bản góp vốn, … 

Chứng từ kèm theo yêu cầu chi tiền gửi ngân hàng: Ủy nhiệm chi 

2) Kế toán ngân hàng đối chiếu các chứng từ và đề nghị thu - chi, đảm bảo tính hợp lý, 

hợp lệ (đầy đủ phê duyệt của phụ trách bộ phận liên quan và tuân thủ các quy định, quy chế 

tài chính của Công ty). Sau đó chuyển cho kế toán trưởng xem xét. 

3) Kế toán trưởng kiểm tra lại, ký vào đề nghị thanh toán và các chứng từ liên quan. 

4) Phê duyệt của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc. 

Căn cứ vào các quy định và quy chế tài chính, quy định về hạn mức phê duyệt của 

Công ty, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền xem xét phê duyệt đề nghị thu - chi. 

Các đề nghị chi/mua sắm không hợp lý, hợp lệ sẽ bị từ chối hoặc yêu cầu làm rõ hoặc bổ sung 

các chứng từ liên quan. 

5) Lập chứng từ thu – chi tiền gửi ngân hàng  

Kế toán ngân hàng lập uỷ nhiệm thu/ uỷ nhiệm chi. 

Sau khi lập xong chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt. 

6) Ký duyệt chứng từ thu – chi: Kế toán trưởng ký vào ủy nhiệm thu hoặc ủy nhiệm 

thu. 
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7) Thực hiện thu – chi tiền gửi ngân hàng: 

Kế toán ngân hàng lập và nộp Uỷ nhiệm thu/Ủy nhiệm chi, séc, … cho ngân hàng. 

 

Chứng từ Ủy nhiệm chi:  

 Là chứng từ giao dịch mà doanh nghiệp với mục đích thanh toán tiền cho nhà cung 

cấp bằng chuyển khoản. 

 Uỷ nhiệm chi là phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà thông qua các tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Uỷ nhiệm chi do ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp, 

khi phát sinh giao dịch, kế toán mang ủy nhiệm chi có thông tin đầy đủ và chính xác của 

người trả tiền và người hưởng thụ ra ngân hàng. Ngân hàng sẽ căn cứ vào ủy nhiệm chi để 

trích từ tài khoản người mua sang tài khoản người bán (người thụ hưởng). 

Nếu ủy nhiệm chi không hợp lệ hoặc số tiền ghi trên ủy nhiệm chi vượt quá số dư trên 

tài khoản thanh toán của khách hàng thì ngân hàng sẽ nhanh chóng thông báo cho người lập 

ủy nhiệm chi, trả lại giấy ủy nhiệm chi và từ chối thực hiện lệnh chi đó nếu các bên không có 

thỏa thuận khác. 

Thông thường ủy nhiệm cho sẽ có 2 liên trong đó 

+  Liên 1: Ngân hàng giữ lại 

+  Liên 2: Sau khi ngân hàng xác nhận, đóng dấu trả lại cho khách hàng giữ để kế toán 

làm căn cứ hạch toán. 

Thông thường trên ủy nhiệm chi của ngân hàng phát cho doanh nghiệp có 2 phần dành 

cho ngân hàng và phần của doanh nghiệp ghi thông tin. Khi viết ủy nhiệm chi cần lưu ý 

những thông tin sau:  

Phần dành cho kế toán doanh nghiệp  

+ Ngày tháng năm: chính là ngày tháng năm giao dịch. 

+ Đơn vị trả tiền/ chuyển tiền:  Đơn vị cần thực hiện giao dịch chuyển tiền cho bên 

nhà cung cấp. 

+ Số tài khoản: Điền số tài khoản của công ty chuyển tiền. 

+ Tại ngân hàng: Điên tên ngân hàng thực hiện giao dịch theo ủy nhiệm chi trên tài 

khoản của công ty. 

+ Đơn vị thụ hưởng: Chính là đơn vị, doanh nghiệp được nhận tiền  

+ CMT/ Hộ chiếu…ngày cấp, nơi cấp, điện thoại: Kế toán không điền vào phần này ( 

Bỏ trống)  

+ Số tài khoản:  Điền số tài khoản của đối tác cần chuyển tiền, kiểm tra kỹ thông tin 

tránh sai sót. 

+ Ngân hàng thụ hưởng: Thông tin ngân hàng do bên đối tác cung cấp là nơi mà công 

ty đó có mở tài khoản.   

+ Số tiền bằng chữ: Điền đày đủ số tiền bằng chữ số  

+ Số tiền bằng chữ:  Kế toán phải diễn giải đúng các số tiền bằng số, viết hoa chữ cái 

đầu tiên, khi kết thúc nghiệp vụ sẽ kết thúc và đánh dấu (./.) cuối câu. 

+ Nội dung:  Kế toán ghi rõ nội dung thanh toán trên ủy nhiệm chi  

+ Đơn vị trả tiền:  Dựa vào thỏa thuận của 2 bên  

+ Chủ tài khoản:  Giám đốc ký, đóng dấu tròn vào đây. Cách đóng dấu chuẩn nhất là 

đóng 2/3 chữ ký vào trong phần dấu, 1/3 đóng ngoài dấu, ngoài ra kế toán cần đóng thêm con 

dấu chức danh của giám đốc.  

https://ketoanleanh.edu.vn/meo-kiem-tra-doi-chieu-so-sach-ke-toan-moi-nhat.html


41 

 

Phần dành cho ngân hàng ghi 

Số bút toán: Ghi số thứ tự bút toán 

Loại tiền: VNĐ 

Tài khoản ghi nợ 

Tài khoản ghi có 

Sau khi kiểm tra và khớp hết toán bộ các thông tin trong giao dịch kế toán sẽ ký tên và 

đóng dấu xác nhận ủy nhiệm chi được giao dịch thành công 

Chứng từ Ủy nhiệm thu: 

Bên trả tiền đã ủy quyền cho ngân hàng được quyền tự động trích nợ tài khoản thanh 

toán của bên trả tiền để thanh toán ủy nhiệm thu hoặc bên trả tiền chưa ủy quyền cho ngân 

hàng được quyền tự động trích nợ tài khoản thanh toán của bên trả tiền để thanh toán ủy 

nhiệm thu, ngân hàng phải thông báo ủy nhiệm thu cho bên trả tiền. Nếu bên trả tiền chấp 

thuận ủy quyền trích nợ tài khoản thanh toán, chậm nhất trong 01 ngày làm việc kể từ thời 

điểm nhận ủy quyền trích nợ của bên trả tiền, ngân hàng tiến hành xử lý hạch toán vào tài 

khoản thanh toán của bên trả tiền, bên thụ hưởng và báo Nợ cho bên trả tiền, báo Có cho bên 

thụ hưởng. Nếu bên trả tiền không chấp thuận ủy quyền trích nợ, ngân hàng thông báo ngay 

và gửi trả ủy nhiệm thu cho bên thụ hưởng. 

Minh họa một số chứng từ ngân hàng: 

Giấy nộp tiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi ngày nộp tiền 

Số này ngân hàng ghi 

Ghi tên công ty TK nhận tiền 

 

Điền số TK cần nộp tiền Tên ngân hàng tương ứng số TK 

Điền số tiền bằng số cần nộp 
Ghi rõ số tiền bằng chữ  

 

Ghi lý do nộp tiền 

Ghi họ và tên cá nhân nộp tiền 

Điền đúng số CMND Ngày cấp trên CMND Ngày cấp trên CMND 
Ngày cấp trên CMND 
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Giấy báo có 
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2.2.2. Thực hành lập chứng từ  

Minh họa NV1: ( trích lại NV2 – Bài 1)  Ngày 07/01/N  Công ty TNHH ABC tại địa chỉ 

M,  căn cứ vào giấy đề nghị nộp tiền vào tài khoản ngân hàng do giám đốc phê duyệt với số 

tiền 5.000.000 đồng để kích hoạt nộp thuế điện tử tiền thuế môn bài năm N. Kế toán ngân 

hàng, nhân viên tên Nguyễn Thị B nhận tiền từ thủ quỹ và đến ngân hàng giao dịch nộp tiền 

vào tài khoản ngân hàng  công ty số : 56110000253265 Ngân hàng BIDV chi nhánh Đà 

Nẵng. 
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Chứng từ ghi sổ gồm : Phiếu chi 07, giấy đề nghị nộp tiền vào TK, giấy nộp tiền mặt, 

Giấy báo có của ngân hàng.  

Giấy nộp tiền:  

 

Ngân hàng nhận tiền và cung cấp Giấy Báo Có cho Công ty TNHH ABC làm căn cứ 

chứng từ ghi sổ kế toán tại công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh họa NV2: Ngày 08/01/N  Công ty TNHH Tư Vấn và Xây dựng TM Long Minh 

tại địa chỉ M,  trả tiền nợ nhà cung cấp theo hóa đơn  GTGT số 0000535 của công ty Cổ 

Phần MN về việc mua lô hàng để bán  05/12/N-1, giá trị thanh toán: 25.000.000 đ. Giám đốc 

phê duyệt yêu cầu trích tiền từ tài khoản ngân hàng công ty số : 56110000006380 Ngân hàng 

BIDV chi nhánh Đà Nẵng để thực hiện chi trả vào TK số 56110000256235 ngân hàng BIDV- 

chi nhánh Hải Vân, Chủ TK: công ty Cổ phần MN. 
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Chứng từ ghi sổ gồm : Ủy nhiệm chi, hóa đơn, giấy đề nghị thanh toán (nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi kiểm tra và khớp hết toán bộ các thông tin trong giao dịch giao dịch viên, 

kiểm soát viên ngân hàng ngân hàng sẽ ký tên và đóng dấu xác nhận ủy nhiệm chi được giao 

dịch thành công. Ngân hàng cung cấp cho công ty chứng từ đã được giao dịch thành công là 

Giấy báo Nợ ( tương tự như mẫu Báo Có)  

3. Tài khoản sử dụng 

Để theo dõi khoản tiền gửi ngân hàng, kế toán sử dụng Tài khoản 112 - “Tiền gửi ngân 

hàng” 

 Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng giảm các khoản tiền gửi 

tại Ngân hàng của doanh nghiệp. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của 

Tài khoản 112- Tiền gửi Ngân hàng 

- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng 

tiền tệ gửi vào Ngân hàng; 

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo 

(trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với 

Đồng Việt Nam).  

- Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng 

tại thời điểm báo cáo 

- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, 

vàng tiền tệ rút ra từ Ngân hàng; 

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá 

lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (trường hợp 

tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt 

Nam).  

- Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ 

giảm tại thời điểm báo cáo 

Số dư Nợ: Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, 

vàng tiền tệ hiện còn gửi tại Ngân hàng 

tại thời điểm báo cáo. 
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 Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng, có 3 tài khoản cấp 2:    

- Tài khoản 1121 - Tiền Việt nam 

- Tài khoản 1122 - Ngoại tệ 

- Tài khoản 1123 – Vàng tiền tệ  

4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 

- Kế toán các nghiệp vụ làm tăng tiền gửi ngân hàng: 

1. Khi bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ thu ngay bằng tiền gửi ngân hàng, kế 

toán ghi nhận doanh thu, ghi: 

a) Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế 

gián thu (thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường), kế toán 

phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, các khoản thuế 

gián thu phải nộp được tách riêng theo từng loại thuế ngay khi ghi nhận doanh thu (kể cả thuế 

GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (tổng giá thanh toán) 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế) 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. 

b) Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận 

doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi 

giảm doanh thu, ghi: 

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. 

2. Khi nhận được tiền của Ngân sách Nhà nước thanh toán về khoản trợ cấp, trợ giá 

bằng tiền gửi ngân hàng, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339). 

3. Khi phát sinh các khoản doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác 

bằng tiền gửi ngân hàng, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (tổng giá thanh toán) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (giá chưa có thuế GTGT) 

Có TK 711 - Thu nhập khác (giá chưa có thuế GTGT) 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 

4. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tại Ngân hàng, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng 

Có TK 111 - Tiền mặt. 

5. Nhận được tiền ứng trước hoặc khi khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản, căn cứ 

giấy báo Có của Ngân hàng, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng 

Có TK 113 - Tiền đang chuyển. 

6. Thu hồi các khoản nợ phải thu, cho vay, ký cược, ký quỹ bằng tiền gửi ngân hàng; 

Nhận ký quỹ, ký cược của các doanh nghiệp khác bằng tiền gửi ngân hàng, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122) 

Có các TK 128, 131, 136, 141, 244, 344. 
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7. Khi bán các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn thu bằng tiền gửi ngân hàng, kế toán 

ghi nhận chênh lệch giữa số tiền thu được và giá vốn khoản đầu tư (được xác định theo 

phương pháp bình quân gia quyền) vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, 

ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng (1121, 1122) 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 121 - Chứng khoán kinh doanh (giá vốn) 

Có các TK 221, 222, 228 (giá vốn) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

8. Khi nhận được vốn góp của chủ sở hữu bằng tiền mặt, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng 

Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu. 

9. Khi nhận tiền của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập pháp 

nhân để trang trải cho các hoạt động chung, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng 

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác. 

- Kế toán các nghiệp vụ làm giảm tiền gửi ngân hàng: 

10. Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, chuyển tiền gửi Ngân hàng đi ký 

quỹ, ký cược, ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt 

Nợ TK 244 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược. 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

11. Mua chứng khoán, cho vay hoặc đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên 

kết... bằng tiền gửi ngân hàng, ghi: 

Nợ các TK 121, 128, 221, 222, 228 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

12. Mua hàng tồn kho (theo phương pháp kê khai thường xuyên), mua TSCĐ, chi cho 

hoạt động đầu tư XDCB bằng tiền gửi ngân hàng, ghi: 

- Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kế toán phản ánh giá mua không bao gồm 

thuế GTGT, ghi: 

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

- Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, kế toán phản ánh giá mua bao gồm cả 

thuế GTGT. 

13. Mua hàng tồn kho bằng tiền gửi ngân hàng (theo phương pháp kiểm kê định kỳ), 

nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 611 - Mua hàng (6111, 6112) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, kế toán phản ánh giá mua bao gồm cả thuế 

GTGT. 

14. Khi mua nguyên vật liệu thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng sử dụng ngay vào sản 

xuất, kinh doanh, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi: 
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Nợ các TK 621, 623, 627, 641, 642,... 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, kế toán phản ánh chi phí bao gồm cả thuế 

GTGT. 

15. Thanh toán các khoản nợ phải trả bằng tiền gửi ngân hàng, ghi: 

Nợ các TK 331, 333, 334, 335, 336, 338, 341 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

16. Chi phí tài chính, chi phí khác bằng tiền gửi ngân hàng, ghi: 

Nợ các TK 635, 811,… 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

17. Trả vốn góp hoặc trả cổ tức, lợi nhuận cho các bên góp vốn, chi các quỹ khen 

thưởng, phúc lợi bằng tiền gửi Ngân hàng, ghi: 

Nợ TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

18. Thanh toán các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả 

lại bằng tiền gửi ngân hàng, ghi: 

Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu 

Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311) 

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng. 

19. Kế toán hợp đồng mua bán lại trái phiếu Chính phủ: Thực hiện theo quy định tại 

phần hướng dẫn tài khoản 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ. 

Các nghiệp vụ kinh tế li n quan đến ngoại tệ: Phƣơng pháp kế toán các giao dịch 

li n quan đến ngoại tệ là tiền gửi ngân hàng thực hiện tƣơng tự nhƣ ngoại tệ là tiền mặt. 

20. Kế toán đánh giá lại vàng tiền tệ 

- Trường hợp giá đánh giá lại vàng tiền tệ phát sinh lãi, kế toán ghi nhận doanh thu 

hoạt động tài chính, ghi: 

Nợ TK 1123 - Vàng tiền tệ (theo giá mua trong nước) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

- Trường hợp giá đánh giá lại vàng tiền tệ phát sinh lỗ, kế toán ghi nhận chi phí tài 

chính, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 1123 - Vàng tiền tệ (theo giá mua trong nước). 
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MINH HỌA SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN 112 

KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG - TIỀN VIỆT NAM 

 TK 111        TK 112 (1121)             TK 111 

(1) Nộp tiền mặt vào ngân hàng 

511,515,711 

(2) Doanh thu, thu nhập khác 

                 3331 

 

121, 128, 221, 222, 228 

(3) Thu hồi chứng khoán, vốn đầu tư 

    515                                      635 

 

 

131, 136, 138, 141,244 

(4) Thu hồi nợ phải thu, tiền tạm ứng,  

thu hồi các khoản ký quỹ, ký cược 

344 

 (5) Nhận ký quỹ, ký cược 

    411 

 (6) Nhận vốn góp liên doanh,  

                liên kết cổ phần 

    341 

 (7) Vay ngân hàng nhập quỹ 

    3388 

(8) Số liệu trên sổ kế toán nhỏ hơn số  

liệu trên giấy báo Ngân hàng 

 (9) Rút TGNH về qũy tiền mặt 

                      TK 152, 153, 156, 211,217… 

 (10) Mua vật tư, công cụ, hàng hóa,TSCĐ, 

      BĐS…                            133 

 

                              627, 641, 642, 635, 811 

 (11) Chi phí sản xuất kinh doanh,  

         chi phí hoạt động khác….  

                                    341, 333, 331, 338, 

 (12) Thanh toán nợ phải trả, nợ vay 

                               121, 128, 221, 222, 228 

 (13) Chi đầu tư tài chính      

                                                     141, 244  

(14) Chi tạm ứng; chi ký quỹ, ký cược 

                                                       411, 441                           

(15) Trả lại vốn góp, trả cổ tức, lợi nhuận  

       cho các bên góp vốn; chi các quỹ 

                                                       1388 

(16) Số liệu trên sổ kế toán lớn hơn số  

         liệu trên giấy báo Ngân hàng 

 

 

 

 

 

 

 

(Thuế GTGT đầu ra) 

(Số lỗ) (Số lãi) 

(Thuế GTGT đầu vào) 
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5. Ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng 

5.1. Quy trình ghi sổ kế toán  

Quy trình ghi sổ kế toán thu, chi tiền gửi ngân hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy trình ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng 

5.2. Ghi sổ kế toán chi tiết  

5.2.1. Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán chi tiết 

Sổ kế toán chi tiết tiền mặt gồm : Sổ tiền gửi ngân hàng ( Mẫu S08- DN) 

Mục đích: Theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng.  

Nguy n tắc: Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một 

quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch. 

Căn cứ ghi sổ:  Căn cứ để ghi vào sổ là giấy báo Nợ, báo Có, ủy nhiệm chi... hoặc sổ 

phụ của ngân hàng.  

Cuối tháng: 

 Cộng số tiền đã gửi vào, hoặc đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại Ngân hàng 

chuyển sang tháng sau. Số dư trên sổ tiền gửi được đối chiếu với số dư tại Ngân hàng nơi mở 

tài khoản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ủy nhiệm thu + chi + chứng 

từ  gốc  

Sổ Cái 112, Sổ cái chi tiết 

1121,1122,1123 

Bảng kê/ Sổ trung gian 

Ghi sổ KT tổng hợp 

 
Ghi sổ  

chi tiết 

 

 

Sổ TGNH  từng loại 

tiền, từng số TK 
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Đơn vị: .............. Mẫu số: S08- DN 

Địa chỉ: ............. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC   

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 

    Nơi mở tài khoản giao dịch: ................ 

    Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ..............  

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 
 

Diễn  

Tài 

khoản 
Số tiền 

 

Ghi 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
giải 

đối 

ứng 

Thu 

(gửi 

vào) 

Chi 

(rút ra) 

Còn 

lại 
chú 

A B C D E 1 2 3 F 

   
- Số dư đầu 

kỳ 
     

   

- Số phát 

sinh trong 

kỳ 

  

 

  

   

 

 

 

 

     

   

- Cộng số 

phát sinh 

trong kỳ 

x   x x 

   
- Số dư cuối 

kỳ 
x x x  x 

 

      - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

      - Ngày mở sổ: ... 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

5.2.2. Thực hành ghi sổ kế toán chi tiết  

Căn cứ minh học NV1 chứng từ căn cứ ghi sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng số TK 

56110000253265 Ngân hàng BIDV chi nhánh Đà Nẵng gồm:  Báo có số 88 kế toán lên sổ 

tiền gửi ngân hàng– loại tiền Việt Nam đồng. ( biết rằng số dư đầu tháng 01/N: 50.000.000 đ) 

Ghi 

ngân 

hàng 

nơi mở 

TK  

Số TK giao 

dịch 

Đầu kỳ: Ghi số 

tiền gửi kỳ trước 
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Đơn vị: Công ty TNHH ABC Mẫu số: S08- DN 

Địa chỉ: M (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC   Ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 

Nơi mở tài khoản giao dịch: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển 

Số hiệu tài khoản tại nơi giao dịch: 56110000253265 

Năm: 

Loại tiền gửi : VNĐ                                                 (Đơn vị: 1.000đ) 

Ngày 

tháng   

ghi sổ 

Chứng từ 

DIỄN GIẢI 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 
Ngày 

Gửi 

vào 

Rút 

ra 

Còn 

lại 

A B C D E 1 2 3 

      Số dư đầu tháng     50.000 

 BC123 05/1 
Thu nợ tiền mua hàng của Công ty 

M 
131.M 1.310   

 BN 40 06/1 Trả nợ tiền mua hàng cho Công ty H  331.H  6.000  

 BN 88 07/01 Nộp tiền mặt vào TK 1111 5.000   

 BN 41 12/1 Trả nợ vay ngắn hạn 311  4.500  

 BN 42 15/1  Nộp thuế GTGT cho Nhà nước                           3331  3.000  

 BC172 20/1  Nộp tiền mặt vào ngân hàng                             1111 10.000   

 BN 43 25/1  Chi ký quỹ                               244  500  

 BN 44 30/1  Chi nộp Bảo hiểm  338  300  

   Cộng phát sinh  16. 310 14.300  

   Số dư cuối tháng    52.010 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

      - Ngày mở sổ: ... 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Căn cứ nghiệp vụ minh họa NV2, xác định chứng từ ghi sổ và lên sổ tiền gửi ngân hàng  

 Số 56110000006380 Ngân hàng BIDV chi nhánh Đà Nẵng  của Công ty TNHH Tư Vấn và 

Xây dựng TM Long Minh  ( Sinh viên tự thực hành) 

5.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp  

5.3.1. Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp  

Trong bài học này, minh họạ cách lập sổ tổng hợp theo hình thức ghi sổ Nhật ký chung, 

theo đó sổ tổng hợp gồm : Sổ Nhật ký chung và Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung  

Quy trình kế toán tổng hợp tiền mặt tại quỹ  theo Hình thức kế toán Nhật ký chung 
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5.3.2. Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp  

Căn cứ minh họa NV1, NV2 Sinh viên tự thực hành lên Nhật ký chung, Sổ Cái 

1121  theo hình thức Nhật Ký Chung (tương tự Bài 1)  

5.4. Đối chiếu, kiểm tra, phát hiện sai sót lập chứng từ, ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng 

Thông tin lưu trong sổ cái TK 1121 sẽ được dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu lưu 

sổ kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng được dùng làm căn cứ để lập bảng cân đối kế toán, lập 

cân đối phát sinh. 

Các cách đối chiếu, phát hiện sai sót trong ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng: 

- Đối chiếu số tiền gửi ngân hàng được tính trên sổ phụ hoặc sao kê ngân hàng với số 

cái  TK112 hoặc sổ phụ ngân hàng với cả bảng sổ cân đối phát sinh. Số dư Nợ đầu kỳ ở số 

tiền gửi ngân hàng = Số dư dư đầu kỳ tại sổ phụ ngân hàng, sao kê. Phát sinh TK 112 trên sổ 

cái = Tổng Số phát sinh TK 112 ở bảng cân đối tài khoản = Số phát sinh Tiền Gửi Ngân Hàng 

= Số rút ra – Số tiền nộp ghi tại sổ phụ ngân hàng hoặc tính sao kê. Khi kiểm tra số liệu tài 

khoản ngân hàng tính số dư  nợ cuối kỳ TK 112 trên sổ cái = Số dư cuối kỳ TK 112 trên bảng 

cân =  Dư Nợ cuối kỳ trong tài khoản TK Tiền Gửi Ngân Hàng = Số dư nợ cuối kỳ trên Sổ 

phụ ngân hàng hoặc tính sao kê. 

Trường hợp kế toán kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng nếu trường hợp công 

ty đó có nhiều tài khoản ở nhiều ngâ hàng khác nhau thì kế toán phải hạch toán phải theo dõi 

cụ thể từng tài khoản đó. Kết toán xử lý bằng việc kiểm tra số dư trong tài khoản tiền gửi 

ngân hàng để xem có bị âm tài khoản nào không. Nếu kế toán xắp xếp các nghiệp vụ thu lên 

trước các nghiệp vụ chi thì kế toán phải lưu ý xem kế toán bi nhầm hay không trước khi tiến 

hành kiểm tra số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng. 

- Kiểm tra, đối chiếu lại các chứng từ liên quan đến tiền gửi ngân hàng: Các chứng từ 

cần có để kiểm tra số liệu tài khoản ngân hàng, chứng từ cần có gồm: sổ phụ ngân hàng theo 

tháng, giấy báo Nợ, giấy báo Có, giấy nộp tiền vào tài khoản ngân hàng, ủy nhiệm chi, lệnh 

chi,…sao kê hàng tháng và năm.  

- Các khoản thanh toán qua ngân hàng theo quy định: Chẳng hạn như hóa đơn đầu 

vào, các khoản chi phí phát sinh cá nhân hoặc tổ chức trên 20.000.000 đồng đều phải thực 

hiện thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng thì được khấu trừ thuế GTGT tính vào chi phí thuế 

TNDN. 

6. Bài thực hành  

Công ty Xuân Trúc là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh 

tế độc lập thực hiện chức năng sản xuất và kinh doanh hàng hóa. 

Trụ sở chính đặt tại: 33 Lê Độ, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. 

Mã số thuế của công ty: 0400337801 

-Báo Có 

- Báo Nợ 

 

 

 
Ghi: 

Sổ Nhật ký chung 

 
Ghi: 

SỔ CÁI  

Tài khoản 112 
( Chi tiết 1121,1122,1123) 

Ghi: 

-Sổ Nhật ký chi TGNH 

-Sổ Nhật ký thu TGNH 

https://tuyencongnhan.vn/tin-tuc/bang-can-doi-ke-toan-la-gi-cach-doc-bang-can-doi-ke-toan
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Số tài khoản ngân hàng 56110000253043, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh 

ĐN 

Vốn đăng kí kinh doanh: 1.900.000.000 đ 

Sử dụng Hóa đơn GTGT, kí hiệu mẫu Hóa đơn 01GTKT3/001; kí hiệu Hóa đơn 

VY/14P, theo Báo cáo sử dụng Hóa đơn quý trước còn lại chuyển qua từ số 53171 đến số 

53200 

Giám đốc: Nguyễn Chiến, Kế toán trưởng: Hoàng Vy, Thủ kho: Trần Hiếu, Thủ quỹ: Lê 

Ngọc 

+ Về tổ chức sản xuất kinh doanh: 

 Một phân xưởng sản xuất 2 loại sản phẩm theo quy trình công nghệ sản xuất giản 

đơn gồm: giày thể thao và giày sandal. 

 Một cửa hàng bán các sản phẩm khác nhau mua từ bên ngoài: Xi măng, Vải, quần 

Jean 

 Một văn phòng làm việc, là nơi làm việc của các bộ phận quản lý sản xuất kinh 

doanh và quản lý hành chính. 

+ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 

 Thực hiện Chế độ kế toán theo TT200/2014- QĐ/BTC 

 Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 Tính giá xuất kho thành phẩm theo phương pháp bình quân gia quyền, tính giá xuất 

kho hàng hóa, vật liệu theo phương pháp nhập trước xuất trước 

 Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Các mặt hàng kinh doanh có mức thuế 

suất 10% 

 Trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng 

 Phương pháp tính giá thành: phương pháp trực tiếp 

 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng loại sản phẩm theo tiền lương công nhân 

sản xuất 

 Chi phí mua hàng tính cho hàng bán ra theo trị giá vốn hàng bán 

A. Số dƣ các tài khoản vào đầu k  năm N nhƣ sau (ĐVT: đồng) 

 TK 111 (1111) :   30.000.000đ 

 TK 112 (1121- BIDV, số 56110000253266) : 900.000.000đ 

 TK 131  :   50.000.000đ 

 Trong đó : + Công ty Xuân Hoa :   35.000.000đ 

   + Công ty Duy Mỹ :   15.000.000đ 

 TK 141  :   22.000.000đ 

 Trong đó : + Nguyễn Văn Hùng :   8.000.000đ 

   + Ngô Đình Thảo : 14.000.000đ 

 TK 151  : 42.000.000đ 

 Trong đó : Xi măng  : 42.000.000đ (400 bao) 

 TK 152  : 91.400.000đ 

 Trong đó :  + Vật liệu chính Da : 25.000.000đ (2.000 kg) 

   + Vật liệu chính Đế cao su : 40.000.000đ (4.000 kg) 

   + Vật liệu phụ Đinh : 6.000.000đ (1.000 kg) 
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   + Nhiên liệu xăng : 18.400.000đ (800 lít) 

   + Phụ tùng chỉ may : 2.000.000đ (1.000 cuộn) 

 TK 153  : 18.000.000đ 

 Trong đó : + Búa  : 8.000.000đ (100 cái) 

   + Máy cắt đế cao su : 10.000.000đ (20 chiếc) 

 TK 154  : 2.641.600đ 

 Trong đó : + Giày thể thao : 1.741.600đ 

   + Giày Sandal : 900.000đ 

 TK 155  : 40.000.000đ 

 Trong đó : + Giày thể thao : 25.000.000đ (2.500 đôi) 

   + Giày Sandal : 15.000.000đ (1.000 đôi) 

 TK 156  : 300.000.000đ 

 Trong đó : + Giá mua hàng hóa : 290.000.000đ 

 Gồm các loại:  Xi măng : 200.000.000đ (2.000 bao) 

     Vải : 40.000.000đ (1.000 m) 

     Quần Jean : 50.000.000đ (500 cái) 

   + Chi phí mua hàng hóa : 10.000.000đ 

 TK 211  : 2.480.000.000đ 

Trong đó : + Nhà cửa, vật kiến trúc : 1.100.000.000đ 

   + Máy móc thiết bị sản xuất : 800.000.000đ 

   + Phương tiện truyền dẫn, vận tải : 500.000.000đ 

   + Thiết bị dụng cụ quản lý : 80.000.000đ 

 TK 214  : 480.000.000đ 

 TK 242  : 10.000.000đ 

 TK 311 (Khế ƣớc vay số 120) : 130.000.000đ 

 TK 331  : 70.000.000đ 

Trong đó : + Công ty Rạng Đông :  50.000.000đ 

   + Công ty Bình Minh : 20.000.000đ 

 TK 333 (3331) : 13.000.000đ 

+  TK 3331  : 5.000.000đ 

+  TK 3334  : 8.000.000đ  

 TK 335 (trích trƣớc lƣơng nghỉ phép) : 2.000.000đ 

 TK 353 (3532) : 5.000.000đ 

 TK 338 (3382) : 10.000.000đ 

 TK 341 (Khế ƣớc vay số 123) : 150.000.000đ 

 TK 411 (4111) : 3.068.041.600 

 TK 414  : 10.000.000đ 

 TK 415  : 20.000.000đ 

 TK 421 (4211) : 28.000.000đ 

B. Trong tháng 1/N, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhƣ sau: 

1. Ngày 5/1, chi tiền mặt theo Phiếu Chi Số 3 nộp tiền vào ngân hàng là 40.000.000đ 

và đã nhận được giấy Báo Có số 1 của ngân hàng. 
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2. Ngày 11/1, mua một máy tiện trả bằng tiền gửi ngân hàng và đã nhận được giấy 

Báo Nợ số 4 của ngân hàng về khoản tiền chuyển trả theo Hóa Đơn GTGT số 31678 của Công 

ty Hồng Ngọc như sau:  

- Giá mua chưa thuế: 70.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:     7.000.000đ 

- Giá thanh toán:        77.000.000đ.  

Tiền vận chuyển lắp đặt, chạy thử được trả bằng tiền mặt theo Phiếu Chi Số 6 

là 4.400.000đ. TSCĐ đã được sử dụng ở phân xưởng sản xuất và đăng ký sử dụng trong 8 

năm. TS này được đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh (Biên bản bàn giao TSCĐ số 10) 

3. Ngày 2/1, nhận được giấy Báo Nợ Số 01 về số tiền gửi đã được ngân hàng chuyển 

trả cho Công ty Rạng Đông theo yêu cầu là 40.000.000đ 

4. Ngày 5/1, trả tiền thuê nhà (dùng cho bộ phận quản lý) với số tiền 6.000.000đ (Kèm 

theo Hóa Đơn Bán Hàng Số 13654 của Công ty An Phúc) bằng tiền gửi ngân hàng. Doanh 

nghiệp đã nhận được Báo Nợ Số 2 

5. Ngày 7/1, nhận được giấy báo của ngân hàng về khoản tiền vay ngắn hạn ngân hàng 

theo Báo Nợ Vay số 01 (Khế ước vay số 124) chuyển để thanh toán cho công ty Bình Minh số 

tiền 15.000.000đ 

6. Ngày 8/1, tiền vận chuyển 1.500 m vải được thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng là 

1.100.000đ, trong đó thuế GTGT 100.000đ (Hóa đơn GTGT số 37285 ngày 7/1/N của Công 

ty Hưng Thịnh). Doanh nghiệp đã nhận được giấy Báo Nợ số 3 do ngân hàng gửi đến. 

7. Ngày 10/1, nhận được giấy Báo Có số 2 của ngân hàng về khoản tiền Công ty Duy 

Mỹ thanh toán tiền vải theo Hóa đơn GTGT số 53172  ngày 7/1/N với số tiền 52.800.000đ 

8. Ngày 11/1, mua một máy tiện trả bằng tiền gửi ngân hàng và đã nhận được giấy 

Báo Nợ số 4 của ngân hàng về khoản tiền chuyển trả theo Hóa Đơn GTGT số 31678 của Công 

ty Hồng Ngọc như sau:  

- Giá mua chưa thuế: 70.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:     7.000.000đ 

- Giá thanh toán:        77.000.000đ.  

Tiền vận chuyển lắp đặt, chạy thử được trả bằng tiền mặt theo Phiếu Chi Số 7 là 

4.400.000đ. TSCĐ đã được sử dụng ở phân xưởng sản xuất và đăng ký sử dụng trong 8 năm. 

TS này được đầu tư bằng nguồn vốn kinh doanh (Biên bản bàn giao TSCĐ số 10) 

9. Ngày 11/1, nhận được lãi liên doanh năm trước được chia từ Công ty ABC là 

10.000.000đ bằng tiền gửi ngân hàng. Doanh nghiệp đã nhận được Báo Có số 3 

10. Ngày 11/1, trả tiền quảng cáo bằng tiền gửi ngân hàng 3.300.000đ, trong đó thuế 

GTGT 300.000đ (Hóa đơn GTGT số 47892 ngày 10/1/N của Công ty Quảng cáo). Doanh 

nghiệp đã nhận được giấy Báo Nợ số 5 của ngân hàng. 

11. Ngày 12/1, nhận được giấy Báo Có số 4 của ngân hàng về khoản tiền bán giày 

Sandal cho Công ty Xuân Hoa theo Hóa đơn GTGT số 53174 ngày 10/1/N với số tiền 

39.600.000đ 

12. Ngày 14/1, doanh nghiệp vi phạm hợp đồng nên bị phạt 5.000.000đ theo quyết 

định của trọng tài kinh tế. Doanh nghiệp đã chuyển khoản để nộp phạt và đã nhận được Báo 

Nợ số 6 

13. Ngày 15/1, mua 1 ô tô để phục vụ ban giám đốc. Giá trị theo Hóa Đơn GTGT số 

31695 ngày 15/1/N của Công ty Hồng Ngọc: 
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 - Giá mua chưa thuế:   590.000.000đ 

 - Thuế GTGT:                59.000.000đ 

 - Tổng giá thanh toán : 649.000.000đ 

 Doanh nghiệp đã làm thủ tục vay dài hạn ngân hàng (Khế ước vay số 125) để thanh toán 

cho bên bán và đã nhận được giấy Báo Nợ Vay số 2. 

 Chi phí chạy thử đã chi bằng tiền mặt theo Phiếu Chi số 15 số tiền 5.200.000đ 

Xe ô tô đã đưa vào dùng, có tỉ lệ khấu hao năm là 10% (Biên bản bàn giao TSCĐ số 11) 

14. Ngày 15/1, chi tiền mặt 50.000.000đ để gửi vào ngân hàng theo Phiếu Chi Số 16.  

Doanh nghiệp đã nhận được giấy Báo Có số 5 

15. Ngày 16/1, nhận được giấy Báo Nợ số 7 của ngân hàng về khoản tiền thanh toán 

của công ty Điện Lực là 4.400.000đ 

16. Ngày 17/1, nhận được giấy Báo Có số 6 của ngân hàng về khoản tiền của Công ty 

Xuân Hoa ứng trước mua hàng 15.000.000đ 

17. Ngày 19/1, nộp thuế GTGT tháng 12/N-1 là 5.000.000đ và đã nhận được giấy Báo 

Nợ Số 8 của ngân hàng về khoản đã thanh toán cho cơ quan thuế 

18. Ngày 22/1, rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 30.000.000đ. Lập Phiếu 

Thu Số 8. Doanh nghiệp đã nhận được Báo Nợ số 9  của ngân hàng 

19. Ngày 23/1, mua cổ phiếu của Công ty Forest: 1.000 CP x 100.000 đ/CP = 

100.000.000đ với mục đích đầu tư dài hạn (chiếm 5% vốn chủ sở hữu Công ty Forest). Thủ 

tục phí ngân hàng: 5.000.000đ. Toàn bộ đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Doanh nghiệp 

đã nhận được giấy Báo Nợ số 10 

20. Ngày 23/1, lập tờ khai thuế môn bài năm N (TK001) với số tiền 1.000.000đ. Sau 

đó kế toán đã nộp thuế môn bài cho cơ quan nhà nước bằng tiền gửi ngân hàng. Doanh nghiệp 

nhận được Báo Nợ số 11 

21. Ngày 24/1, nhận Báo Có số 7 của ngân hàng về số tiền 30.000.000 đ của Công ty 

An Bình ứng trước mua hàng. 

22. Ngày 26/1, rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt theo Phiếu Thu Số 10 với 

số tiền 100.000.000đ. Doanh nghiệp đã nhận được Báo Nợ số 12 

23. Ngày 27/1, nhận được giấy Báo Có số 8 của ngân hàng về khoản tiền Công ty 

T&T thanh toán tiền mua quần Jean ở ngày 24/1 và do thanh toán sớm nên đã trừ khoản chiết 

khấu được hưởng theo thông báo trên (BK004). 

24. Ngày 27/1, chi tiền mặt 80.000.000đ theo Phiếu Chi Số 32 gửi vào ngân hàng. 

Doanh nghiệp đã nhận được Báo Có số 9 

25. Ngày 29/1, nhận được Báo Có số 10 của ngân hàng về số tiền 55.000.000đ của 

Công ty Xuân Hoa thanh toán về số giày thể thao đã bán theo Hóa đơn GTGT số 53181 ngày 

26/1/N 

26. Ngày 29/1, chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ vay dài hạn số tiền 100.000.000đ cho 

ngân hàng (khê ước vay 123). Doanh nghiệp đã nhận được Báo Nợ số 13 của ngân hàng 

27. Ngày 31/1, nhận được giấy Báo Nợ số 14 của ngân hàng về khoản tiền gửi đã được 

chuyển đi trả nợ vay ngắn hạn là 50.000.000đ (Khế ước vay 120) 

28. Ngày 31/1, chuyển khoản thanh toán lương cho công nhân 35.000.000. Doanh 

nghiệp đã nhận được Báo Nợ số 15 

29. Ngày 31/1, lãi tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp được hưởng kỳ này là 5.000.000đ. 

Doanh nghiệp dã nhận được Báo Có số 11  
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C. Y u cầu: Giả sử đã lập đầy đủ các chứng từ kế toán và chứng từ ban đầu có li n quan 

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. 

2. Lập các chứng từ sau: 

Ủy nhiệm chi : NV 3,4,8 

Giấy rút tiền mặt/ rút sec :NV 8 

Giấy nộp tiền vào TK : NV 5 

3. Ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng theo dữ liệu trên. 

4. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức NHẬT KÝ CHUNG: Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái chi 

tiết TK 1121. 
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B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

 

Bài 1. Doanh nghiệp ABC, trụ sở kinh doanh tại 101b Lê Hữu Trác Đà Nẵng, thành phố Đà 

Nẵng, thực hiện thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; có số dư đầu tháng 2/N trên một số tài 

khoản: 

TK 111:   16.000.000  

TK 112:   80.000.000  

TK 113:     5.000.000  

 II. Các nội dung kinh tế tài chính phát sinh trong tháng:  

1 Phiếu thu số 50 02/2: Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ 10.000.000 

2 Báo nợ số 30 05/2: Trả nợ tiền vật liệu cho đơn vị Y 4.000.000 

3 Phiếu chi số 25 08/2: Chi cước bốc vác vật liệu, trong đó Thuế 

GTGT: 10.000  

110.000 

4 Phiếu thu số 51 12/2: Thu tiền bán sản phẩm; trong đó Thuế 

GTGT: 5.000.000 

55.000.000 

5 Phiếu chi số 26 15/2: Trả tiền điện phục vụ VP; (trong đó Thuế 

GTGT: 300.000) 

3.300.000 

6 Báo nợ số 31 16/2: Trả nợ vay ngân hàng 5.000.000 

7 Báo có số 05 18/2: Thu nợ tiền bán hàng 3.000.000 

8 Phiếu chi số 27 21/2: Nộp tiền vào ngân hàng  6.000.000 

9 Báo nợ số 32 22/2: Mua công cụ nhập kho, trong đó Thuế 

GTGT: 100.000 

1.100.000 

10 Phiếu chi số 28 26/2: Mua vật liệu nhập kho đủ số (trong đó Thuế 5.500.000 
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GTGT: 500.000) 

11 Báo có số 06 27/2: Thu tiền bán hàng, trong đó thuế GTGT: 600.000 6.600.000 

12 Phiếu chi số 29 29/2: Chi lương cho công nhân 20.000.000 

 Yêu cầu:   

1. Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung: ghi sổ Nhật ký chung và ghi Sổ 

cái Tài khoản 111, 112. 

2. Ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: 

- Lập chứng từ kế toán (Mỗi loại 1 bản chứng từ) 

- Lập Chứng từ ghi sổ trên cơ sở Bảng kê chứng từ kế toán cùng loại  

- Ghi Sổ cái Tài khoản 111, 112 và ghi Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 

Bài 2.  

Trong tháng 1 năm N, tại Công ty X có các chứng từ về tiền gửi ngân hàng tại Ngân hàng 

Đầu tư và Phát triển: 

1. Các chứng từ  Báo có ngân hàng: 

 Số 123 ngày 05/1- Thu nợ tiền mua hàng của Công ty M trả  1.310.000 

 Số 160 ngày 10/1- Thu tiền bán hàng (kể cả thuế GTGT 10%):  5.500.000 

 Số 172 ngày 20/1- Nộp tiền mặt vào ngân hàng                             10.000.000 

2. Các chứng từ  Báo nợ ngân hàng:  

 Số 40 ngày 06/1- Trả nợ tiền mua hàng cho Công ty H  6.000.000 

 Số 41 ngày 12/1- Trả nợ vay ngân hàng 4.500.000 

 Số 42 ngày 15/1- Nộp thuế GTGT cho Nhà nước                           3.000.000 

 Số 43 ngày 25/1- Chi ký quỹ                                  500.000 

 Số 44 ngày 30/1- Chi nộp Bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm                                   300.000 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên 

Bài 3.  Công ty TNHH HH kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, hạch 

toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Có số liệu liên quan trong kỳ 

được cho trong các tài liệu sau: 

1. Tài liệu 1: số dư đầu kỳ của vài tài khoản: 

TK 111                      120.000.000 đồng 

           TK 112                    260.000.000 đồng 

           TK 131( công ty An Huy)                       149.700.000 đồng 

 TK 331( công ty Thanh Bình)                 173.500.000 đồng 

Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: 

1)    Công ty vay ngắn hạn 300.000.000 đồng, dùng để bổ sung vốn kinh doanh. Cong ty 

đã nhận được giấy báo có về số tiền vay ngắn hạn. 

2)    Công ty nhận bằng tiền gửi ngân hàng của công ty An Huy  là 149.700.000 đồng về 

khoản nợ kỳ trước. công ty đã nhận được giấy báo có của ngân hàng. 

3)    Công mua 2.000 kg nguyên vật liệu, giá thanh toán 66.000.000 đồng, gồm 10% thuế 

GTGT, thanh toán bằng chuyển khoản. vật liệu đã nhập kho đủ. Chi phí vận chuyển thanh 

toán bằng tiền mặt là 2.000.000 đồng, thuế GTGT là 10% 

4)    Công ty xuất kho bán một số thành phẩm có giá thực tế xuất kho  là 60.000.000 đồng, 

giá thanh toán là 99.000.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT , khách hàng đã thanh toán tiền 

mua hàng bằng chuyển khoản. 
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5)    Công ty thanh toán nợ phải trả công ty Thanh Bình bằng tiền gửi ngân hàng. Công ty 

đã nhận được giấy báo Nợ. 

6)    Công ty xuất quỹ tiền mặt thanh tiền điện  sử dụng tại phân xưởng sản xuất 

12.100.000 đồng, gồm 10% thuế GTGT. 

7)    Thu hồi các khoản nợ phải thu về bán hàng kỳ trước , bằng tiền mặt nhập quỹ là 

15.000.000 đồng. thu hồi tạm ứng chi không hết bằng tiền mặt nhập quỹ, số tiền 

2.000.000 đồng. 

Yêu cầu: định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

 

Bài 4:  Tài liệu tiền gửi ngân hàng tại doanh nghiệp như sau: 

A.Số dư đầu tháng 12 của một số TK như sau: 

TK 1122 (Tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ): 418.600.000đ (chi tiết 26.000 USD) 

TK 1112: 32.000.000đ (2.000 USD) 

TK 131 : 64.800.000đ (4.000USD) 

TK 331:80.250.000đ (5000 USD) 

B. Trong kì có các nghiệp vụ như sau 

1. Ngày 6/12 doanh nghiệp chi 2000USD từ TK Tiền gửi ngân hàng để kí quỹ mở LC nhập 

khầu nguyên vật liệu, TGTT 16.110đ/USD 

2. Ngày 9/12  DN bán  chịu một số sản phẩm trị giá 9000 USD, TGTT 16.120đ/USD 

3. Ngày 10/12 thu một phần nợ cũ của người mua bằng tiền mặt ngoại tệ là 3000USD, TGTT 

16.100USD 

4. Ngày 18/12 nhập khẩu nguyên vật liệu bao gồm 5000kg, đơn giá 5USD/kg, thamh toán 

theo phương thức trừ vào kí  quỹ ngày 6/12. Số nợ còn lại doanh nghiệp chi ngoại tệ ngân 

hàng thanh toán cho người bán, các khoản thuế bao gồm NK 5%, VAT hàng nhập khẩu 10%, 

đã được nộp bằng tiền gửi ngân hàng VNĐ. TGTT 16.125đ/USD 

5. Ngày 22/12 thu số nợ cũ của khách hàng là 1000USD và 8000USD số nợ của nghiệp vụ 2 

bằng tiền gửi ngân hàngngoại tê, TGTT 16.090đ/USD 

6. Ngày 24/12 chi tiền gửi ngân hàng ngoại tệ thanh toán một phần công nợ cho người bán 

Yêu cầu:  Định khoản các nghiêp vụ phát sinh, biết doanh nghiệp sử dụng phương pháp 

xuật ngoại tệ theo phuỏng pháp nhập trước xuất trước (FIFO), hạch toán theo phương pháp kê 

khai thường xuyên, hạch toán thuế theo phương pháp khấu trừ. 

 

C. Ghi nhớ: 

- Tiền gửi ngân hàng là các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh 

nghiệp. Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 “tiền gửi Ngân hàng” là các giấy báo Có, báo 

Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, 

séc chuyển khoản, séc bảo chi,…). 

- Phải tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng tài khoản ở Ngân hàng để tiện cho 

việc kiểm tra, đối chiếu. 

- Khoản thấu chi ngân hàng không được ghi âm trên tài khoản tiền gửi ngân hàng mà 

được phản ánh tương tự như khoản vay ngân hàng. 
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Bài 3.  KẾ TOÁN THANH TOÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI MUA, NGƢỜI BÁN 

Mục tiêu:  

- Mô tả được, thực hiện được quy trình tiếp nhận và lập, xử lý chứng từ, đối chiếu, ghi 

sổ công nợ phải thu, phải trả 

- Hạch toán công nợ phải thu, phải trả đảm bảo sự chính xác khi đối chiếu công nợ 

khách hàng 

- Ghi chép vào sổ chi tiết kế toán công nợ phải thu, phải trả 

- Thực hiện đúng quy trình xử lý công nợ 

- Lập được dự phòng nợ phải thu khó đòi 

 

1. KẾ TOÁN THANH TOÁN ĐỐI VỚI NGƢỜI MUA 

1.1. Nội dung, nguy n tắc và nhiệm vụ kế toán thanh toán đối với ngƣời mua  

1.1.1. Nội dung 

Mối quan hệ này phát sinh trong quá trình doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, 

dịch vụ ra bên ngoài. Khi khách hành chấp nhận mua, chấp nhận thanh toán khối lượng hàng 

hoá mà doanh nghiệp đã chuyển giao hoặc doanh nghiệp đặt trước tiền hàng cho doanh 

nghiệp sẽ phát sinh quan hệ thanh toán này. Như vậy thuộc quan hệ thanh toán này bao gồm 

quan hệ thanh toán với người mua, quan hệ thanh toán với người đặt hàng. 

1.1.2.  Nguy n tắc và nhiệm vụ kế toán  

a/ Để theo dõi chính xác, kịp thời các nghiệp vụ thanh toán, kế toán cần quán triệt các 

nguyên tắc sau: 

- Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng, thường xuyên tiến 

hành đối chiếu, kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời. 

- Đối với các đối tượng có quan hệ giao dịch, mua bán thường xuyên, có số dư nợ lớn 

thì định kỳ hoặc cuối tháng kế toán cần kiểm tra, đối chiếu từng khoản nợ phát sinh, số đã 

thanh toán và số còn phải thanh toán, có xác nhận bằng văn bản. 

- Tuyệt đối không được bù trừ số dư giữa hai bên Nợ, Có của một số tài khoản thanh 

toán như Tài khoản 131mà phải căn cứ vào số dư chi tiết từng bên để lấy số liệu ghi vào các 

chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán. 

b/ Để làm tốt chức năng thông tin và kiểm tra của mình, kế toán phải thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức ghi chép nhằm theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu chi tiết theo từng đối 

tượng, từng khoản nợ, từng thời gian (ngắn hạn, dài hạn), đôn đốc việc thanh toán kịp thời, 

tránh chiếm dụng vốn lẫn nhau. 

- Đối với những khách nợ có quan hệ giao dịch mua, bán thường xuyên hoặc có số dư 

nợ lớn thì định kỳ hoặc cuối niên độ kế toán, kế toán cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu từng 

khoản nợ phát sinh, số đã thanh toán và số còn nợ. Nếu cần, có thể yêu cầu khách hàng xác 

nhận số nợ bằng văn bản. 

- Giám sát việc thực hiện chế độ thanh toán công nợ và tình hình chấp hành kỷ luật 

thanh toán. 

- Tổng hợp và thanh toán thông tin kịp thời về tình hình công nợ từng loại cho quản lý 

để có biện pháp xử lý (nợ trong hạn, nợ đến hạn, nợ quá hạn, các đối tượng có vấn đề). 

1.2. Chứng từ sử dụng  
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1.2.1. Chứng từ sử dụng liên quan 

 Chứng từ sử dụng để hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua là: 

 - Hóa đơn bán hàng 

 - Phiếu thu;  

 - Báo có  

 - Bảng sao kê ngân hàng; … 

1.2.2. Lập chứng từ kế toán 

1.2.2.1. Hƣớng dẫn lập chứng từ 

Lập chứng từ của kế toán thanh toán đối với người mua được hướng dẫn trong các bài trước. 

 

 

1.2.2.2. Thực hành lập chứng từ 

Minh họa ví dụ1: Ngày 9/1/N, công ty công trình giao thông BOT mua hàng chưa thanh toán 

với công ty Phước Mỹ theo hợp đồng mua bán dưới đây: 

 

CÔNG TY TNHH PHƢỚC MỸ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh ph c 

 

HỢP  ĐỒNG MUA BÁN 

Số : 09012019 /PM-NK 

     - Căn cứ Luật Thương mại của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số  

36/2005/QH11 ngày 14/06/2005. 

    - Căn cứ Bộ luật dân sự  của nước Cộng hòa xã  hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 

14/06/2005 và  có hiệu lực thi hành từ  ngày 01/01/2006. 

    - Căn cứ khả năng và  nhu cầu của hai bên. 

    Hôm nay, ngày 09 tháng 01 năm  20N  , chúng tôi gồm có : 

BÊN  BÁN (BÊN A):  CÔNG TY TNHH PHƢỚC MỸ 

Địa chỉ: 101b Lê Hữu Trác, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

Tài khoản số  :   28834899            Mở tại ngân hàng: ACB- CN Đà Nẵng 

Mã số thuế  :    0400726420   

Do Ông :     ĐỖ THỊNH      - Chức vụ : Giám đốc làm đại 

diện 

BÊN MUA (BÊN B) : CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BOT 

Địa chỉ:67 Phan Đăng Lưu,P.Hòa Cường Nam,Q.Hải Châu,TP.Đà Nẵng,Việt Nam 

Tài khoản số  :56110000222455      Mở tại ngân hàng: BIDV ĐÀ 

NẴNG 

Mã số thuế  : 0401750070    

Do Ông : Nguyễn Mạnh Thịnh     - Chức vụ : Giám đốc làm 

đại diện 

        Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất ký kết và thực hiện Hợp đồng mua bán với các 

điều kiện và điều khoản sau đây : 

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA  -  CHẤT LƢỢNG  

      1. Tên hàng      : Tủ học 60 , Ghế tựa lưng,… 
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      2. Chất lượng   : Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, được sản xuất đúng quy cách, đảm 

bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành 

ĐIỀU 2 : PHƢƠNG THỨC GIAO NHẬN  -  BỐC XẾP VẬN CHUYỂN 

      1. Phương thức giao nhận : Hàng hóa giao nhận được kiểm đếm số lượng, qui cách. 

      2. Thời gian giao hàng : Mỗi đợt giao nhận hàng, bên B phải thông báo cho bên A (qua 

điện thoại hoặc fax) ít nhất trước 03 ngày để bên A chuẩn bị nguồn hàng.   

      3. Địa điểm giao nhận hàng: Tại kho của Công ty Công Trình Giao Thông BOT 

ĐIỀU 3: GIÁ CẢ VÀ PHƢƠNG THỨC THANH TOÁN: 

1. Chi tiết hàng hóa:  

T n mặt hàng 
Số 

lƣợng 
Đơn giá T.tiền 

Tủ hộc 60 10 3.754.000 37.540.000 

Ghế tựa lưng 20 800.000 16.000.700 

Cộng tiền hàng   53.540.000 

Tiền thuế GTGT 10%   5.354.000 

Tổng tiền thanh toán   58.894.000 

Tổng giá trị hợp đồng 58.894.000 đồng ( đã bao gồm cá thuế GTGT 10%) 

(Bằng chữ:Năm mươi tám triệu tám tram chin tư ngàn đồng y) 

      2. Hình thức thanh toán: chuyển khoản  

Tên tài khoản: Công ty TNHH Phước Mỹ 

Số tài khoản: 28834899     Mở tại ngân hàng: ACB chi nhánh Đà Nẵng       

3. Thời gian thanh toán: 

Bên A thanh toán 100% cho bên B sau khi bên B hoàn thành việc giao hàng như hợp 

đồng và bên A nhận được hồ sơ thanh toán của bên B 

Nếu bên B thanh toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng được chiết khấu 1% 

trên tổng giá thanh toán. 

Hồ sơ thanh toán gồm:  -  Hóa đơn GTGT 

- Bảng kê chi tiết hàng bán (nếu có) 

- Biên bản giao nhận 

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 

A. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A : 

      1. Cung cấp đầy đủ số lượng, đúng chủng loại, quy cách, chất lượng hàng hóa và đúng 

tiến độ do Bên B yêu cầu trong đơn đặt hàng có xác nhận của Bên B. 

      2. Cung cấp đầy đủ hóa đơn GTGT sau khi hai bên đã giao nhận đủ lượng hàng. 

B. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B: 

      1. Gửi đơn đặt hàng cho Bên A như quy định tại  điểm 2 Điều 2 của Hợp đồng, trong đó 

nêu rõ số lượng, quy cách, chủng loại của hàng hóa và tiến độ giao hàng của từng loại vật tư 

cụ thể mà Bên A cần mua. 

      2. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về nhận hàng tại Điều 2 của hợp đồng. 

      3. Kịp thời bố trí người và địa điểm nhận hàng bảo đảm tiến độ cung cấp hàng và giải 

phóng hàng khỏi phương tiện vận chuyển của Bên A. 

      4. Thanh toán đúng quy  định khoản 3 tại Điều 3 của Hợp đồng. 
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ĐIỀU 5 : NHỮNG CAM KẾT CHUNG: 

      Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản  đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong quá 

trình thực hiện, nếu bên nào gặp khó khăn thì thông báo cho bên kia biết để cùng thảo luận 

giải quyết. Mọi sửa đổi, bổ sung vào Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được hai bên thống 

nhất bằng văn bản. 

ĐIỀU 6 : GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

      Mọi tranh chấp phát sinh trước hết sẽ do hai bên thương lượng giải quyết. Nếu việc 

thương lượng này không đạt kết quả thì tranh chấp sẽ được giải quyết bởi Toà Án nhân dân 

TP Đà Nẵng. Quyết định của Toà án Nhân dân TP.Đà Nẵng là quyết định cuối cùng buộc các 

bên phải thi hành. 

ĐIỀU 7 : THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG 

          Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Khi các bên thực hiện  đầy đủ các trách 

nhiệm đã cam kết  thì hợp đồng này coi như đã được thanh lý mà không cần biên bản thanh lý 

Hợp đồng. 

          Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ  01 bản để thực hiện. 

     ĐẠI DIỆN BÊN A                       ĐẠI DIỆN BÊN B 

                        

 

 

 

ĐỖ THỊNH               NGUYỄN MẠNH THỊNH 

 

 Sau khi hợp đồng có hiệu lực, thì b n công ty Phƣớc Mỹ xuất hóa đơn GTGT cho 

công ty công trình giao thông BOT 
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TV/19
P 

 

CÔNG TY TNHH PHƯỚC MỸ  
  0 4 0 0 7 2 6 4 2 0 
101b Lê Hữu Trác, Phường Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

 
28834899  tại ACB- CN Đà Nẵng 

Nguyễn Văn Thu 

                       CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BOT 

                0401750070 

            67 Phan Đăng Lưu,P.Hòa Cường Nam,Q.Hải Châu,TP.Đà Nẵng,Việt Nam                                                    

   1    Tủ hộc 60                                      cái         10         3.754.000          37.540.000 

    2    Ghế tựa lưng                                cái          20           800.000          16.000.000 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  53.540.000 

                     10                                                          5.354.000    

                                                                                                  58.854.000    

                                      Năm tám triệu tám tram năm tư ngàn đồng y 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0013454 

Liên 2: Giao người mua 
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1.3. Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng.   

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản 

nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, cung 

cấp dịch vụ. Tài khoản này còn dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu của người nhận thầu 

XDCB với người giao thầu về khối lượng công tác XDCB hoàn thành. 

Tài khoản này được hạch toán chi tiết theo từng khách hàng; 

Kết cấu và nội dung phản ánh của 

Tài khoản 131- Phải thu của khách hàng 

- Số tiền phải thu của khách hàng về bán vật tư, 

sản phẩm, hàng hoá, BĐS đầu tư, TSCĐ đã 

giao,  dịch vụ đã cung cấp và được xác định là 

đã bán trong kỳ; 

- Số tiền thừa trả lại cho khách hàng 

- Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại 

tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với 

Đồng Việt Nam). 

- Số tiền khách hàng đã trả nợ; 

- Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước của 

khách hàng; 

- Khoản giảm giá hàng bán cho khách hàng 

sau khi đã giao hàng và khách hàng có khiếu 

nại; 

- Doanh thu của số hàng đã bán bị người mua 

trả lại (có thuế GTGT hoặc không có thuế 

GTGT); 

- Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu 

thương mại cho người mua. 

- Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại 

tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với 

Đồng Việt Nam). 

Số dư Nợ: Phản ánh số tiền doanh nghiệp còn 

phải thu ở khách hàng. 

Số dư Có: Phản ánh số tiền người mua đặt 

trước hoặc trả thừa cho DN 

1.4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu: 

-  Trường hợp bán hàng thu tiền sau (bán chịu) 

 Bán hàng thu tiền sau là việc doanh nghiệp sau khi giao hàng cho khách hàng, được 

khách hàng chấp nhận số hàng đã giao nhưng tiền hàng chưa thanh toán. Theo thoả thuận 

doanh nghiệp chấp nhận cho người mua thanh toán chậm tiền hàng. Về thực chất bán hàng 

thu tiền sau là việc bán chịu hàng hoá, sản phẩm, lao vụ, dịch vụ, BĐS đầu tư cho người mua. 

Kế toán bán hàng thu tiền sau được cụ thể như sau: 

(1) Khi giao sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, BĐS đầu tư cho khách hàng, kế toán phản ánh 

doanh thu được người mua chấp nhận: 

* Nếu tính thuế theo phương pháp khấu trừ: 

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng (Chi tiết đối tượng): Tổng giá thanh toán. 

Có TK 511: Giá bán chưa thuế GTGT (5111, 5112, 5113, 5117) 

Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra phải nộp (33311) 

* Nếu tính thuế theo phương pháp trực tiếp hay những mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết đối tượng): Tổng giá thanh toán. 

Có TK 511: Tổng giá bán cả thuế. 

(2) Các khoản thu nhập thuộc hoạt động tài chính hay hoạt động khác (bán chịu): 

* Nếu tính thuế theo phương pháp khấu trừ: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết theo đối tượng ): Tổng giá thanh toán  
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Có TK 515, 711 ... Tổng giá bán chưa thuế 

Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra phải nộp  

* Nếu tính thuế theo phương pháp trực tiếp: 

Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng (Chi tiết đối tượng): Tổng giá thanh toán. 

Có TK  515, 711, 121, 221... Tổng giá thanh toán (cả thuế GTGT) 

(3) Trường hợp khách hàng được hưởng chiết khấu thanh toán, số chiết khấu đã chấp thuận 

cho khách hàng được trừ vào số nợ phải thu, kế toán ghi: 

Nợ TK 635- Chi phí tài chính: Chiết khấu thanh toán 

Nợ TK 111, 112: Số tiền thực thu 

Có TK 131- Phải thu của khách hàng: Tổng số tiền người mua nợ 

(4) Trường hợp giảm giá hàng hoá, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại dành cho người 

mua, chấp nhận cho người mua trừ vào nợ phải thu: 

* Nếu tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 

Nợ TK 521: Số giảm trừ cho khách hàng được hưởng thuộc hoạt động SXKD (không có thuế 

GTGT). 

Nợ TK 3331 (33311): Thuế GTGT trả lại cho khách hàng tính theo số giảm trừ khách hàng 

được hưởng. 

Có TK 131- Phải thu của khách hàng: Tổng số giảm giá chấp nhận cho người mua trừ 

vào số tiền phải thu ở người mua (cả thuế GTGT ). 

* Nếu tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay những mặt hàng không chịu thuế 

GTGT. 

Nợ TK 521: Số giảm trừ cho khách hàng được hưởng thuộc hoạt động SXKD (theo tổng giá 

thanh toán). 

 Có TK 131- Phải thu của khách hàng: Tổng số giảm giá chấp nhận cho người mua trừ vào 

số tiền phải thu ở người mua (theo tổng giá thanh toán). 

(5) Phản ánh số tiền khách hàng đã thanh toán trong kỳ: 

Nợ TK 111- Tiền mặt: Số nợ đã thu bằng tiền mặt  

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng: Số nợ đã thu bằng chuyển khoản 

Có TK 113- Tiền đang chuyển: Số nợ đã thu đang chuyển  

Có TK 131- Phải thu của khách hàng (Số nợ đã thu từ khách hàng) 

(6) Số tiền thanh toán bù trừ với những khách hàng vừa là con nợ vừa là chủ nợ sau khi hai 

bên đã lập bảng thanh toán bù trừ: 

Nợ TK 331- Phải trả cho người bán  (Chi tiết đối tượng) 

Có TK 131- Phải thu của khách hàng (Chi tiết đối tượng)  

(7) Trường hợp khách hàng thanh toán bằng hàng hoá, vật tư: 

* Nếu tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 

Nợ TK liên quan (151, 152, 153...): Giá thanh toán chưa có thuế GTGT  

Nợ TK 611- Mua hàng (Theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 

Nợ TK 133 (1331)- Thuế GTGT được khấu trừ  

Có TK 131- Phải thu của khách hàng: Tổng giá thanh toán (Cả thuế GTGT)  

* Nếu tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc những mặt hàng không chịu 

thuế GTGT: 

Nợ TK liên quan (151, 152, 153...): Tổng giá thanh toán có thuế GTGT  
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Có TK 131- Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán cả thuế GTGT)  

-  Trường hợp người mua ứng trước tiền hàng 

Căn cứ vào hợp đồng ký kết, doanh nghiệp yêu cầu người mua phải ứng trước tiền hàng 

rồi mới cung cấp hàng hoá, sản phẩm, BĐS đầu tư, dịch vụ. Số tiền này không phải là tiền ký 

quỹ, khi giao hàng cho người mua, số tiền ứng trước này sẽ được trừ vào số tiền hàng mà 

người mua phải trả. Trường hợp, số tiền ứng trước của người mua nhỏ hơn số tiền hàng đã 

giao, người mua phải thanh toán bổ sung số thiếu. Ngược lại, nếu số hàng giao lại không đủ, 

doanh nghiệp phải trả lại tiền cho người mua.  

Trình tự kế toán như sau: 

(1) Khi nhận trước tiền ứng trước của người mua: 

Nợ TK 111, 112: Số tiền hàng người mua ứng trước  

Có TK 131- Phải thu của khách hàng (Chi tiết đối tượng) 

(2) Khi giao hàng cho khách hàng có tiền ứng trước: 

Nợ TK 131 (Chi tiết đối tượng)- Tổng giá thanh toán 

Có TK 511- Giá bán chưa thuế (5111, 5112, 5113, 5117) 

Có các TK 515, 711- Doanh thu, thu nhập không có thuế GTGT  

Có TK 3331- Thuế GTGT đầu ra phải nộp 

(3)  Khi phát sinh thừa, thiếu tiền hàng: 

- Phản ánh số tiền hàng còn thiếu do khách hàng thanh toán bổ sung: 

Nợ các TK 111, 112, 113... 

Có TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết đối tượng) 

- Phản ánh số tiền đặt trước còn thừa trả lại cho khách hàng: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Chi tiết đối tượng ) 

Có các TK 111, 112, 311... 

Lưu ý: Nếu khách hàng đặt trước bằng ngoại tệ và thoả thuận quy đổi theo giá trị thực tế 

tại thời điểm ứng tiền để ghi nhận nợ thì số tiền ứng trước được ghi nhận theo VNĐ. Trường 

hợp hai bên thoả thuận xác nhận số tiền đặt trước tính theo ngoại tệ thì kế toán còn phải theo 

dõi khoản nợ theo nguyên tệ. 

-  Trường hợp nợ phải thu bằng ngoại tệ 

Khi phát sinh các khoản nợ phải thu của khách hàng (bên Nợ tài khoản 131), kế toán 

phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh (là tỷ giá 

mua của ngân hàng thương mại nơi chỉ định khách hàng thanh toán). Riêng trường hợp nhận 

trước của người mua, khi đủ điều kiện ghi nhận doanh thu thì bên Nợ tài khoản 131 áp dụng 

tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh đối với số tiền đã nhận trước; 

Khi thu hồi nợ phải thu của khách hàng (bên Có tài khoản 131) kế toán phải quy đổi ra 

Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng khách nợ (Trường 

hợp khách nợ có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tế đích danh được xác định là tỷ giá bình quân 

gia quyền di động các giao dịch của khách nợ đó). Riêng trường hợp phát sinh giao dịch nhận 

trước tiền của người mua thì bên Có tài khoản 131 áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế (là tỷ giá 

ghi vào bên Nợ tài khoản tiền) tại thời điểm nhận trước; 

-  Trường hợp phát sinh nợ phải thu thực sự không thu hồi được, phải xử lý xoá sổ 

Nợ khó đòi là khoản nợ đã quá hạn 2 năm, kể từ ngày đến hạn thu nợ, doanh nghiệp đã 

đòi nhiều lần nhưng vẫn không thu được hoặc các khoản nợ tuy chưa quá hạn 2 năm nhưng 
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còn nợ đang trong xem xét giải thể, phá sản hoặc có dấu hiệu khác như bỏ trốn, hoặc đang bị 

giam giữ, tra hỏi... Nợ khó đòi được xử lý xoá sổ khi có các bằng chứng tin cậy như có quyết 

định của Toà án cho xử lý phá sản hay quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định của 

pháp luật. Đối với các khoản nợ đã xoá sổ này, kế toán sẽ trừ vào dự phòng (nếu có) hoặc tính 

vào chi phí quản lý doanh nghiệp 

Nợ TK 229 (2293) - Dự phòng phải thu khó đòi (Số đã lập dự phòng) 

Nợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp (Số chưa lập dự phòng) 

Có TK 131- Phải thu của khách hàng (Chi tiết đối tượng)- (Số nợ phải thu đã xóa 

sổ) 

 

 

1.5. Ghi sổ kế toán kế toán thanh toán đối với ngƣời mua 

1.5.1. Quy trình ghi sổ kế toán  

1.5.2. Ghi sổ kế toán kế toán chi tiết 

1.5.2.1. Hướng dẫn ghi sổ kế toán chi tiết  

Sổ kế toán là những tờ sổ sách được thiết kế một cách khoa học và hợp lý, có mối liên 

hệ mật thiết với nhau, được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng các 

phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu các chứng từ kế toán. 

Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên 

quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Số lượng, 

kết cấu các sổ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc. Các doanh nghiệp căn cứ vào quy 
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định mang tính hướng dẫn của Nhà nước về sổ kế toán chi tiết để thiết kế các mẫu sổ sử dụng 

phù hợp trong đơn vị mình 

 Số kế toán chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

Mở, ghi sổ kế toán và chữ ký trên sổ chi tiết 

+   Mở sổ 

Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế 

toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh 

nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Sổ kế toán có thể đóng thành quyển hoặc để tờ 

rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi dùng sổ kế toán 

phải hoàn thiện các thủ tục sau: 

-       Đối với sổ kế toán dạng quyển: 

Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ 

ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp 

luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số 

trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán. 

-       Đối với sổ tờ rời: 

Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng 

sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh 

nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ 

rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán.   

 + Ghi sổ: 

Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy 

định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán 

hợp pháp, hợp lý chứng minh. 

+ Khoá sổ: 

Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra phải 

khoá sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của 

pháp luật. 

Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ Số chứng chỉ 

hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người ghi sổ kế toán là cá nhân 

hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề. 

Sửa chữa sổ kế toán 

+ Khi phát hiện sổ kế toán của kỳ báo cáo có sai sót thì phải sửa chữa bằng phương 

pháp phù hợp với quy định của Luật kế toán. 

+  Trường hợp phát hiện sai sót trong các kỳ trước, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố 

theo quy định của chuẩn mực kế toán “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các 

sai sót” mà phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm. 

- Sổ chi tiết thanh toán với người mua (bán) - Mẫu sổ S31-DN 

- Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ - Mẫu sổ S32-DN 
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1.5.2.2. Thực hành ghi sổ kế toán chi tiết  

Từ ví dụ minh họa 1, căn cứ vào các chứng từ ban đầu, kế toán lập sổ chi tiết thanh toán với 

người mua
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Đơn vị:Công ty Phƣớc Mỹ 

Địa chỉ:101B L  Hữu Trác, Sơn Trà, Đà Nẵng 

Mẫu số S31-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Sổ chi tiết thanh toán với ngƣời mua 

(Dùng cho TK: 131) 

Tài khoản: Phải thu khách hàng 

Đối tƣợng: Công ty công trình giao thông BOT 

Loại tiền: VNĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

 

TK 

đối ứng 

Thời hạn 

được            

chiết 

khấu 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 5 

 

 

9/1/20N 

 

 

HĐ13454 

 

 

9/1/20N 

- Số dư đầu kỳ 

- Số phát sinh trong 

kỳ 

Bán hàng chưa thu 

tiền  

 

 

 

511,3331 

 

 

10 ngày 

 

 

58.894.000 

 0  

   - Cộng số phát sinh x x   x x 

   - Số dư cuối kỳ x x x x   

 

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...  

 - Ngày mở sổ: ...  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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1.5.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp  

1.5.3.1. Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp  

Sổ kế toán tổng hợp: là một trong các loại sổ của sổ sách kế toán, nó dùng để ghi chép 

các nghiệp vụ kinh tế tài chính trong từng thời kỳ kế toán, từng niên độ kế toán, quan hệ đối 

ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó và dùng để phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn 

vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

Sổ kế toán tổng hợp bao gồm: Bảng kê tổng hợp chứng từ cùng loại, sổ trung gian và 

sổ cái 

Sổ kế toán tổng hợp của mỗi đơn vị phải khoa học, hợp lý đảm bảo cho việc ghi chép, 

hệ thống hóa, tập hợp thông tin phục vụ công tác quản lý kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc kiểm tra, kiểm soát của nhà nước. Mỗi đơn vị tùy thuộc vào hệ thống sổ sách kế toán do 

Bộ tài chính quy định để chọn cho mình một hệ thống sổ kế toán thích hợp, phục vụ tối đa 

cho công việc kế toán của mình. 

Mọi số liệu đưa vào sổ kế toán phải dựa vào các chứng từ kế toán đã đảm bảo tính 

pháp lý. 

Bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng thường được lập vào cuối kỳ (có thể là 

cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm). 

Mục đích của Bảng tổng hợp công nợ phải thu là đưa ra cái nhìn tổng quan về tình 

hình biến động công nợ của tất cả đối tượng khách hàng của doanh nghiệp trong kỳ. 

Căn cứ để lập bảng này là số liệu từ các Sổ chi tiết công nợ phải thu. 

Mỗi dòng của bảng ứng với một Sổ chi tiết công nợ phải thu. 

 

Sổ trung gian : Mỗi doanh nghiệp sẽ lựa chọn một hình thức ghi sổ kế toán tổng hợp 

phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh; điều kiện trang thiết bị và kế toán viên 

dựa vào đó để áp dụng, do đó sổ trung gian có thể là :  

+ Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: Sổ trung gian là Chứng từ ghi sổ 

+ Hình thức kế toán nhật ký – chứng từ: Sổ trung gian là Nhật ký chứng từ 

+ Hình thức kế toán nhật ký chung: Sổ trung gian là Nhật ký đặc biệt, Nhật Ký Chung  

https://blog.hocexcel.online/huong-dan-ghi-so-chi-tiet-cong-no-phai-thu.html
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+ Hình thức kế toán nhật ký - sổ cái: Sổ trung gian là Nhật Ký Sổ Cái 

+ Hình thức kế toán trên máy vi tính: Sổ trung gian là sổ được thiết kế theo phần mềm kế 

toán quy định và xuất dữ liệu in ấn vẫn theo một  (01) trong bốn (04) loại số theo các 

hình thức trên đây.  

Trong bài học này, minh họạ cách lập sổ tổng hợp theo hình thức ghi sổ Nhật ký chung, 

theo đó sổ tổng hợp gồm : Sổ Nhật ký chung và Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung  

Quy trình kế toán tổng hợp phải thu khách hàng  theo Hình thức kế toán Nhật ký 

chung 

 

 

 

  

 

 

Ghi sổ theo hình thức nhật ký chung được nhiều doanh nghiệp lựa chọn vì tính đơn 

giản và phổ biến của nó.  

Yêu cầu của Sổ Nhật ký chung phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau: 

- Đầy đủ: Ngày, tháng ghi sổ. 

- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ. 

- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

Số liệu trên mỗi loại sổ sẽ có một nhiệm vụ riêng, với sổ nhật ký chung, số liệu kế 

toán phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả tài khoản kế toán sử dụng ở 

doanh nghiệp. 

Minh họa cách lập sổ Nhật ký chung : 

 

-Phiếu thu 

-Phiếu chi 

- Hóa đơn 

 

Ghi: 

Sổ Nhật ký chung 

Ghi: 

SỔ CÁI  

Tài khoản 131 
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Khác với sổ nhật ký chung, số liệu trên sổ cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, 

nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ kế toán. Do vậy, việc 

ghi sổ cũng sẽ có những yêu cầu khác biệt so với sổ nhật ký chung. Cụ thể như sau: 

- Đầy đủ Ngày, tháng ghi sổ (đây là thông tin bắt buộc với hầu hết mọi loại sổ) 

- Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ. 

- Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. 

- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài 

khoản. 

- Cuối mỗi trang sổ cái, cần phải tiến hàng cộng tổng số tiền theo từng cột và chuyển 

số liệu sang đầu trang sau. 

- Cuối kỳ kế toán theo quy định, kế toán tiến hành khóa sổ, cộng tổng số phát sinh 

“Nợ”, tổng số phát sinh “Có”, tính ra số dư và cộng lũy kế số phát sinh từ đầu quý, đầu năm 

của  tài khoản 131 để lấy số liệu làm căn cứ lập Bảng cân đối kế toán. 

 Minh họa cách lập Sổ Cái 131 nhƣ sau 

 

Đơn vị:         

Địa chỉ:       .. 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm: N 

T n tài khoản : Phải thu khách hàng 

Số hiệu: 131 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Nhật ký chung Số hiệu Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

TK 

đối ứng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

   - Số dư đầu năm 

- Số phát sinh  

     

         

    

 

     

   - Cộng số phát sinh  

- Số dư cuối tháng 

- Cộng luỹ kế từ đầu 

quý 

     

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ:… 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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1.5.3.2. Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp 

Từ phần ghi sổ chi tiết của ví dụ 1, sau khi đã lập sổ chi tiết thanh toán với người mua 

thì kế toán sẽ ghi sổ Nhật ký chung. Căn cứ để ghi vào nhật ký chung : hóa đơn GTGT 13454 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ để ghi sổ cái TK 131 là sổ Nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị:Công ty TNHH Phƣớc Mỹ 

Địa chỉ: 101B L  Hữu Trác, Sơn Trà, Đà 

Nẵng 

    Mẫu số S03a-DN 

    (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm N 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trước chuyển 

sang  
        

 09/01 013454 09/01 
Bán hàng hóa đơn 

013454 
x 14 131 58.894.000  

 09/01 013454 09/01 
Bán hàng hóa đơn 

013454 
X 15 511 

 
 53.540.000 

   
Bán hàng hóa đơn 

013454 
X 16 3331  5.354.000 

   
     

    

       ……………           

      
Cộng chuyển sang 

trang sau 
x x x 

  

 
(Giả sử đang viết trang số 03) 

  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … 

  - Ngày mở sổ:… 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 
 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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1.5.4. Đối chiếu, kiểm tra, phát hiện sai sót lập chứng từ, ghi sổ kế toán thanh toán đối 

với ngƣời mua 

- Một số khoản khách hàng chuyển trả tiền về dịch vụ đã cung cấp nhưng kế toán đơn vị 

không rõ thu về nội dung gì nên vẫn thể hiện là khoản người mua trả tiền trước. Thực chất là 

một khoản doanh thu. 

- Chưa hạch toán điều chỉnh số dư công nợ theo kết quả xử lý của Tòa án 

- Chưa hạch toán lãi phải thu nợ quá hạn mặc dù trên Biên bản đối chiếu công nợ đã 

tính và khách hàng ký chấp nhận thanh toán 

- Hạch toán nhầm mã công nợ chi tiế 

- Thực hiện Bù trừ công nợ phải thu phải trả không cùng một đối tượng 

- Chưa thực hiện bù trừ công nợ của một khách hàng, cùng một nội dung công việc 

- Hạch toán trên khoản mục tạm ứng một số khoản tiền ứng trước cho nhà cung cấp 

- Một số khoản tạm ứng không phục vụ mục đích kinh doanh 

Đơn vị:Công ty TNHH Phƣớc Mỹ 

Địa chỉ: 101B L  Hữu Trác 
Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm N 

T n tài khoản Phải thu khách hàng 

Số hiệu 131 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng 

từ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Nhật 

ký 

chung 

Trang 

sổ 

NKC 

STT 

dòng 

Số hiệu 

TK đối 

ứng 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

   
- Số dư đầu năm 

   
xxxx 

 

   

- Số phát sinh trong 

tháng      

09/01 01354 09/01 
Bán hàng theo hóa 

đơn 01354 
03 15 511 53.540.000 

 

09/01 01354 09/01 
Bán hàng theo hóa 

đơn 01354 
03 16 3331 5.354.000 

 

   
……. 

     

   

- Cộng số phát sinh 

tháng 
….. …. 

 
….. …… 

   
- Số dư cuối tháng 

   
….. ….. 

   

- Cộng luỹ kế từ 

đầu quý      

 
- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 
  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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- Một số đối tượng tạm ứng, chưa tiến hành hoàn ứng đã tạm ứng lần tiếp theo 

- Đối tượng theo dõi công nợ tạm ứng chi tiết trên sổ kế toán chưa đúng đối tượng trên 

chứng từ kế toán như Đối tượng: Công trình A, thực  thực chất là số dư tạm ứng của ông A… 

cán bộ theo dõi công trình A 

- Hạch toán vào công nợ phải thu các khoản chi phí treo 

- Hạch toán vào công nợ phải thu các khoản chi phí hay giá trị vật tư mà chưa tập hợp 

đầy đủ chứng từ, hợp đồng chưa phê duyệt nên đơn vị chưa ghi nhận chi phí và ghi nhận tăng 

vật tư, hàng hoá, tài sản. 

- Cho cán bộ nhân viên vay không lấy lãi đang phản ánh trên Tài khoản Phải thu khác, 

trong khi công ty lại đang đi vay để có vốn triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh 

doanh. 

  Những sai sót thƣờng gặp khi làm kế toán công nợ 

- Quy trình hạch toán tạm ứng chưa đúng quy trình, làm đội số phát sinh tiền mặt. 

Sai sót Việc đối chiếu công nợ chưa thực hiện đầy đủ khi làm kế toán công nợ 

 Các khoản nợ phải thu chưa có đủ Biên bản đối chiếu công nợ tại thời điểm cuối năm 

theo quy định 

- Gửi thư xác nhận nhưng tỷ lệ phản hồi về thấp 

- Công nợ phải thu chênh lệch giữa sổ kế toán và Biên bản đối chiếu công nợ, chưa 

xác định được nguyên nhân 

Riêng các doanh nghiệp xây dựng, đa số không đối chiếu nợ hoặc đối chiếu nợ có 

chênh lệch và có nhiều khoản công nợ không có đối tượng rõ ràng; 

Sai sót công tác đôn đốc thu hồi công nợ còn lỏng lẻo, chƣa chặt chẽ 

- Công tác quản lý công nợ lỏng lẻo (chưa tuân thủ về thanh toán trong hợp đồng kinh 

tế) đã ký kết dẫn tới việc Công ty không đủ cơ sở để ràng buộc trách nhiệm vật chất với khách 

hàng đối với khoản nợ (mặc dù khách hàng đã có cam kết nhận nợ và trả nợ) dẫn đến phát 

sinh nợ khó đòi 

- Việc thanh quyết toán, đối chiếu công nợ với khách hàng không được thực hiện 

thường xuyên vì vậy gây khó khăn cho công tác thu nợ 

- Việc đôn đốc công tác thu hồi nợ chưa được tiến hành triệt để 

- Nhiều khoản công nợ tại doanh nghiệp không xác định được đối tượng nợ để có biện 

pháp xử lý. 

- Tồn tại nhiều khoản công nợ khó đòi chưa xử lý (khi làm trợ lý kiểm toán phảI thu 

thập hồ sơ diễn biến khoản nợ) 

1.6. Bài thực hành kế toán thanh toán đối với ngƣời mua 

Công ty ABC là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc 

lập thực hiện chức năng sản xuất và kinh doanh hàng hóa. 

Trụ sở chính đặt tại: 25 Thái Phiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

Mã số thuế của công ty: 0400337801 

Số tài khoản ngân hàng 56110000253043, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh 

ĐN 

Vốn đăng kí kinh doanh: 1.900.000.000 đ 

Sử dụng Hóa đơn GTGT, kí hiệu mẫu Hóa đơn 01GTKT3/001; kí hiệu Hóa đơn 

VY/14P, theo Báo cáo sử dụng Hóa đơn quý trước còn lại chuyển qua từ số 53171 đến số 

53200 
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Giám đốc: Nguyễn Chiến, Kế toán trưởng: Hoàng Vy, Thủ kho: Trần Hiếu, Thủ quỹ: Lê 

Ngọc 

+ Về tổ chức sản xuất kinh doanh: 

 Một phân xưởng sản xuất 2 loại sản phẩm theo quy trình công nghệ sản xuất giản 

đơn gồm: giày thể thao và giày sandal. 

 Một cửa hàng bán các sản phẩm khác nhau mua từ bên ngoài: Xi măng, Vải, quần 

Jean 

 Một văn phòng làm việc, là nơi làm việc của các bộ phận quản lý sản xuất kinh 

doanh và quản lý hành chính. 

+ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 

 Thực hiện Chế độ kế toán theo TT200/2014- QĐ/BTC 

 Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 Tính giá xuất kho thành phẩm theo phương pháp bình quân gia quyền, tính giá xuất 

kho hàng hóa, vật liệu theo phương pháp nhập trước xuất trước 

 Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Các mặt hàng kinh doanh có mức thuế 

suất 10% 

 Trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng 

 Phương pháp tính giá thành: phương pháp trực tiếp 

 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng loại sản phẩm theo tiền lương công nhân 

sản xuất 

 Chi phí mua hàng tính cho hàng bán ra theo trị giá vốn hàng bán 

A. Số dƣ các tài khoản vào đầu k  năm N nhƣ sau (ĐVT: đồng) 

 TK 111 (1111) :  30.000.000đ 

 TK 112 (1121) : 900.000.000đ 

 TK 131  : 50.000.000đ 

 Trong đó : + Công ty Xuân Hoa : 35.000.000đ 

   + Công ty Duy Mỹ : 15.000.000đ 

B. Trong tháng 1/N, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhƣ sau: 

1/ Ngày 5/1, xuất kho 500 bao xi măng bán trực tiếp cho Công ty Xuân Hoa theo Phiếu Xuất 

Kho số 3. Tiền hàng chưa thanh toán. Tiền bán xi măng phản ánh trên Hóa Đơn GTGT số 

53171 ngày 5/1/N như sau:  

- Giá bán chưa thuế: 500 bao x 150.000đ/bao= 75.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:                                              7.500.000đ 

- Tổng tiền thanh toán:                                       82.500.000đ 

2/ Ngày 7/1, xuất kho 800 m vải bán trực tiếp cho Công ty Duy Mỹ theo Phiếu Xuất Kho Số 

6. Số tiền bán hàng được thể hiện trong Hóa đơn GTGT số 53172  ngày 7/1/N như sau:  

- Giá bán chưa thuế: 800 m x 60.000 đ/m= 48.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:                                        4.800.000đ 

- Tổng tiền thanh toán:                                 52.800.000đ. Tiền hàng chưa thanh toán. 

3/  Ngày 10/1, xuất 800 đôi Sandal bán trực tiếp cho Công ty Xuân Hoa theo Phiếu Xuất Kho 

Số 9, tiền bán ghi trên Hóa Đơn GTGT số 53174 ngày 10/1/N:  
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- Giá bán chưa thuế: 800 đôi x 45.000 đ/đôi = 36.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:                                             3.600.000đ 

- Tổng số tiền thanh toán:                                 39.600.000đ 

4/ Ngày 10/1, nhận được giấy Báo Có số 2 của ngân hàng về khoản tiền Công ty Duy Mỹ thanh 

toán tiền vải theo Hóa đơn GTGT số 53172  ngày 7/1/N với số tiền 52.800.000đ 

5/ Ngày 12/1, nhận được giấy Báo Có số 4 của ngân hàng về khoản tiền bán giày Sandal cho 

Công ty Xuân Hoa theo Hóa đơn GTGT số 53174 ngày 10/1/N với số tiền 39.600.000đ. 

C. Y u cầu: Giả sử đã lập đầy đủ các chứng từ kế toán và chứng từ ban đầu có li n quan 

2. Ghi sổ kế toán chi tiết: sổ kế toán chi tiết phải thu khách hàng   

3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức NHẬT KÝ CHUNG: Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 

131
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Đơn vị:         

Địa chỉ:       .. 

Mẫu số S31-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

Sổ chi tiết thanh toán với ngƣời mua 

(Dùng cho TK: 131) 

Tài khoản:........................ 

Đối tƣợng:........................ 

Loại tiền: VNĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

 

TK 

đối ứng 

Thời hạn 

được            

chiết khấu 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 5 

   - Số dư đầu kỳ 

- Số phát sinh trong kỳ 

.......... 

.......... 

      

   - Cộng số phát sinh x x   x x 

   - Số dư cuối kỳ x x x x   

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...  

 - Ngày mở sổ: ... 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn vị:..................... 

Địa chỉ: ................... 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm   .. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK  

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      Số trang trước chuyển sang          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      
Cộng chuyển sang trang 

sau 
x x x 

  

  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … 

  - Ngày mở sổ:… 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

Đơn vị:........................ Mẫu số S03b-DN 
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Địa chỉ: ............. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm  . 

T n tài khoản   .. 

Số hiệu       

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng 

từ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

 STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK  

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dư đầu năm           

      - Số phát sinh            

         

         

         

         

         

         

         

         

   
 

 
     

      - Cộng số phát sinh       

      - Số dư cuối tháng         

      
- Cộng luỹ kế từ đầu 

quý  
          

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ t n) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

2. Kế toán thanh toán đối với ngƣời bán 

2.1. Nội dung, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán thanh toán đối với ngƣời bán  
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2.1.1. Nội dung 

Đây là mối quan hệ phát sinh trong quá trình mua sắm vật tư, tài sản, hàng hoá, dịch vụ. 

Thuộc nhóm này bao gồm các khoản thanh toán người bán vật tư, tài sản, hàng hoá, thanh 

toán với người cung cấp dịch vụ, thanh toán với người nhận thầu XDCB, nhận thầu sửa chữa 

lớn... 

2.1.2. Nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán  

a/ Để theo dõi chính xác, kịp thời các nghiệp vụ thanh toán, kế toán cần quán triệt các 

nguyên tắc sau: 

Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải trả theo từng đối tượng, thường xuyên tiến 

hành đối chiếu, kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời. 

Đối với các đối tượng có quan hệ giao dịch, mua bán thường xuyên, có số dư nợ lớn thì 

định kỳ hoặc cuối tháng kế toán cần kiểm tra, đối chiếu từng khoản nợ phát sinh, số đã thanh 

toán và số còn phải thanh toán, có xác nhận bằng văn bản. 

Đối với các khoản nợ phải trả bằng vàng tiền tệ cần chi tiết theo cả chỉ tiêu giá trị và 

hiện vật. Cuối kỳ phải điều chỉnh số dư theo thực tế. 

Cần phân loại các khoản nợ phải trả theo thời gian thanh toán cũng như theo từng đối 

tượng, nhất là những đối tượng có vấn đề để có kế hoạch và biện pháp thanh toán phù hợp. 

Tuyệt đối không được bù trừ số dư giữa hai bên Nợ, Có của một số tài khoản thanh toán 

như Tài khoản 331 mà phải căn cứ vào số dư chi tiết từng bên để lấy số liệu ghi vào các chỉ 

tiêu trên bảng cân đối kế toán. 

b/ Để làm tốt chức năng thông tin và kiểm tra của mình, kế toán phải thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

Tổ chức ghi chép nhằm theo dõi chặt chẽ các khoản phải trả chi tiết theo từng đối tượng, 

từng khoản nợ, từng thời gian (ngắn hạn, dài hạn), đôn đốc việc thanh toán kịp thời, tránh 

chiếm dụng vốn lẫn nhau. 

Đối với những khách nợ có quan hệ giao dịch mua, bán thường xuyên hoặc có số dư nợ 

lớn thì định kỳ hoặc cuối niên độ kế toán, kế toán cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu từng 

khoản nợ phát sinh, số đã thanh toán và số còn nợ. Nếu cần, có thể yêu cầu khách hàng xác 

nhận số nợ bằng văn bản. 

Giám sát việc thực hiện chế độ thanh toán công nợ và tình hình chấp hành kỷ luật thanh toán. 

Tổng hợp và thanh toán thông tin kịp thời về tình hình công nợ từng loại cho quản lý để 

có biện pháp xử lý (nợ trong hạn, nợ đến hạn, nợ quá hạn, các đối tượng có vấn đề). 

2.2. Chứng từ sử dụng 

 Để hạch toán nghiệp vụ thanh toán với người bán kế toán sử dụng các chứng từ:  

 - Hóa đơn bán hàng của khách hàng;  

 - Phiếu chi;  

 - Báo nợ hoặc bảng sao kê ngân hàng, … 

Cũng lấy ví dụ minh họa từ ví dụ 1 nhưng chúng ta hạch toán tại công ty công trình 

giao thông BOT. Hóa đơn GTGT thì công ty giữ liên 2, biên bản giao nhận hàng hóa. 

3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản  331-  Phải trả cho người bán 

Tài khoản này nhằm để theo dõi tình hình thanh toán các khoản nợ phải trả cho người 

cung cấp, người bán vật tư, hàng hoá, dịch vụ, người nhận thầu xây dựng cơ bản, nhận thầu 

sửa chữa TSCĐ,... được mở chi tiết theo từng đối tượng thanh toán. 
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Kết cấu và nội dung phản ánh của 

Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán 

- Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng hóa, 

người cung cấp dịch vụ, người nhận thầu xây 

lắp; 

- Số tiền ứng trước cho người bán, người cung 

cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận 

được vật tư, hàng hóa, dịch vụ, khối lượng sản 

phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao;  

- Số tiền người bán chấp thuận giảm giá hàng 

hóa hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng; 

- Chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương 

mại được người bán chấp thuận cho doanh 

nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho người 

bán; 

- Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, kém phẩm 

chất khi kiểm nhận và trả lại người bán. 

- Đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán 

bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so 

với Đồng VN). 

- Số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng 

hoá, người cung cấp dịch vụ và người nhận 

thầu xây lắp; 

- Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm tính 

nhỏ hơn giá thực tế của số vật tư, hàng hoá, 

dịch vụ đã nhận, khi có hoá đơn hoặc thông 

báo giá chính thức; 

 - Đánh giá lại các khoản phải trả cho 

người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá 

ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam). 

 

Số dư nợ: Số tiền ứng trước hoặc số tiền đã trả 

nhiều hơn số phải trả cho người bán. 

Số dư có: Số tiền còn phải trả người bán, 

người cung cấp, người nhận thầu.  

4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 

 Trường hợp mua chịu vật tư, hàng hoá, tài sản, dịch vụ, lao vụ (mua trả chậm) 

Mua chịu vật tư, hàng hoá, tài sản, dịch vụ là việc người bán chấp nhận cho doanh 

nghiệp (người mua) thanh toán chậm khối lượng hàng mà họ đã bán, bàn giao cho người mua. 

Mua chịu hàng còn được gọi là mua trả chậm hay mua thanh toán sau. Khi mua chịu, kế toán 

căn cứ vào trị giá hàng mua, phản ánh các bút toán sau: 

(1) Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: 

-  Phản ánh giá trị vật tư, hàng hoá, mua chịu phải trả cho người bán: 

Nợ TK liên quan TK 151, 152, 153, 156, 157: (Giá mua chưa có thuế GTGT) 

Nợ TK 611- Mua hàng (Giá mua chưa có thuế GTGT)- Trường hợp áp dụng phương 

pháp kiểm kê định kỳ)  

Nợ TK 133 (1331): Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 331 (Chi tiết đối tượng): Tổng giá thanh toán cho người bán 

-  Phản ánh giá mua TSCĐ, BĐS đầu tư phải trả người bán: 

Nợ TK 211, 213, 217: Giá mua chưa có GTGT. 

Nợ TK 133 (1332): Thuế GTGT được khấu trừ 

Có TK 331 (Chi tiết đối tượng ): Tổng giá thanh toán cho người bán TSCĐ 

-  Phản ánh giá trị công trình XDCB, sửa chữa lớn phải trả người nhận thầu: 

Nợ TK 241(2412,2413) (Chi tiết đối tượng ): Giá giao thầu chưa có thuế GTGT 

Nợ TK 133 (1332): Thuế GTGT được khấu trừ. 

Có TK 331 (Chi tiết đối tượng): Tổng giá thanh toán theo hợp đồng 
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- Phản ánh các khoản mua chịu khác phải trả người cung cấp, người bán được sử dụng 

trực tiếp cho các hoạt động kinh doanh (lao vụ, dịch vụ…). 

Nợ TK 1562, 241, 242: Giá mua chưa có GTGT 

Nợ TK 611, 627, 641, 642, 635, 811… : Giá mua chưa có GTGT. 

Nợ TK 133 (1331): Thuế GTGT được khấu trừ- (Nếu có) 

Có TK 331 (Chi tiết đối tượng): Tổng giá thanh toán cho người cung cấp 

Phản ánh số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua, hàng mua trả lại được người 

bán chấp nhận trừ vào số nợ phải trả (nếu có), ghi: 

Nợ TK 331: Tổng số chiết khấu, giảm giá hàng mua, giá mua hàng trả lại (cả thuế 

GTGT) trừ vào số tiền hàng phải trả. 

 Có TK liên quan (TK 152, 153, 157, 211, 213...): Số chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng mua, hàng mua trả lại theo giá không thuế GTGT. 

 Có TK 133 (1331): Thuế GTGT tính theo số chiết khấu, giảm giá, hàng mua trả lại 

được khấu trừ. 

Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay những hàng 

không thuộc diện chịu thuế GTGT. 

- Phản ánh giá trị vật tư, công cụ, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ,… mua chịu phải trả người 

bán, người nhận thầu:           

Nợ TK liên quan (TK 151, 152, 153, 156): Giá mua vật tư, công cụ, hàng hoá có thuế 

GTGT (Tổng giá thanh toán) 

Nợ TK 211, 213, 217: Giá mua TSCĐ, BĐS đầu tư  kể cả thuế GTGT. 

Nợ TK 241- Chi phí đầu tư XDCB (Chi tiết công trình): Giá trị công trình XDCB, sửa 

chữa lớn (Tổng giá thanh toán). 

Nợ TK 611, 627, 641, 642, 811, 635...: Giá mua có thuế GTGT (Tổng giá thanh toán). 

  Có TK 331 (Chi tiết đối tượng): Tổng giá thanh toán cho người bán vật tư, 

hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ… 

- Phản ánh số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua, hàng mua trả lại được người 

bán chấp nhận trừ vào số nợ phải trả (nếu có), ghi: 

Nợ TK 331(Chi tiết đối tượng): Tổng số chiết khấu, giảm giá, giá mua hàng trả lại (cả 

thuế GTGT) trừ vào số tiền hàng phải trả. 

 Có TK liên quan (TK 152, 153, 157, 211, 213...): Số chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng mua, hàng mua trả lại theo giá có thuế GTGT. 

Khi thanh toán tiền hàng cho người bán: 

- Nếu thanh toán bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền ứng, tiền vay, ghi: 

Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (Chi tiết đối tượng):  Số tiền đã thanh toán. 

  Có TK 111, 112, 141: Số tiền đã chi trả. 

  Có TK 341: Số tiền vay đã thanh toán cho người bán, người cung cấp, người 

nhận thầu 

- Nếu thanh toán bù trừ, ghi: 

Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (Chi tiết đối tượng ): Số đã thanh toán bù trừ 

Có TK 131- Phải thu của khách hàng (Chi tiết đối tượng): Số đã thanh toán bù trừ 

(5) Chiết khấu thanh toán mua vật tư, hàng hoá doanh nghiệp được hưởng do thanh toán 

trước thời hạn phải thanh toán và tính trừ vào khoản nợ phải trả người bán, người cung cấp, 

ghi: 
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Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán 

  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

 Trường hợp ứng trước tiền mua vật tư, hàng hoá, tài sản, dịch vụ, (ứng trước tiền hàng) 

Theo yêu cầu của người bán, doanh nghiệp (người mua) sẽ đặt trước, ứng trước một số 

tiền để mua vật tư, hàng hoá, dịch vụ hay ứng trước tiền XDCB. Sau khi người bán giao hàng 

(hay nghiệm thu công trình XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ), số tiền ứng trước cho người bán sẽ 

được trừ vào tiền hàng đã mua, nếu thiếu phải thanh toán bổ sung. Ngược lại, nếu thừa sẽ 

được người bán trả lại. 

 Phản ánh số tiền ứng trước cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu, ghi: 

Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (Chi tiết đối tượng): Số đã ứng trước 

Có TK liên quan (111, 112, 131, 341...):  

 Khi nhận hàng, nhận dịch vụ, nhận bàn giao công trình XDCB, sửa chữa lớn 

TSCĐ: Phản ánh tổng số tiền phải trả người bán, người cung cấp, người nhận thầu: 

-  Nếu tính thuế theo phương pháp khấu trừ: 

Nợ TK liên quan (151, 152, 153, 211, 213, 217, 611, 627, 641, 642, 241, 811, 635...): 

Giá mua chưa thuế. 

Nợ TK 133 (1331) - Thuế GTGT được khấu trừ. 

Có TK 331 (Chi tiết đối tượng ): Tổng giá thanh toán (cả thuế GTGT). 

- Nếu tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hay với những mặt hàng không thuộc 

diện chịu thuế GTGT: 

Nợ TK liên quan (151, 152, 153, 211, 213, 217, 611, 627, 641, 642, 241, 811, 635...): 

Tổng giá mua phải trả. 

Có TK 331- Phải trả cho người bán: Tổng giá thanh toán (kể cả thuế GTGT) 

Thanh toán bổ sung số tiền hàng còn thiếu: 

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán: Số thanh toán bổ sung. 

Có TK 111, 112, 311, 341...: Số ứng trước thừa được người bán trả lại. 

 Nhận lại số tiền còn thừa được người bán trả lại 

Nợ TK liên quan (111, 112...): Số tiền đã nhận. 

Có TK 331 (Chi tiết đối tượng): Số ứng trước hoặc trả thừa được người bán trả lại. 

. Trường hợp nợ không ai đòi 

Nợ không ai đòi (nợ vô chủ) là các khoản nợ phải trả do một nguyên nhân nào đó (thất 

lạc chứng từ, chủ nợ phá sản, giải thể...) không tìm ra chủ nợ hoặc chủ nợ không đòi. Sau 

nhiều lần gửi giấy báo thanh toán nhưng không có ai nhận, doanh nghiệp xử lý được phép ghi 

tăng thu nhập khác bằng bút toán: 

Nợ TK 331 (Chi tiết đối tượng ): (Xử lý số nợ vô chủ) 

Có TK 711- Thu nhập khác (Ghi tăng thu nhập) 

5. Ghi sổ kế toán thanh toán đối với ngƣời bán 

5.1. Quy trình ghi sổ kế toán 

5.2. Ghi sổ kế toán chi tiết 

5.2.1. Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán chi tiết  

Sổ kế toán là những tờ sổ sách được thiết kế một cách khoa học và hợp lý, có mối liên 

hệ mật thiết với nhau, được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng các 

phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu các chứng từ kế toán. 
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Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên 

quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Số lượng, 

kết cấu các sổ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc. Các doanh nghiệp căn cứ vào quy 

định mang tính hướng dẫn của Nhà nước về sổ kế toán chi tiết để thiết kế các mẫu sổ sử dụng 

phù hợp trong đơn vị mình 

 Số kế toán chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

Mở, ghi sổ kế toán và chữ ký trên sổ chi tiết 

+   Mở sổ 

Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế 

toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh 

nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán. Sổ kế toán có thể đóng thành quyển hoặc để tờ 

rời. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ. Trước khi dùng sổ kế toán 

phải hoàn thiện các thủ tục sau: 

-       Đối với sổ kế toán dạng quyển: 

Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ 

ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp 

luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác. Sổ kế toán phải đánh số 

trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán. 

-       Đối với sổ tờ rời: 

Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng 

sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh 

nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ 

rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán.   

 + Ghi sổ: 

Việc ghi sổ kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy 

định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán 

hợp pháp, hợp lý chứng minh. 

+ Khoá sổ: 

Cuối kỳ kế toán phải khoá sổ kế toán trước khi lập Báo cáo tài chính. Ngoài ra phải 

khoá sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của 

pháp luật. 

Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ Số chứng chỉ 

hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người ghi sổ kế toán là cá nhân 

hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề. 

Sửa chữa sổ kế toán 

+ Khi phát hiện sổ kế toán của kỳ báo cáo có sai sót thì phải sửa chữa bằng phương 

pháp phù hợp với quy định của Luật kế toán. 

+  Trường hợp phát hiện sai sót trong các kỳ trước, doanh nghiệp phải điều chỉnh hồi tố 

theo quy định của chuẩn mực kế toán “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các 

sai sót” mà phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm. 

- Sổ chi tiết thanh toán với người mua (bán) - Mẫu sổ S31-DN 

- Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ - Mẫu sổ S32-DN 
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Ghi tỉ giá ngoại tệ quy đổi ra đồng 

VN 

 
Đơn vị............        Mẫu sổ S32-DN 

Địa chỉ:..........        (Ban hành theo Thông tư số200/2014/TT-BTC  

                                                                         Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƢỜI BÁN BẰNG NGOẠI TỆ 

 (Dùng cho TK: 331) 

 Tài khoản:...................... 

 Đối tượng:..................... 

                                                        Loại ngoại tệ:.................  

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TK đối ứng 

Tỉ  

Giá 

 hối 

đoái 

Thời 

hạn 

được 

chiết 

khấu 

Số phát sinh Số dư 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 

Nợ Có Nợ Có 

Ngoại 

tệ 

Quy ra 

VNĐ 

Ngoại 

tệ 

Quy ra 

VNĐ 
Ngoại tệ 

Quy ra 

VNĐ 

Ngoại 

tệ 

Quy ra 

VNĐ 

A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   -Số dư đầu 

kỳ 

-Số phát 

sinh 

...... 

           

   -Cộng phát 

sinh 
x X x     x x x X 

- Số dư cuối 

kỳ 
x X x x x x x     

 

 

 

Ghi loại tiền tệ 
đang sử dụng 
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5.2.2. Thực hành ghi sổ kế toán chi tiết  

Từ ví dụ kế toán vào sổ chi tiết 

Đơn vị:Công ty công trình giao thông BOT 

Địa chỉ:67 Phan Đăng Lƣu, Hải Châu, Đà Nẵng 

Mẫu số S31-DN 

 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Sổ chi tiết thanh toán với ngƣời bán 

(Dùng cho TK: 331) 

Tài khoản: Phải trả ngƣời bán 

Đối tƣợng: Công ty Phƣớc Mỹ 

Loại tiền: VNĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

đối ứng 

Thời hạn 

được            

chiết khấu 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 5 

   - Số dư đầu kỳ       

   - Số phát sinh trong kỳ       

9/1/20N HĐ13454 9/1/20N Mua hàng hóa 1561 10 ngày  53.540.000   

    1331   5.354.000   

          

   - Cộng số phát sinh x x   x x 

   - Số dư cuối kỳ x x x x   
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5.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp  

5.3.1. Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp  

Cách ghi sổ kế toán tổng hợp kế toán thanh toán với người bán giống như cách ghi sổ kế 

toán tổng hợp kế toán thanh toán với người mua đã được đề cập ở phần trước. 

Bảng tổng hợp số liệu chi tiết phải trả ngƣời bán là bảng tổng hợp số liệu của các 

khoản nợ đối với từng người bán về số dư đầu kỳ; số phát sinh tăng, giảm trong kỳ và số dư 

cuối kỳ, bảng dùng để kiểm tra các số liệu ở các sổ chi tiết tài khoản: 331- Phải trả người bán.  

* Kết cấu của bảng: 

Kết cấu của bảng tổng hợp số liệu chi tiết phải trả người bán được thể hiện qua mẫu 

bảng sau: 

 
Bảng được lập trên cơ sở số liệu của các sổ chi tiết về khoản thanh toán với người bán. 

Cuối mỗi kỳ kế toán, căn cứ vào tổng số của từng trang sổ chi tiết của từng người bán (mỗi 

người bán mở 1 trang riêng), kế toán ghi vào bảng tổng hợp số liệu chi tiết phải trả người bán. 

Mỗi trang sổ, lấy số tổng cộng để ghi trên một dòng. Như vậy có bao nhiêu loại người bán thì 

có bấy nhiêu trang sổ chi tiết và có bấy nhiêu dòng trên bảng tổng hợp chi tiết phải trả người 

bán. Sau khi nhập xong dữ liệu vào bảng tổng hợp số liệu chi tiết kế toán sẽ cộng số liệu của 

các cột rồi đối chiếu với sổ tổng hợp tài khoản 331 - Phải trả người bán. 

5.3.2. Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp  

Từ phần ghi sổ chi tiết của ví dụ 1, sau khi đã lập sổ chi tiết thanh toán với người bán thì kế 

toán sẽ ghi sổ Nhật ký chung. Căn cứ để ghi vào nhật ký chung là hóa đơn GTGT 13454 
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Đơn vị:Công ty công trình giao thông BOT 

Địa chỉ: 67 Phan Đăng Lƣu, Hải Châu, Đà Nẵng 

    Mẫu số S03a-DN 

    (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm N 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trước 

chuyển sang  
        

 09/01 
HĐ 

013454 
09/01 

Mua hàng hóa 

đơn 013454 
x 20 1561  53.540.000  

 09/01 
HĐ 

013454 09/01 
Bán hàng hóa đơn 

013454 
X 21 133 5.354.000 

 

 09/01 
HĐ 

013454 09/01 
Bán hàng hóa đơn 

013454 
X 22 331  58.894.000 

      
  

  
 

       ……………           

      
Cộng chuyển sang 

trang sau 
x x x 

  

 

 Đơn vị: Công ty công trình giao thông BOT 

Địa chỉ: 67 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng 
Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm X 

T n tài khoản Phải trả ngƣời bán        

  Số hiệu 331 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng 

từ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK  

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dư đầu năm       
 

 xxxx 

      - Số phát sinh            

 09/01 
HĐ01

3454 
09/01 

Mua hàng theo hóa 

đơn 013454 
05 22 1561   53.540.000  

 09/01 
HĐ01

3454 
09/01 

Mua hàng theo hóa 

đơn 013454 
05 22 1331 

 
5.354.000  

       …….           

      - Cộng số phát sinh   ….. ….     …..  …… 

      - Số dư cuối tháng        …..  ….. 

      - Cộng luỹ kế            

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ Kế toán trƣởng Giám đốc  
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5.4. Đối chiếu, kiểm tra, phát hiện sai sót lập chứng từ, ghi sổ kế toán thanh toán đối với 

ngƣời bán 

- Chưa có hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả (người bán,người cung cấp vật 

tư, hàng hóa, dịch vụ hoặc người nhận thầu xây lắp chính, phụ). Chưa thực hiện phân loại các 

khoản phải trả như phải trả cho bên thứ ba, phải trả tồn lâu ngày hoặc có vấn đề… 

- Công nợ phải trả quá hạn thanh toán (hoặc lâu ngày chưa được giải quyết). 

- Chưa thực hiện đối chiếu hoặc đối chiếu chưa đầy đủ công nợ với người bán tại thời 

điểm cuối năm. 

- Số dư công nợ phải trả trên sổ kế toán chênh lệch với biên bản đối chiếu công nợ 

phải trả nhưng chưa được xử lý. 

- Các khoản phải trả bị hạch toán sai trong kì. 

- Theo dõi công nợ chưa phù hợp: theo dõi trên hai mã cho cùng một đối tượng, không 

tiến hành bù trừ đối với các khoản công nợ của cùng một đối tượng. 

- Không theo dõi chi tiết công nợ theo nguyên tệ đối với công nợ phải trả có gốc ngoại 

tệ. 

- Cuối kì , chưa đánh giá lại số dư các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ theo tỷ giá 

giao dịch liên NH tại thời điểm lập BCTC. 

- Phân loại sai nội dung các khoản phải trả khác vào các khoản phải trả người bán, 

không phân loại khoản phải trả thương mại và phi thương mại, hạch toán không đúng nội 

dung kinh tế. 

- Không có bảng phân tích tuổi nợ để có kế hoạch thanh toán, các khoản nợ quá hạn 

chưa được thanh toán. 

- Chưa hạch toán tiền lãi phải trả cho người bán nếu mua trả chậm. 

- Không hạch toán giảm công nợ phải trả trong trường hợp giảm giá hàng bán hay 

được hưởng chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán. 

- Hạch toán xuất nhập khẩu úy thác chưa đúng kì kế toán và theo dõi công nơi với đối 

tác nước ngoài chưa thích hợp. 

- Quản lí và hạch toán công nợ phải trả chưa phù hợp và chặt chẽ. Những khoản công 

nợ phải trả không xác định được chủ nợ đã hạch toán tăng thu nhập khác, nhưng không đủ 

bằng chứng hợp lệ. 

- Bù trừ số dư trả tiền trước cho người bán với số dư phải trả người bán không cùng 

đối tượng. 

- Số liệu trên sổ tổng hợp và sổ chi tiết, bảng cân đối số phát sinh không khớp nhau và 

không khớp với hóa đơn, chứng từ gốc hoặc không khớp với thư xác nhận của Kiểm toán 

viên. 

- Ghi nhận khoản phải trả không trên cơ sở hóa đơn chứng từ hoặc hóa đưn chứng từ 

không hợp lệ. 

- Các khoản phải trả với bên thứ ba không có chứng từ hợp lệ, không được ghi chép, 

phản ánh, trình bày hoặc phản ánh không hợp lí. 

- Số liệu trên sổ tiền mặt và tiền gửi NH với tổng phát sinh Nợ trên tài khoản phải trả 

không khớp nhau, có chênh lệch lớn. 

- Việc thanh toán cho người bán bằng tiền mặt với giá trị lớn thông qua các nhân viên 

của Công ty thể hiện việc quản lý tiền mặt chưa chặt chẽ, có thể xảy ra rủi ro bất lợi cho Công 
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ty hoặc dẫn đến sự chiếm dụng vốn của Công ty cho các mục đích cá nhân do nhận tiền không 

kịp thời hạn thanh toán. 

- Không hạch toán lãi chậm trả trên những khoản phải trả quá hạn thanh toán. 

- Chưa tiến hành xửa lí các khoản phải trả người bán không có đối tượng vào thu nhập 

khác. 

- Trường hợp hàng về nhưng hóa đơn chưa về, đơn vị phản ánh chưa đúng về mặt giá 

trị và chưa điều chỉnh hoặc điều chỉnh không đúng khi có hóa đơn về. 

- Thủ tục nhập kho báo sổ tiến hành chậm hơn so với bút toán trả tiền làm cho tại 

31/12 TK331 có số dư Nợ nhưng thực chất đây không phải là khoản trả trước cho người bán. 

- Khoản giao dịch với số tiền lớn không kí hợp đồng mua hàng với người bán. 

6. Bài thực hành kế toán thanh toán đối với ngƣời bán 

Công ty ABC là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc 

lập thực hiện chức năng sản xuất và kinh doanh hàng hóa. 

Trụ sở chính đặt tại: 25 Thái Phiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. 

Mã số thuế của công ty: 0400337801 

Số tài khoản ngân hàng 56110000253043, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh 

ĐN 

Vốn đăng kí kinh doanh: 1.900.000.000 đ 

Sử dụng Hóa đơn GTGT, kí hiệu mẫu Hóa đơn 01GTKT3/001; kí hiệu Hóa đơn 

VY/14P, theo Báo cáo sử dụng Hóa đơn quý trước còn lại chuyển qua từ số 53171 đến số 

53200 

Giám đốc: Nguyễn Chiến, Kế toán trưởng: Hoàng Vy, Thủ kho: Trần Hiếu, Thủ quỹ: Lê 

Ngọc 

+ Về tổ chức sản xuất kinh doanh: 

 Một phân xưởng sản xuất 2 loại sản phẩm theo quy trình công nghệ sản xuất giản 

đơn gồm: giày thể thao và giày sandal. 

 Một cửa hàng bán các sản phẩm khác nhau mua từ bên ngoài: Xi măng, Vải, quần 

Jean 

 Một văn phòng làm việc, là nơi làm việc của các bộ phận quản lý sản xuất kinh 

doanh và quản lý hành chính. 

+ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 

 Thực hiện Chế độ kế toán theo TT200/2014- QĐ/BTC 

 Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 Tính giá xuất kho thành phẩm theo phương pháp bình quân gia quyền, tính giá xuất 

kho hàng hóa, vật liệu theo phương pháp nhập trước xuất trước 

 Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Các mặt hàng kinh doanh có mức thuế 

suất 10% 

 Trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng 

 Phương pháp tính giá thành: phương pháp trực tiếp 

 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng loại sản phẩm theo tiền lương công nhân 

sản xuất 

 Chi phí mua hàng tính cho hàng bán ra theo trị giá vốn hàng bán 
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A. Số dƣ các tài khoản vào đầu k  năm N nhƣ sau (ĐVT: đồng) 

 TK 111 (1111) :  30.000.000đ 

 TK 112 (1121) : 900.000.000đ 

 TK 331  : 70.000.000đ 

Trong đó : + Công ty Rạng Đông :  50.000.000đ 

   + Công ty Bình Minh : 20.000.000đ 

B. Trong tháng 1/N, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhƣ sau: 

1/ Ngày 2/1, nhập kho vật liệu chính Da chưa trả tiền cho công ty Bình Minh theo Phiếu Nhập 

Kho Số 2 với số lượng 2.000 kg. Giá trị trên Hoá Đơn GTGT số 35982 ngày 2/1/N: 

- Giá mua chưa thuế: 2.000 kg x 12.000 đ/kg = 24.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:                                               2.400.000đ    

- Tổng cộng số tiền thanh toán:                          26.400.000đ 

2/ Ngày 2/1, nhận được giấy Báo Nợ Số 01 về số tiền gửi đã được ngân hàng chuyển trả cho 

Công ty Rạng Đông theo yêu cầu là 40.000.000đ 

3/Ngày 7/1, nhập kho 1.500 m vải theo Phiếu Nhập Kho Số 7 chưa thanh toán cho người bán. 

Trị giá ghi trên Hóa đơn GTGT số 35911 ngày 7/1/N của công ty Bình Minh như sau:  

- Giá mua chưa thuế: 1.500 m x 42.000 đ/m = 63.000.000đ 

- Thuế GTGT 10%:                                             6.300.000đ 

- Tổng số tiền thanh toán:                                 69.300.000 đ 

C. Y u cầu: Giả sử đã lập đầy đủ các chứng từ kế toán và chứng từ ban đầu có li n quan 

1. Ghi sổ kế toán chi tiết: sổ kế toán chi tiết phải thu khách hàng   

2. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức NHẬT KÝ CHUNG: Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái TK 

331 
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Đơn vị:         

Địa chỉ:       .. 

Mẫu số S31-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

Sổ chi tiết thanh toán với ngƣời bán 

(Dùng cho TK: 331) 

Tài khoản:........................ 

Đối tƣợng:........................ 

Loại tiền: VNĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

đối ứng 

Thời hạn 

được            

chiết khấu 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 5 

   - Số dư đầu kỳ 

- Số phát sinh trong kỳ 

.......... 

.......... 

      

   - Cộng số phát sinh x x   x x 

   - Số dư cuối kỳ x x x x   

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...  

 - Ngày mở sổ: ... 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn vị:..................... 

Địa chỉ: ................... 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm   .. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trước 

chuyển sang  
        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      
 

          

      
Cộng chuyển sang 

trang sau 
x x x 

  

  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … 

  - Ngày mở sổ:… 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm  . 

T n tài khoản   .. 

Số hiệu       

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Số 

hiệu 

chứng 

từ 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK  

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dư đầu năm           

      - Số phát sinh            

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      - Cộng số phát sinh       

      - Số dư cuối tháng         

      - Cộng luỹ kế            

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị:........................ 

Địa chỉ: ............. 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 
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B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

Bài 1  

 Có tài liệu kế toán tại doanh nghiệp X như sau: 

I.  Số dư đầu tháng: 

TK 131: 30.000.000 (Dư nợ). Trong đó:  

- TK 131A: 10.000.000 

- TK 131B: 15.000.000 

- TK 131C:   5.000.000  

TK 138: 9.000.000 (TK 1388 X: 5.000.000,  TK 1388 Y: 3.000.000,  TK 1388 Z: 1.000.000) 

II. Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ sau: 

1. Tính lãi về cho thuê hoạt động TSCĐ trong kỳ của đơn vị M: 1.000.000đ. 

2. Nhận được thông báo của Công ty N báo cho doanh nghiệp biết số lãi về liên doanh được 

phân phối 5.000.000đ. 

3. Kiểm kê tài sản: 

 - Tiền mặt phát hiện thiếu 100.000đ, hội đồng xử lý tài sản quyết định thủ quỹ phải bồi 

thường. Sau đó thủ quỹ đã nộp tiền mặt vào quỹ đủ số. 

      - Nguyên vật liệu C thiếu 1 số trị giá 200.000đ; hội đồng xử lý tài sản quyết định thủ kho 

phải bồi thường; kế toán tính trừ vào lương kỳ này 50.000đ. 

4. Nhận sao kê chứng từ báo có của NH:   

     - Công ty M chuyển trả nợ cho đơn vị:  1.000.000đ 

     - Công ty N chuyển trả nợ cho đơn vị:   4.000.000đ 

     - Công ty C chuyển trả nợ cho đơn vị:   5.000.000đ 

5. Doanh nghiệp quyết định xóa nợ cho doanh nghiệp B vì doanh nghiệp B phá sản. 

6. Công ty A chuyển số tiền trả nợ cho đơn vị về việc mua sản phẩm năm trước bằng SEC  

2.000.000đ. 

7. Công ty H trả nợ cho đơn vị bằng tiền mặt 2.000.000đ. 

8. Công ty X trả nợ cho đơn vị bằng tiền mặt 5.000.000đ. 

III. YÊU CẦU 

 1. Lập định khoản kế toán. 

 2. Phản ánh vào sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toan chi tiết. 

Bài 2 

 Có tài liệu kế toán tại doanh nghiệp X: (Đơn vị tính đồng) 

I. Số dư cuối năm N: 

 + TK 131: 55.000.000, Chi tiết:  

                  - Phải thu doanh nghiệp H : 30.000.000 

        - Phải thu doanh nghiệp K : 20.000.000 

        - Phải thu doanh nghiệp L :   5.000.000 

 + TK 138:10.000.000, Chi tiết:  

                  - Phải thu tiền bồi thường của đơn vị C:  10.000.000  

  

II. Các nghiệp vụ phát sinh trong năm N+1: 

1. Giấy Báo có 121: Doanh nghiệp H trả nợ tiền mua hàng :    30.000.000 

2. Phiếu thu 56: Thu nợ tiền bồi thường của doanh nghiệp C: 10.000.000 
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3. Hóa đơn bán hàng cho Công ty TMHH M: giá bán 5.000.000, thuế GTGT 500.000, Giá 

thanh toán 5.500.000. Tiền hàng chưa thu. 

4. Phiếu xuất kho: Xuất kho công cụ cho đơn vị Y mượn: 200.000 

5. Phiếu thu 57: Nhận trước tiền bán hàng của đơn vị Z: 900.000 

6. Bảng tính lãi đầu tư phải thu: 2.000.000 

7. Biên bản số 10: Quyết định xóa số nợ của doanh nghiệp L do không đòi được. 

8. Cuối năm: Tính lập dự phòng phải thu khó đòi cho năm sau: 

        - Doanh nghiệp K : 50%.    

- Đơn vị M  : 20%. 

III. YÊU CẦU 

1. Lập định khoản tình hình trên (Mở chi tiết công nợ) 

2. Phản ánh vào sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. 

3. Cho biết tình hình công nợ cuối kỳ.  

Bài 3 

Công ty sản xuất và kinh doanh dịch vụ cho  thuê máy MINH DŨNG chịu thuế GTGT, tính 

theo phương pháp khấu trừ thuế, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động 

kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận trong các tài liệu sau: 

Tài liệu 1: số dư đầu kỳ của một số tài khoản: 

– Tài khoản 131: 13.200.000 đồng (Phải thu khách hàng) 

Trong đó sổ chi tiêt: 

 Công ty Long Thành – só dư nợ:                11.000.000 đồng 

 Cửa hàng PHú Thành –  số dư nợ:              2.200.000 đồng 

– Tài khoản       155:                                        36.00.000 đồng, trong đó: 

 Tài khoản 155 A                                        2.000sp A*8.000đ/sp 

 Tài khoản 155 B                                         2.000spB*10.000đ/sp 

– Tài khoản157 Ninh Hòa                               1.000spB, trị giá 10.000.000 đồng 

Tài liệu 2: các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ: 

1)    Công ty xuất kho thành phẩm bán chịu cho Công Ty Sông Đà 500 sp A theo hóa Đơn 

GTGT giá bán chưa thuế 10.000 đ/sp, thuế GTGt 10% 

2)    Nhận được thông báo của cửa hàng Ninh Hòa chấp nhận thanh toán 1.000 sp B. Công ty 

Minh Dũng đã phát hành hóa đơn GTGT với giá bán chưa thuế GTGT12.000 đ/sp, thuế 

GTGT 10%. 

3)    Cửa hàng Phú Thành đề nghị giảm giá 20% trên số tiên còn nợ (gồm thuế GTGT 10%) 

do chất lượng sản phẩm kém. Công ty Minh Dũng đã chấp nhận và phát hành hóa đơn điều 

chỉnh giảm giá. 

4)    Nhận được giấy báo có của ngân hàng về số tiền công ty Sông Đà thanh toán 500 sp A  ở 

nghiệp vụ 1, sau khi trừ chiết khấu thanh toán 1% giá bán chưa thuế. 

5)    Công ty Long Thành đề nghị công ty Minh Dũng nhận vật liệu để trừ nợ gồm 1.000 kg 

vật liệu X theo hóa đơn GTGT 10.000.000 đồng, thuế GTGT  là 5%, đã nhập kho đủ. Do vi 

phạm hợp đồng công ty Long Thành bị phạt 200.000 đồng. Công ty Long Thành đã thanh 

toán đủ số còn nợ cho công ty Minh Dũng bằng tiền mặt. 

Yêu cầu: 1. Lập định khoản tình hình trên (Mở chi tiết công nợ) 

2. Phản ánh vào sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. 
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3. Cho biết tình hình công nợ cuối kỳ.  

Bài 4: Tại DN X, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong tháng có các nghiệp vụ 

phát sinh: 

1. Ngày 1: Xuất kho 1.000sp cho công ty A giá vốn 20.000đ/sp, giá bán 30.000đ/sp 

(chưa bao gồm 10% thuế GTGT) chưa thu tiền 

2. Ngày 3: Do lô hàng kém chất lượng, DN quyết định giảm giá cho công ty A 10% giá 

bán chưa có thuế GTGT 

3. Ngày 5: Công ty B ứng trước cho DN 100 triệu đồng tiền mặt cho việc mua lô hàng 

sắp tới 

4. Ngày 10: Xuất khẩu lô hàng trị giá 50 triệu đồng chưa bao gồm thuế GTGT 10%, chưa 

thanh toán 

5. Ngày 20: Nhận được giấy báo Có của ngân hàng ACB về số tiền của công ty A trả nợ 

Yêu cầu: 1. Lập định khoản tình hình trên (Mở chi tiết công nợ) 

2. Phản ánh vào sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. 

3. Cho biết tình hình công nợ cuối kỳ.  

 

Bài 5: Doanh nghiệp A hạch toán thuế GTGT  theo phương thúc khấu trừ,hạch toán hàng tồn 

kho theo phương pháp kê khai thường xuyên  có số dư đầu kì tháng 1/20N tài khoản  131 như 

sau: 

TK 131A: 50.000.000đ     (Phải thu khách hàng) 

TK 131B: 20.000.000đ            

Trong kì có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau: 

1. Bán cho khách hàng A một số sản phẩm trị giá 10.000.000đ ( giá chưa VAT 10%), 

chưa  thu tiền 

2. Khách hàng A trả lại cho doanh nghiệp một số sản phẩm kém chất lượng trị giá chưa 

thuế 500.000đ, daonh nghiệp đã nhận lại hàng. 

3. Khách hàng C mua của doanh nghiệp một số sản phẩm trị giá 3.600.000đ (giá chưa 

thuế VAT 10%) và bàn lại cho doanh nghiệp một số nguyên vật liệu trị giá 2.000.000đ ( 

giá chưa thuế VAT 10%). Sau  đó khách hàng C trả thêm bằng tiền mặt 

Yêu cầu : 1. Lập định khoản tình hình trên (Mở chi tiết công nợ) 

2. Phản ánh vào sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết. 

3. Cho biết tình hình công nợ cuối kỳ.  

Bài 6: Công ty A&c là doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣong pháp 'khấu trừ. trong 

tháng 5/20lx có tài liệu nhƣ sau: 

- Số dư đầu tháng:  

+ Tài khoản 331: 240.000.000 (Chi tiết phải trả Công ty X) 

+ Tài khoản 341: 500.000.000 

- Tình hình phát sinh trong tháng: 

1. Ngày 01, mua vật liệu chưa trả tiền người bán X, số lượng 5.000 kg, đon giá mua: 

10.000đ/kg, VAT 10%. 

2. Ngày 03, vay ngân hàng để trả hết nợ cho Công ty X và ứng trước tiền dự kiến mua hàng 

kỳ này 45.000.000. Thời hạn vay sáu tháng.  

3. Ngày 05, mua vật liệu giá mua chưa thuế GTGT là 110.000.000, bao gồm thuế GTGT 10% 

đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng.  
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4. Ngày 10, vay ngân hàng để mua một xe tải dùng để chở hàng, giá mua chưa có thuế GTGT 

500.000.000, thuế GTGT 10%, ngân hàng đồng ý cho doanh nghiệp vay trong thời hạn hai 

năm (lãi suất 15%/năm, thanh toán lãi hàng tháng) và đã thanh toán trực tiếp cho bên bán. 

Doanh nghiệp đã nhận xe và thanh toán lệ phí trước bạ, sang tên bằng tiền mặt 10.000.000   

Yêu cầu: 

1. Tính toán và định khoản các nghiệp vụ trên. 

2. Phản ánh vào tài khoản phải trả người bán 

Bài 7: Có các tài liệu trong tháng 3/201X của công ty T&A nhƣ sau: 

A- Số dư đầu tháng (đvt: đồng)  

+ TK 331 công ty Long Vũ: 7.000.000 (dư Có) 

+ TK 331 công ty Phát Đạt: 2.000.000 (dư Có) 

+ TK 331 công ty Thành Long: 0.000.000 (dư Nợ)  

Các tài khoản khác có số dư hợp lý.  

B- Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng:  

1. Nhập kho hàng hóa chưa trả tiền cho công ty Linh Hải 5.000 mét hàng hóa A, giá mua chưa 

thuế lO.OOOđ/mét, thuế suất GTGT 10%. Nếu thanh toán trước thòi hạn quy định sẽ được 

hưởng chiết khấu 1%/ giá thanh toán.  

2. Trả 3/4 sổ nợ công ty Phát Đạt bằng tiền mặt.  

3. Thanh toán hết nợ công ty Linh Hải bằng chuyển khoản sau khi trừ đi chiết khấu được 

hưởng do thanh toán sớm tiền nợ.  

4. Công ty Thành Long giao lô hàng hóa doanh nghiệp đặt tháng trước, giá chưa thuế 

80.000.000đ, thuế suất GTGT 10%. Doanh nghiệp kiểm nhận đủ tiêu chuẩn và nhập kho lô 

hàng này. Doanh nghiệp thanh toán cho công ty Thành Long bằng chuyền khoản 

50.000.000đ, trừ vào số tiền đã ứng trước vào tháng trước cho công ty Thành Long, còn lại nợ 

lại công ty Thành Long.  

5. ứng trước bằng chuyển khoản cho công ty TT Contruction 200.000.000d để chuẩn bị xây 

dựng văn phòng công ty. 

6. Chuyển khoản trả hết nợ công ty Long Vũ 

 Y u cầu: 

1. Lập định khoản.  

2. Mở sô chi tiêt theo dõi thanh toán với từng người bán. 

Bài 8: Công ty M nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho 

theo phương pháp kê khai thường xuyên. khai thường xuyên. Trong tháng 3, phòng kế toán có 

tài liệu liên quan đến tình hình thanh toán với người bán và người nhận thầu như sau: 

Số dƣ đầu tháng 3: 

TK 331: 31.000.000đ, trong đó: công ty xây dựng số 1  –  số  dư Nợ: 50.000.000đ, cửa hàng 

Đồng Tâm – số dư Có: 80.000.000đ, ông A – số dư Có: 1.000.000đ. 

Số phát sinh trong tháng: 

1. Ngày 02/03 nhập kho 5.000kg vật liệu X chưa thanh toán tiền cho công ty Đông Hải, đơn 

giá chưa thuế GTGT ghi trên hóa đơn (GTGT) 10.000đ/kg, thuế GTGT 5%. 

2. Ngày 05/03 mua một máy vi tính theo hóa đơn (GTGT) 16.500.000đ (gồm thuế GTGT 

10%) chưa trả  tiền của cửa hàng vi tính 106, dùng cho câu lạc bộ do quỹ phúc lợi đài thọ. 

3. Ngày 08/03 nghiệm thu công trình nhà kho do công ty xây dựng số 1 nhận thầu (phần xây 

lắp) theo hóa đơn (GTGT) 165.000.000đ (gồm thuế GTGT 15.000.000đ). 
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4. Ngày 10/03 chuyển TGNH thanh toán số tiền còn nợ công ty xây dựng số 1. 

5. Ngày 12/03 chi tiền mặt thanh toán cho cửa hàng vi tính 106 sau khi trừ chiết khấu thanh 

toán được hưởng là 1% giá chưa thuế. 

6. Ngày 20/03 nhập kho hàng hóa E mua chịu của công ty X theo hóa đơn (GTGT) 

10.500.000đ (gồm thuế GTGT 5%). 

7. Ngày 24/03 ứng trước bằng tiền mặt theo hợp đồng giao thầu sửa chữa lớn xe vận tải cho 

Garage Ngọc Hùng 2.000.000đ. 

8. Ngày 26/03 chi phí gia công khuôn mẫu phải trả cho cơ sở cơ khí Phú Thọ theo hóa đơn 

bán hàng thông thường 10.000.000đ. Công ty nhận toàn bộ khuôn mẫu đã thuê ngoài gia công 

với giá thực tế 15.000.000đ, giao thẳng cho phân xưởng sử dụng, ước tính phân bổ 18 tháng 

từ tháng sau. 

9. Ngày 28/03 công ty xử lý số  tiền nợ  không ai đòi, khoản tiền phải trả  cho ông A là 

1.000.000đ được tính vào thu nhập khác. 

10. Cuối tháng nhận được hóa đơn (GTGT) của XN Thiên Long số tiền 5.500.000đ (gồm thuế 

GTGT 500.000đ). Công ty đã chấp nhận thanh toán nhưng vật tư vẫn chưa về nhập kho. 

Y u cầu: 

  Trình bày bút toán ghi sổ các nghiệp vụ trên. 

  Mở sổ chi tiết theo dõi thanh toán với từng nhà cung cấp. 

 

C. Ghi nhớ 

- Phải theo dõi chi tiết từng khoản nợ phải thu, phải trả theo từng đối tượng, thường 

xuyên tiến hành đối chiếu, kiểm tra, đôn đốc việc thanh toán được kịp thời. 

- Đối với những khách nợ có quan hệ giao dịch mua, bán thường xuyên hoặc có số dư 

nợ lớn thì định kỳ hoặc cuối niên độ kế toán, kế toán cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu từng 

khoản nợ phát sinh, số đã thanh toán và số còn nợ. Nếu cần, có thể yêu cầu khách hàng xác 

nhận số nợ bằng văn bản. 

- Tổng hợp và thanh toán thông tin kịp thời về tình hình công nợ từng loại cho quản lý 

để có biện pháp xử lý (nợ trong hạn, nợ đến hạn, nợ quá hạn, các đối tượng có vấn đề). 

- Đối với các khoản nợ phải trả bằng vàng tiền tệ cần chi tiết theo cả chỉ tiêu giá trị và 

hiện vật. Cuối kỳ phải điều chỉnh số dư theo thực tế. 

- Tuyệt đối không được bù trừ số dư giữa hai bên Nợ, Có của một số tài khoản thanh 

toán như Tài khoản 131, Tài khoản 331 mà phải căn cứ vào số dư chi tiết từng bên để lấy số 

liệu ghi vào các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán. 
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Bài 4. KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ TẠM ỨNG, PHẢI THU, PHẢI TRẢ KHÁC 

Mục tiêu:  

- Mô tả được quy trình luân chuyển, phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán tạm ứng, phải 

thu, phải trả khác 

- Lập được các chứng từ liên quan đến tạm ứng, phải thu, phải trả khác 

- Ghi chính xác đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ chứng từ vào sổ kế toán chi 

tiết và tổng hợp các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả khác 

- Kiểm tra đối chiếu thông tin sổ chi tiết kế toán các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả 

khác. 

A. Nội dung 

1 Kế toán tạm ứng 

1.1. Nội dung, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán tạm ứng 

1.1.1. Nội dung 

Tạm ứng là khoản tiền hay vật tư do doanh nghiệp giao cho cá nhân hay bộ phận thuộc 

doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào 

đó được phê duyệt (như mua hàng hoá, vật tư, dịch vụ, trả chi phí, công tác phí, tiếp khách, 

mua văn phòng phẩm, v.v...). 

1.1.2. Nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán  

Kế toán tạm ứng phải thực hiện các nguyên tắc và nhiệm vụ sau: 

- Người nhận tạm ứng phải là nhân viên hoặc người lao động làm việc trong doanh 

nghiệp (thuộc bộ phận cung ứng, hành chính quản trị,...) phải được giám đốc doanh nghiệp 

chỉ định bằng văn bản và phải chịu trách nhiệm về số đã nhận tạm ứng. Người nhận tạm ứng 

không được chuyển số tiền tạm ứng cho người khác sử dụng. 

- Khi kết thúc công việc được giao, người nhận tạm ứng phải thanh toán hoàn ứng và lập 

“Giấy thanh toán tiền tạm ứng” kèm chứng từ gốc để thanh toán toàn bộ, dứt điểm số tạm 

ứng đã nhận, số tạm ứng sử dụng không hết phải nộp lại quỹ hoặc tính trừ vào lương của 

người tạm ứng. Trường hợp chi quá số nhận tạm ứng thì doanh nghiệp sẽ chi bổ sung số còn 

thiếu. 

- Phải thanh toán dứt điểm khoản tạm ứng kỳ trước mới được nhận tạm ứng kỳ sau. 

-  Kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết cho từng đối tượng nhận tạm ứng, ghi chép đầy đủ 

tình hình nhận, thanh toán tạm ứng theo từng lần, từng khoản. 

1.2.  Chứng từ sử dụng 

1.2.1. Liệt kê các chứng từ sử dụng liên quan  

Chứng từ sử dụng để hạch toán tạm ứng là: 

-  Giấy đề nghị tạm ứng; 

-  Phiếu thu, phiếu chi; 

-  Giấy thanh toán tiền tạm ứng 

 -  Các chứng từ khác: Hóa đơn, biên lai, Giấy công tác phí,... 

1.2.2. Lập chứng từ kế toán  

1.2.2.1. Hƣớng dẫn lập chứng từ kế toán  
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GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG 

Ngày ..... tháng ..... năm ...... 

                                Số: ..................... 

Kính gửi: ...................................................................................................................................  

Tên tôi là: ...................................................................................................................................  

Địa chỉ: ......................................................................................................................................  

Đề nghị cho tạm ứng số tiền: ................................. (Viết bằng chữ) ..........................................  

 ...................................................................................................................................................  

Lý do tạm ứng: ..........................................................................................................................  

Thời hạn thanh toán: ..................................................................................................................  

Giám đốc  Kế toán trƣởng  Phụ trách bộ phận  Ngƣời đề nghị tạm ứng 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 

Đơn vị:……                       Mẫu số 04 - TT 

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG 

                             Ngày ... tháng ... năm ....                     Số : .... 

Họ và tên người thanh toán:…………………………...…    Nợ ..... 

Bộ phận (hoặc địa chỉ):....….……….…...….……….…...  Có...... 

Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: 

Diễn giải Số tiền 

 I. Số tiền tạm ứng:  

     1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết:  

     2. Số tạm ứng kỳ này:  

      - Phiếu chi số... ngày ...  

      - Phiếu chi số... ngày ...  

  

II. Số tiền đã chi :  

     1. Chứng từ số ... ngày...  

     2. .....  

  

 III. Chênh lệch:   

     1. Số tạm ứng chi không hết ( I-II ):  

     2. Số chi quá tạm ứng (II-I ):   

       Giám đốc           Kế toán trưởng       Kế toán thanh toán   Người đề nghị thanh toán 

 

Đơn vị:................... 

Bộ phận:................ 

Mẫu số 03 - TT 

(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC 

ngày 24/12/2014 của BTC) 
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1.2.2.2. Thực hành lập chứng từ kế toán  

Minh họa ví dụ 3: Công ty cổ phần ABC quyết đinh cử cán bộ phòng kinh doanh là ông Minh 

Quân đi thành phố Hồ Chí Minh tìm hiểu về thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty. 

Bƣớc 1/ Ra quyết định cử cán bộ đi công tác. 

CÔNG TY CỔ PHẦN ......... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh ph c 

Số: 126/QĐ-HC Đà Nẵng, ngày 10 tháng.5 năm N 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC 

(V/v cử cán bộ đi công tác) 

- Căn cứ Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc Hội; 

- Căn cứ điều lệ của công ty CP Kế toán thuế Pro; 

- Xét đề nghị của phòng Kinh Doanh, 

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Cử ông Minh Quân phó phòng Kinh doanh đi công tác tại TP Hồ Chí Minh kể từ 

ngày…. / …./20N đến hết ngày …./…./20N. 

Ông  Quân có nhiệm vụ tìm hiểu thị trường tiêu thụ sản phẩm của công công ty, sau khi công 

tác về có báo cáo chi tiết gửi trưởng phòng Kinh doanh và Tổng giám đốc. 

Chế độ công tác phí được hưởng theo quy định của công ty. 

Điều 2: Phòng Kế toán, Kinh doanh, ông Quânvà các phòng ban liên quan căn cứ quyết định 

thực hiện. 

Nơi nhận: 

- Như điều 1,2 

- Lưu VT, KT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Bƣớc 2/ Tạm ứng. 

Sau khi có quyết định đi công tác, người được cử đi công tác lập giấy đề nghị tạm ứng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh ph c 

-------------- 

  Đà Nẵng, ngày 3 tháng 5 năm.N  

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG 

Kính gửi: Ban giám đốc công ty 

Họ và tên người đề nghị:  Minh Quân 

Địa chỉ: Phòng kinh doanh 

Nội dung : Tạm ứng công tác phí, cụ thể như sau: 

1/ Tiền vé máy bay: ĐN- SG và ngược lại:              4.000.000đ 

2/ Tiền ngủ 16 tối tại TPHCM: 500.000đ/tối x 16 = 8.000.000đ 

3/ Tiền ăn 16 ngày: 200.000đ/ ngày x 16              = 3.200.000đ 

4/ Tiền đi lại trong nội thành TPHCM:                    5.000.000đ 

5/ Dự phòng và chi khác.  3.000.000đ  

Cộng 23.200.000đ 

Bằng chữ: Hai mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng. 

Thủ trƣởng đơn vị Ngƣời đề nghị 
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Bƣớc 3/ Lập Phiếu chi tạm ứng theo giấy đề nghị đã đƣợc duyệt 

  
PHIẾU CHI 

Ngày 7 tháng 5 .năm 20N 

 Quyển số: 05 

Số: 15 

Nợ: 141 

Có: 1111 

Họ và tên người nhận tiền:  Minh Quân 

Địa chỉ: Phòng kinh doanh 

Lý do chi: Tạm ứng đi công tác 

- Số tiền: 23.200.000đ  (viết bằng chữ): Hai mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng. 

- Kèm theo: 01 chứng từ gốc. 

   ......., ngày...tháng...năm... 

            Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai mươi ba triệu hai trăm ngàn đồng. 

 

Bƣớc 4/ Sau khi công tác về, ngƣời đi công tác có trách nhiệm thanh toán số tiền đã tạm 

ứng. 

GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG 

Ngày 20 tháng  5 năm 20N 

- Họ tên người thanh toán: Minh Quân 

- Bộ phận (hoặc địa chỉ): Phòng kinh doanh                

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: 

Diễn giải Số tiền 

A 1 

I - Số tiền tạm ứng  

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết  0 đ 

2. Số tạm ứng kỳ này: 23.200.000 đ 

           - Phiếu chi số 15 ngày 09/5/2015 23.200.000 đ 

           - Phiếu chi số .............ngày .........  

           - ...  

II - Số tiền đã chi  18.300.000 đ 

1/ Tiền vé máy bay: Hóa đơn số ....ngày ... 4.000.000đ 

2/ Tiền ngủ: Hóa đơn số ....ngày ... 

3/ Tiền ăn: Theo quy định của Cty 

4/ Tiền đi lại: Vé taxi kèm theo 

5/ Tiếp khách: Hóa đơn số ....ngày ... 

6.400.000đ 

3.200.000đ 

3.500.000đ 

1.200.000 đ 

III - Ch nh lệch  

1. Số tạm ứng chi không hết ( I - II ) 4.900.000 đ 

2. Chi quá số tạm ứng ( II - I )  

  

Thủ trƣởng  đơn vị  

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Kế toán thanh toán  

(Ký, họ tên) 

Ngƣời đề nghị 

thanh toán 

(Ký, họ tên) 
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Bƣớc 5/ Căn cứ giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, giấy đi đường, kiểm tra hóa đơn chứng từ, 

Kế toán lập phiếu thu tiền tạm ứng chi không hết và hạch toán vào sổ Kế toán theo nội dung 

hóa đơn chứng từ. 

a/ Lập phiếu thu. 

  
PHIẾU THU 

Ngày 21 tháng 5 .năm 20N 

Quyển số: 02 

Số: 20 

Nợ: 111 

Có: 141 

Họ và tên người nhận tiền: Hồng Quyên 

Địa chỉ: Phòng kế toán 

Lý do thu: Thu tiền thừa tạm ứng  

- Số tiền:4.900.000đ  (viết bằng chữ): Bốn triệu chín trăm ngàn đồng. 

- Kèm theo: 04 chứng từ gốc. 

   ........, ngày...tháng...năm... 

            Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Thủ quỹ 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận tiền 

(Ký, họ tên) 

- Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Năm triệu bốn trăm ngàn đồng. 

 

B/ Hạch toán khoản chi công tác phí. 

Nợ 642: 18.300.000 

      Có 141: 18.300.000 

1.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 141 - Tạm ứng 

  Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng và thanh toán tạm ứng cho người 

lao động trong đơn vị và các bộ phận trong nội bộ doanh nghiệp không có tổ chức kế toán 

riêng về tiền công tác phí, tiếp khách, mua văn phòng phẩm, vật tư, hàng hoá, tài sản, dịch vụ 

.., để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. 

  Người nhận tạm ứng phải chịu trách nhiệm với doanh nghiệp về số nhận tạm ứng và chỉ 

được sử dụng theo đúng mục đích, nếu không sử dụng hoặc không sử dụng không hết phải 

nộp lại quỹ. 

  Khi hoàn thành, kết thúc công việc được giao, người nhận tạm ứng phải lập Bảng thanh 

toán tạm ứng (kèm chứng từ gốc) để thanh toán toàn bộ, dứt điểm số tạm ứng đã nhận. 

  Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi từng đối tượng nhận tạm ứng. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của 
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Tài khoản 141- Tạm ứng 

- Số tiền, vật tư đã tạm ứng cho cho người lao 

động của doanh nghiệp (111, 112, 152, …) 

- Các khoản tạm ứng đã được thanh toán, 

(Hoàn ứng) 

- Xử lý số tạm ứng chi không hết (thu lại 

hoặc trừ vào lương) 

Số dư nợ: Số tạm ứng chưa thanh toán   

 

1.4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 

(1) Khi tạm ứng tiền, vật tư cho người lao động, căn cứ vào các chứng từ kèm theo 

giấy đề nghị tạm ứng, ghi: 

Nợ TK 141- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng)  

Có TK 111- Tiền mặt (Tạm ứng bằng tiền mặt) 

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng (Tạm ứng bắng Séc) 

Có TK 152, 153: (Tạm ứng bằng vật tư)  

(2) Khi hoàn thành công việc, người nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán tạm ứng kèm 

các chứng từ gốc có liên quan đã được ký duyệt, ghi: 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế đầu vào) 

Nợ TK 242 – Chi phí trả trước(Các khoản chi thuộc chi phí trả trứơc) 

Nợ TK 151, 152, 153, 156, 211, 213: Chi mua vật tư, công cụ, hàng hoá, TSCĐ 

Nợ TK 161: Chi phí thuộc nguồn kinh phí 

Nợ TK 121, 128, 221, 222, 228: Chi các khoản đầu tư tài chính  

Nợ TK  244: Chi ký quỹ, ký cược  

Nợ TK 331, 333, 341: Chi thanh toán các khoản nợ  

Nợ TK 627, 641, 642: Chi phí hoạt động kinh doanh  

Có TK 141- Tạm ứng (Chi tiết đối tượng): Số chi thực tế  

(3) Các khoản tạm ứng chi (hoặc sử dụng) còn thừa, phải nhập quỹ, nhập kho hoặc trừ 

vào lương, ghi:  

Nợ TK 111, 112: Số tiền nộp lại  

Nợ TK 152, 153: Vật tư nhập lại kho  

Nợ TK 334: Trừ vào tiền lương 

Có TK 141- Tạm ứng (Chi tiết từng đối tượng): Số tiền tạm ứng thừa không chi 

hết (hoặc không sử dụng) thu lại hay khấu trừ dần vào lương  

(4) Trường hợp số chi tiêu thực tế lớn hơn số đã tạm ứng, người nhận tạm ứng được 

thanh toán bổ sung, ghi:  

Nợ TK liên quan (151,152,153,156,627,641,642..): Số tạm ứng đã chi thực tế tính vào 

chi phí hay giá trị vật tư, hàng hoá,…(chưa có thuế GTGT) 

Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào  

Có TK 141- Tạm ứng (Chi tiết từng đối tượng): Số đã tạm ứng  

Có TK liên quan (111, 112, 3388): Số chi tiêu vượt quá số tạm ứng 
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Sơ đồ 1.18: KẾ TOÁN TẠM ỨNG 

111,112      TK 141                    151,152,153 

           (1)  Chi tạm ứng                         Mua VL, Công cụ 

                     (2)                211,213,241 

      Thanh toán             TSCĐ  

       (4) Nếu phải chi thêm   tạm ứng          627,641,642 

      (Số thanh toán tạm ứng                  Chi phí  

       lớn hơn số đã tạm ứng)       133 

                (Thuế GTGT)  

                                     111, 334 

     (3) Các khoản tạm ứng chi 

không hết phải nhập quỹ hoặc trừ  

vào lương người nhận ứng. 

 

1.5. Ghi sổ kế toán thanh toán tạm ứng 

1.5.1. Quy trình ghi sổ kế toán  
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1.5.2. Ghi sổ kế toán chi tiết 

1.5.2.1. Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán chi tiết 

Sau khi giấy tạm ứng được phê duyệt, kế toán lập Sổ chi tiết các tài khoản 
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TK 141 
Tên nhân viên 

tạm ứng 

Đơn vị:         

Địa chỉ:       .. 

Mẫu số S38-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-

BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Sổ chi tiết các tài khoản 

(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 161, 171, 221, 222, 242, 244, 333, 334, 

335, 336, 338, 344, 352, 353, 356,  411, 421, 441,  461, 466, ...) 

Tài khoản:........................ 

Đối tƣợng:........................ 

Loại tiền: VNĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dƣ 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

   - Số dư đầu kỳ 

- Số phát sinh 

trong kỳ 

.......... 

.......... 

 

      

   
- Cộng số phát 

sinh 
 x x   

   - Số dư cuối kỳ    x x 

 

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

 - Ngày mở sổ: ...  

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

1.5.2.2. Thực hành ghi sổ kế toán chi tiết  

Với ví dụ tạm ứng ở trên, kế toán sẽ lập sổ chi tiết tạm ứng như sau: 
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Đơn vị:         

Địa chỉ:       .. 

Mẫu số S38-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Sổ chi tiết các tài khoản 

Tài khoản: TK141 

Đối tƣợng : Minh Quân 

Loại tiền: VNĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dƣ 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

   - Số dư đầu kỳ     0  

   - Số phát sinh      

7/5/N 

20/5/N 

21/5/N 

PC15 

TTTU        

PT20 

7/5/N 

20/5/N 

21/5/N 

- Tạm ứng công tác 

- Công tác phí 

- Hoàn ứng 

111 

641 

111 

23.200.000  

18.300.000 

4.900.000 

  

   - Cộng số phát sinh x 23.200.000 23.200.000   

   - Số dư cuối kỳ x   0  

 

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

 - Ngày mở sổ: ...  

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

1.5.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp  

1.5.3.1. Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp 

Từ phần ghi sổ chi tiết của ví dụ 1, sau khi đã lập sổ chi tiết thanh toán tạm ứng thì kế toán sẽ 

ghi sổ Nhật ký chung. Căn cứ để ghi vào nhật ký chung là phiếu chi PC05 và bảng thanh toán 

tạm ứng 
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Đơn vị:..................... 

Địa chỉ: ................... 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm   .. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trước 

chuyển sang  
        

7/5/N PC15 7/5/N 
Tạm ứng đi công 

tác 
 22 

141 

 
23.200.000  

     23 111  23.200.000 

20/5/N TTTU 20/5/N Công tác phí  24 641 18.300.000  

     25 141  18.300.000 

21/5/N PT20 21/5/N Hoàn ứng  26 111 4.900.000  

     27 141  4.900.000 

         

      
Cộng chuyển sang 

trang sau 
x 

  
x x 

  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … 

  - Ngày mở sổ:… 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

  

 Căn cứ để ghi vào sổ cái TK 141 là từ sổ nhật ký chung 
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Đơn vị:Công ty TNHH ABC 

Địa chỉ: M 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm X 

T n tài khoản TẠM ỨNG 

Số hiệu 141 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng 

từ 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK  

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
- Số dư đầu 

năm 
       0   

      
- Số phát sinh 

trong tháng 
          

7/5/N PC15 7/5/N 
- Tạm ứng đi 

công tác 
03 23 111 

23.200.000 

   

20/5/N TTTU 20/5/N Công tác phí  03  25  641    18.300.000 

21/5/N PT20 21/5/N Hoàn ứng  03 27   1111 
 

4.900.000 

      
- Số dư cuối 

tháng 
      0 

 

      
- Cộng luỹ kế 

từ đầu quý  
          

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

1.5.3.2. Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp  

Doanh nghiệp  X  có tài liệu kế toán sau: (Đơn vị tính đồng). 

I. Số dư ngày 31/12/N:  

TK 141: 10.000.000; Chi tiết:  

- Nhân viên A: 8.000.000;  

- Nhân viên B: 2.000.000 

II. Trong tháng 1/N+1 có các nghiệp vụ phát sinh: 

1.  Tổng hợp các phiếu chi tạm ứng: 

- Phiếu chi số 05 : Tạm ứng cho nhân viên C để vận chuyển vật liệu: 6.000.000 

- Phiếu chi số 09 : Tạm ứng cho nhân viên H để tiếp khách     : 2.500.000 

- Phiếu chi số 16 : Tạm ứng cho nhân viên P đi công tác      : 3.000.000 

2.  Tổng hợp các bảng thanh toán hoàn ứng:  
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a. Bảng thanh toán hoàn ứng số 1 của nhân viên A : 

  - Thanh toán tiền vận chuyển vật liệu về kho là: 11.000.000, trong đó thuế GTGT: 

1.000.000 

  - Số tiền thiếu phải chi thêm (Phiếu chi số 06): 3.000.000 

b. Bảng thanh toán hoàn ứng số 2 của cán bộ B: 

  - Chi phí cho nhu cầu quản lý phân xưởng sản xuất: 1.980.000, trong đó thuế GTGT: 

180.000 

  - Số tiền thừa đã nộp lại quỹ (Phiếu thu số 03): 20.000 

c. Bảng thanh toán hoàn ứng số 3 của cán  bộ H: Tiền trà nước tiếp khách  210.000 

Yêu cầu: Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức Nhật ký chung 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm   .. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK  

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      Số trang trước chuyển sang          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      
Cộng chuyển sang trang 

sau 
x x x 
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Đơn vị:........................ 

Địa chỉ: ............. 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm  . 

T n tài khoản   .. 

Số hiệu       

Ngày, 

tháng 

ghi 

sổ 

Số 

hiệu 

chứng 

từ 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dư đầu năm           

      
- Số phát sinh trong 

tháng 
          

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   
 

 
     

      
- Cộng số phát sinh 

tháng 
     

      - Số dư cuối tháng         

      
- Cộng luỹ kế từ 

đầu quý  
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1.5.4. Đối chiếu, kiểm tra, phát hiện sai sót lập chứng từ, ghi sổ kế toán thanh toán tạm 

ứng 

- Cần kiểm tra đối chiếu để hoàn ứng nếu như phát sinh tạm ứng mà chưa hoàn ứng. 

 Rà soát lại các định khoản kế toán xem đã định khoản đối ứng Nợ – Có đúng chưa. 

- Kiểm tra xem số tiền kết chuyển vào cuối mỗi tháng đã đúng chưa, tổng phát sinh ở nhật ký 

chung = Tổng phát sinh ở bảng cân đối tài khoản. 

- Chưa đối chiếu tạm ứng với các đối tượng. 

- Chưa theo dõi chi tiết từng đối tượng tạm ứng. 

- Chênh lệch số kế toán và biên bản đối chiếu tạm ứng. 

- Chữ kí trên biên bản đối chiếu tạm ứng khác chữ kí trên biên bản chấm công, bản thanh toán  

lương. 

- Tạm ứng cho đối tượng ngoài công ty. 

- Chưa xây dựng quy chế tạm ứng, quy chế quản lý tạm ứng chưa chặt chẽ: thanh toán hoàn 

tạm  

ứng chậm, tạm ứng quá nhiều… 

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng không ghi rõ thời hạn hoàn ứng, số tiền, lý do sử dụng, 

không  

có chữ kí của kế toán trưởng. 

- Số dư tạm ứng cuối năm lớn. Khoản tạm ứng quá thời hạn thanh toán lâu ngày chưa được sử 

lý. 

- Công nợ tạm ứng cho cán bộ công nhân viên đã chuyển công tác vẫn chưa được thu hồi. 

- Sử dụng tạm ứng không đúng mục đích. 

1.6. Bài thực hành kế toán tạm ứng 

Công ty Xuân Trúc là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế 

độc lập thực hiện chức năng sản xuất và kinh doanh hàng hóa. 

Trụ sở chính đặt tại: 33 Lê Độ, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. 

Mã số thuế của công ty: 0400337801 

Số tài khoản ngân hàng 56110000253043, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh ĐN 

Vốn đăng kí kinh doanh: 1.900.000.000 đ 

Sử dụng Hóa đơn GTGT, kí hiệu mẫu Hóa đơn 01GTKT3/001; kí hiệu Hóa đơn 

VY/14P, theo Báo cáo sử dụng Hóa đơn quý trước còn lại chuyển qua từ số 53171 đến số 

53200 

Giám đốc: Nguyễn Chiến, Kế toán trưởng: Hoàng Vy, Thủ kho: Trần Hiếu, Thủ quỹ: Lê 

Ngọc 

A. Số dƣ các tài khoản vào đầu k  năm N nhƣ sau (ĐVT: đồng) 

 TK 111 (1111) :  30.000.000đ 

 TK 112 (1121) : 900.000.000đ 

 TK 131  : 50.000.000đ 

 Trong đó : + Công ty Xuân Hoa : 35.000.000đ 

   + Công ty Duy Mỹ : 15.000.000đ 

 TK 141  : 22.000.000đ 

 Trong đó : + Nguyễn Văn Hùng : 8.000.000đ 
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   + Ngô Đình Thảo : 14.000.000đ 

B. Trong tháng 1/N, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhƣ sau: 

1. Ngày 1/1, Bảng Kê Thanh Toán Tạm Ứng Số 01 kèm theo các chứng từ có liên quan của nhân 

viên Nguyễn Văn Hùng về số keo dán đã mua và chi phí vận chuyển, bốc dỡ: 

- Tiền mua keo dán phải thanh toán: 6.600.000đ, trong đó: 

+ Giá mua chưa thuế: 1.000 kg x 6.000 đ/kg = 6.000.000đ 

+ Thuế GTGT: 600.000đ (Hóa Đơn GTGT số 45723 ngày 1/1/N của công ty Xuân Thanh) 

- Chi phí vận chuyển, bốc xếp: 400.000đ  

Tổng số tiền: 7.000.000đ 

Số keo đã được kiểm nhận, nhập kho theo Phiếu Nhập Kho Số 1 

2. Ngày 1/1, lập Phiếu Thu Số 1 thu số tiền do nhân viên Nguyễn Văn Hùng hoàn  ứng 

1.000.000đ 

3. Ngày 6/1, Bảng Thanh Toán Tạm Ứng Số 2 của nhân viên Ngô Đình Thảo về khoản mua 

quần Jean nhập kho hàng với số tiền 13.700.000đ. Trong đó: 

- Giá trị hàng trên Hóa đơn GTGT số 46953 ngày 4/1/N của Công ty Thanh Hoa: 

+ Giá mua chưa thuế: 100 cái x 120.000 đ/cái =12.000.000đ, 

+ Thuế GTGT 10%:                                              1.200.000đ                  

+ Tổng số tiền thanh toán:                                   13.200.000đ  

- Chi phí vận chuyển, bốc xếp: 500.000đ 

 Lượng hàng mua nhập kho đầy đủ theo Phiếu Nhập Kho Số 6. 

4. Ngày 13/1, nhân viên Lưu Đình Dũng ở Phòng Kế Toán lập Giấy đề nghị tạm ứng số 1 để 

đi tập huấn công tác kiểm toán ở Hà Nội với số tiền 4.000.000đ. Số tiền dã được duyệt chi. 

Lập và chi tiền mặt theo Phiếu Chi Số 11 

5. Ngày 17/1, Bảng Kê Thanh Toán Tạm Ứng số 3 của nhân viên Lưu Đình Dũng về khoản 

công tác phí đã được duyệt là 4.500.000đ, trong đó: 

- Tiền khách sạn: Giá chưa thuế 3.000.000đ, thuế GTGT 300.000đ (Hóa đơn GTGT số 38917 

của Khách sạn HK ngày 15/1/N)  

- Lưu trú: 1.200.000đ. 

Doanh nghiệp đã chi tiền mặt thanh toán khoản tiền vượt ứng cho nhân viên Lưu Đình Dũng 

theo Phiếu Chi Số 19. 

C. Y u cầu:  

1. Lập giấy đề nghị tạm ứng, bảng kê thanh toán tạm ứng theo dữ liệu nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh trên 

2. Ghi sổ kế toán chi tiết tạm ứng   

3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức NHẬT KÝ CHUNG 
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Đơn vị:..................... 

Địa chỉ: ................... 

Mẫu số S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm   .. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trước 

chuyển sang  
        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      
Cộng chuyển 

sang trang sau 
x x x 
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Đơn vị:........................ 

Địa chỉ: ............. 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm  . 

T n tài khoản   .. 

Số hiệu       

Ngày, 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng 

từ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dư đầu năm           

      - Số phát sinh            

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      - Cộng số phát sinh       

      - Số dư cuối tháng         

      - Cộng luỹ kế            
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2. Kế toán các khoản phải thu khác 

2.1. Nội dung, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán các khoản phải thu khác 

2.1.1. Nội dung 

Theo dõi tình hình thanh toán về các khoản phải thu không mang tính chất trao đổi, mua 

bán, gồm các nội dung: 

- Giá trị tài sản thiếu đã được phát hiện nhưng chưa xác định được nguyên nhân, phải 

chờ xử lý; 

- Các khoản phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể (trong và ngoài doanh 

nghiệp) gây ra như mất mát, hư hỏng vật tư, hàng hóa, tiền vốn,... đã được xử lý bắt bồi 

thường; 

- Các khoản cho bên khác mượn bằng tài sản phi tiền tệ (nếu cho mượn bằng tiền thì 

phải kế toán là cho vay trên TK 1283); 

- Các khoản đã chi cho hoạt động sự nghiệp, chi dự án, chi đầu tư XDCB, chi phí sản 

xuất, kinh doanh nhưng không được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thu hồi; 

- Các khoản chi hộ phải thu hồi, như các khoản bên nhận uỷ thác xuất nhập khẩu chi hộ, 

cho bên giao uỷ thác xuất khẩu về phí ngân hàng, phí giám định hải quan, phí vận chuyển, 

bốc vác, các khoản thuế, ... 

- Các khoản phải thu phát sinh khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, như: Chi phí cổ 

phần hoá, trợ cấp cho lao động thôi việc, mất việc, hỗ trợ đào tạo lại lao động trong doanh 

nghiệp cổ phần hoá,... 

- Tiền lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận phải thu từ các hoạt động đầu tư tài chính; 

- Các khoản phải thu khác ngoài các khoản trên. 

2.1.2. Nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán  

2.2.  Chứng từ sử dụng 

2.2.1. Liệt kê các chứng từ sử dụng  

Chứng từ sử dụng để hạch toán các khoản phải thu khác là: 

- Phiếu thu, phiếu chi; 

- Giấy báo nợ, giấy báo có; 

- Biên bản kiểm quỹ; 

- Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa; 

- Biên bản xử lý tài sản; 

- Các chứng từ khác... 

2.2.2. Lập chứng từ kế toán  

Chứng từ sử dụng để hạch toán các khoản phải thu khác như phiếu thu, phiếu chi, báo nợ, báo 

có…. Đã được học ở các modun trước nên trong phần này không đề cập lại việc lập các 

chứng từ kế toán này. 

2.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 138 - Phải thu khác.  
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  Tài khoản này phản ánh các khoản nợ và tình hình thanh toán về các khoản nợ phải thu 

ngoài phạm vi đã phản ánh ở các TK 131, 133, 136.  

Kết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 138 - Phải thu khác 

 - Giá trị tài sản thiếu chờ giải quyết; 

- Phải thu của cá nhân, tập thể (trong và ngoài 

doanh nghiệp) đối với tài sản thiếu đã xác 

định rõ nguyên nhân và có biên bản xử lý 

ngay; 

- Số tiền phải thu về các khoản phát sinh khi 

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước;  

- Phải thu về tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ 

tức, lợi nhuận được chia từ các hoạt động đầu 

tư tài chính; 

- Các khoản chi hộ bên thứ ba phải thu hồi, 

các khoản nợ phải thu khác; 

- Kết chuyển giá trị tài sản thiếu vào các tài 

khoản liên quan theo quyết định ghi trong 

biên bản xử lý; 

- Kết chuyển các khoản phải thu về cổ phần 

hóa doanh nghiệp nhà nước; 

- Số tiền đã thu được về các khoản nợ phải 

thu khác. 

 

 

Số dư nợ: Các khoản nợ phải thu khác còn phải 

thu và giá trị tài sản thiếu chờ xử lý.  

Số dư có (cá biệt): Số đã thu nhiều hơn số 

phải thu. 

 Tài khoản 138 - Phải thu khác; có 3 tài khoản cấp 2:  

 - Tài khoản 1381- Tài sản thiếu chờ xử lý  

 - Tài khoản 1385- Phải thu về cổ phần hóa 

 - Tài khoản 1388- Phải thu khác  

2.4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 

 Kế toán tài sản thiếu chờ xử lý  

(1) Trường hợp tiền mặt tồn quỹ, tài sản hàng tồn kho (nguyên vật liệu, hàng hoá, 

hàng gửi bán...) phát hiện thiếu, mất mát khi kiểm kê, chưa xác định rõ nguyên 

nhân, chờ xử lý, ghi: 

Nợ TK 138 (1381) - Tài sản thiếu chờ xử lý (Giá trị tài sản thiếu chờ xử lý) 

Có các TK 111,151, 152, 153, 154, 155, 156, ... 

(2) Trường hợp phát hiện TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

thiếu, chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, ghi:  

Nợ TK 138 (1381) - Tài sản thiếu chờ xử lý (Ghi giá trị tổn thất =  giá trị còn lại) 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn của TSCĐ thiếu hụt)  

Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ thiếu hụt)  

(3) Khi có biên bản xử lý của cấp có thẩm quyền đối với tài sản thiếu, căn 

cứ vào quyết định xử lý, ghi: 

Nợ TK 138 (1388) - Phải thu khác (Quyết định cá nhân phải bồi thường)  

Nợ TK 334: Số bồi thường trừ vào lương của người gây thiệt hại  

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Giá trị hao hụt, mất mát hàng tồn kho sau khi trừ số bồi 

thường theo quyết định xử lý) 

Nợ TK liên quan 811,…(Theo quyết định xử lý) 
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Có TK 138 (1381) - Tài sản thiếu chờ xử lý (Xử lý giá trị tài sản thiếu)  

 Kế toán các khoản thu khác  

 Các khoản thu khác bao gồm các khoản thu về cho vay, mượn tạm thời, phải thu về lãi 

đến hạn chưa thu... Kế toán cần căn cứ vào từng khoản phải thu khác để ghi.  

(1) Khi xuất vật tư, tiền vốn cho vay mượn tạm thời, ghi: 

Nợ TK 138 (1388)- Phải thu khác (Giá trị tài sản cho mượn phải đòi) 

Có TK 111, 112: Cho vay mượn bằng tiền  

Có TK 152, 153, 156: Cho vay mượn bằng vật tư, công cụ, hàng hoá  

(2) Trường hợp tài sản phát hiện thiếu đã xác định được nguyên nhân và người chịu trách 

nhiệm, ghi:  

Nợ TK 138 (1388) - Phải thu khác (Số phải bồi thường)  

Nợ TK 334: (Số bồi thường trừ vào lương của người gây thiệt hại)  

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (Giá trị hao hụt, mất mát hàng tồn kho sau khi trừ số bồi 

thường theo quyết định xử lý) 

Có TK 621,627: (Giá trị tài sản thiếu trong sản xuất) 

Có TK 111 - Tiền mặt (Số tiền thiếu hụt) 

Có các TK 152, 153, 154, 156...: (vật tư, hàng hoá, công cụ thiếu hụt)  

(3) Định kỳ khi xác định tiền lãi phải thu và số cổ tức, lợi nhuận được chia, ghi: 

Nợ các TK 111, 112,…(Số đã thu được tiền) 

Nợ TK 138 (1388) - Phải thu khác 

Có TK 515- Doanh thu hoạt động tài chính 

(4) Khi thu hồi các khoản phải thu khác: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (Trừ vào thu nhập của công nhân viên chức)  

Nợ TK 111, 112: (Thu bằng tiền) 

Nợ các TK 151, 152 153, 156: (Thu bằng vật tư, công cụ, hàng hoá) 

Có TK 138 (1388) - Phải thu khác (Thu hồi các khoản phải thu khác) 

(5) Đối với doanh nghiệp nhà nước, khi có quyết định xử lý nợ phải thu khác không có khả 

năng thu hồi, ghi: 

 Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293): (Nếu được bù đắp bằng khoản dự phòng 

phải thu khó đòi)  

Nợ TK 642 (Nếu được hạch toán vào chi phí kinh doanh)   

Có TK 138 (1388) - Phải thu khác (Xóa sổ các khoản nợ phải thu khác) 

(6) Khi các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục bán các khoản phải thu khác cho công ty mua 

bán nợ, ghi: 

Nợ TK 229 (2293): (Số chênh lệch được bù đắp bằng khoản dự phòng phải thu khó đòi)  

Nợ các TK liên quan: (Số chênh lệch giữa giá gốc khoản nợ phải thu khó đòi với số tiền 

thu được từ bán khoản nợ và số đã được bù đắp bằng khoản dự phòng nợ phải 

thu khó đòi theo chính sách tài chính hiện hành)   

Có TK 138 (1388) - Phải thu khác (Các khoản nợ phải thu khác đã bán) 

 Kế toán phải thu về cổ phần hóa           

(7) Khi phát sinh chi phí cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 1385- Phải thu về cổ phần hóa 
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Có các TK 111, 112, 152, 331 

(8) Khi thanh toán trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc do chuyển doanh nghiệp 

nhà nước thành công ty cổ phần, ghi: 

Nợ TK 1385- Phải thu về cổ phần hóa 

Có các TK 111, 112, … 

(9) Khi chi trả các khoản về hổ trợ đào tạo lại người lao động trong doanh nghiệp nhà nước 

cổ phần hóa để bố trí làm việc mới trong công ty cổ phần, ghi: 

Nợ TK 1385- Phải thu về cổ phần hóa 

Có các TK 111, 112, 331 … 

(10) Khi kết thúc quá trình cổ phần hóa, doanh nghiệp phải báo cáo và thực hiện quyết toán 

các khoản chi về cổ phần hóa với cơ quan quyết định cổ phần hóa. Tổng số chi phí cổ phần hóa, 

chi trợ cấp cho lao động thôi việc, mất việc, hổ trợ đào tạo lại lao động,… được trừ (-) vào số tiền 

thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước thu được từ cổ phần hóa DNNN, ghi:  

Nợ TK 3385- Phải trả về cổ phần hóa (Chi tiết phần tiền thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà 

nước) 

Có các TK 1385- Phải thu về cổ phần hóa 

Sơ đồ 1.15:  KẾ TOÁN TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ 

111,152,153,155,156…        TK 1381                    TK 632 

           (1) Tiền, vật tư, thành phẩm…                                       Tăng giá vốn hàng bán 

         phát hiện thiếu chưa rõ nguyên nhân                        411 

TK 211                                      Giảm nguồn  

           (2) TSCĐ thiếu chưa rõ nguyên nhân                   1388, 334 

           (Ng.giá)                  (Giá trị còn lại)         Buộc bồi thường 

                               214                TK 811 

      (Số đã hao mòn)                                            Tăng chi phí khác 

   

 

Xử lý 

tài sản 

thiếu 

(3) 
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Sơ đồ 1.16:  KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC 

TK 111,152,153,155 ...       TK 1388                 TK 111,112,152 

... 

         Tài sản thiếu qua kiểm kê xác định   (1)           (9) Các khoản nợ phải thu khi đã   

        được nguyên nhân được bồi thường            được thanh toán  

       Cho vay mượn vật tư, tiền vốn tạm thời  (2)                 TK 111, 

334 

TK 711               Bồi thường của cá nhân, 

       Phí, tiền phạt, bồi thường phải thu  (3)                           tập thể có liên quan  

TK 515                           TK 642 

        Lãi phải thu và cổ tức, lợi nhuận (4)                               Nếu được hạch tóan        

        được chia từ hoạt động đầu tư góp vốn           vào chi phí kinh doanh  

TK 1381                       TK 

2293 

              Tài sản thiếu được xử lý        (5)                 Nếu bù đắp bằng khoản dự 

                    buộc bồi thường       phòng phải thu khó đòi     

TK 242                 

  Phải thu của tổ chức, cá nhân (6)  

      do làm hỏng, mất công cụ       

TK 621,622,627,641,642                 TK 111, 112 

                 Số tiền thu được từ bán nợ 

                          TK 

2293 

                                        Chênh lệch được bù đắp bằng 

         TK 133               dự phòng phải thu khó đòi  

                        TK 411 

TK 511        (Thuế GTGT- nếu có)     Chênh lệch được Nhà nước 

  Phải thu về doanh thu từ hoạt động (8)                      cho giảm vốn 

       liên doanh đồng kiểm soát                     TK 642 

         Chênh lệch được vào chi phí  

                                                

 

 

 

 

 

TK 3331 

Phải thu của đối tác liên doanh về chi 

phí chung phát sinh trong hoạt động 

liên doanh đồng kiểm soát      (7) 

(10)  

Xử lý 

nợ 

phải 

thu 

khác 

không 

có khả 

năng 

thu hồi 

(DNNN) 

(11) 
Nếu 

bán nợ 

theo 

dõi 

trong 

BCĐ 

KT 

cho 

công ty 

mua 

bán nợ 

(DNNN) 

G
iả

n
g
 v

iê
n
 t

ra
n
q
u
a
n
g
v
ie

t 
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TK 138 

Tên đối tượng 

2.5. Ghi sổ kế toán phải thu khác 

2.5.1. Ghi sổ kế toán chi tiết 

2.5.1.1. Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán chi tiết  

 

Đơn vị:         

Địa chỉ:       .. 

Mẫu số S38-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Sổ chi tiết các tài khoản 

(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 161, 171, 221, 222, 242, 244, 333, 334, 

335, 336, 338, 344, 352, 353, 356,  411, 421, 441,  461, 466, ...) 

Tài khoản:........................ 

Đối tƣợng:........................ 

Loại tiền: VNĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

   - Số dư đầu kỳ 

- Số phát sinh  

.......... 

.......... 

 

      

   - Cộng phát sinh  x x   

   - Số dư cuối kỳ    x x 

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

 - Ngày mở sổ: ...  

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

2.5.1.2. Thực hành ghi sổ kế toán chi tiết  

Doanh nghiệp  X  có tài liệu kế toán sau: (Đơn vị tính đồng). 

I. Số dư ngày 31/12/N:  

TK 138 (1388) : 150.000  - Chi tiết: Phải thu tiền bồi thường của đơn vị N 

II. Trong tháng 1/N+1 có nghiệp vụ phát sinh: Ngày 7/1: Bảng sao kê chứng từ Báo có ngân 

hàng : 

 - Đơn vị N trả nợ  tiền  bồi thường  :    150.000  
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Đơn vị:         

Địa chỉ:       .. 

Mẫu số S38-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Sổ chi tiết các tài khoản 

Tài khoản: Phải thu khác 

Đối tƣợng : N 

Loại tiền: VNĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

   - Số dư đầu kỳ   150.000    

   - Số phát sinh      

7/1 BC 7/1 Trả nợ tiền bồi 

thường 

112  150.000   

         

         

         

   - Cộng phát sinh   150.000   

   - Số dư cuối kỳ    0  

 

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

 - Ngày mở sổ: ...  

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

2.5.2. Ghi sổ kế toán tổng hợp kế toán phải thu khác 

2.5.2.1. Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp  

Từ sổ kế toán chi tiết, kế toán lên sổ kế toán tổng hợp như sau: 
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SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm   .. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trước 

chuyển sang  
        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

    

         

      
Cộng chuyển sang 

trang sau 
x x x 

  

         

  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … 

  - Ngày mở sổ:… 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn vị:........................ 

Địa chỉ: ............. 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm  . 

T n tài khoản   .. 

Số hiệu       

Ngày, 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng 

từ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dư đầu năm           

      - Số phát sinh            

         

         

         

   

 

 

 

 

     

         

      - Cộng phát sinh       

      
- Số dư cuối 

tháng 
        

      - Cộng luỹ kế            

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.5.2.2. Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp  

Từ ví dụ trên, kế toán ghi sổ tổng hợp như sau: 

 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm   .. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK  

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trước 

chuyển sang  
        

7/1/N BC 7/1/N 
Trả nợ tiền bồi 

thường 
 15 112 150.000  

     16 1381  150.000 

      
Cộng chuyển 

sang trang sau 
x x x 

  

 

Đơn vị:........................ 

Địa chỉ: ............. 

 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm N 

T n tài khoản: Phải thu khác 

Số hiệu TK 1381 

Ngày, 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng 

từ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK  

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dư đầu năm        150.000   

      - Số phát sinh            

7/1 BC 7/1 
Trả nợ tiền bồi 

thường 
 16 112  150.000 

      - Cộng phát sinh      150.000 

      - Số dư cuối tháng       0  

      - Cộng luỹ kế            
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2.5.3. Đối chiếu, kiểm tra, phát hiện sai sót lập chứng từ, ghi sổ kế toán các khoản phải 

thu khác 

- Không theo dõi chi tiết các khoản phải thu khác. 

- Chưa tiến hành đối chiếu các khoản phải thu bất thường, tài sản thiếu chờ xử lý không có 

biên bản kiểm kê, không xác định được nguyên nhân thiếu để quy trách nhiệm. 

- Hạch toán vào TK 1388 một số khoản không đúng bản chất. 

- Không phân loại các khoản phải thu khác ngắn hạn và dài hạn theo quy định.  

2.6. Bài thực hành kế toán các khoản phải thu khác 

Bài 1: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau: 

Số dư đầu tháng 12: 

• TK 131 (dư nợ): 180.000.000đ (Chi tiết: Khách hàng H: 100.000.000đ, khách hàng K: 

80.000.000đ) 

Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng: 

1. Kiểm kê hàng hóa tại kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá 2.000.000đ chưa rõ nguyên 

nhân. 

2. Xử lý số hàng thiếu như sau: bắt thủ kho phải bồi thường một nửa, số còn lại tính vào giá 

vốn hàng bán. 

3. Nhận được biên bản chia lãi từ họat động liên doanh 10.000.000đ, nhưng chưa nhận tiền. 

4. Thu được tiền mặt do thủ kho bồi thường 1.000.000đ. 

5. Phải thu khoản tiền bồi thường do bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ. 

Yêu cầu: Định khoản, ghi sổ chi tiết, ghi sổ tổng hợp tài khoản 138. 

Đơn vị:         

Địa chỉ:       .. 

Mẫu số S38-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-

BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Sổ chi tiết các tài khoản 

Tài khoản: Phải thu khác 

Đối tƣợng : 

Loại tiền: VNĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

   - Số dư đầu kỳ       

   - Số phát sinh      

         

         

         

   - Cộng phát sinh      

   - Số dư cuối kỳ      

 



136 

 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm   .. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trước 

chuyển sang  
        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

      
Cộng chuyển sang 

trang sau 
x x x 
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 Đơn vị:........................ 

Địa chỉ: ............. 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm  . 

T n tài khoản   .. 

Số hiệu       

Ngày, 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng 

từ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dư đầu năm           

      - Số phát sinh            

         

         

         

         

         

         

         

         

      - Cộng phát sinh       

      - Số dư cuối tháng         

      - Cộng luỹ kế            

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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3. Kế toán các khoản phải trả khác 

3.1. Nội dung, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán các khoản phải trả khác 

3.1.1. Nội dung  

Theo dõi tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp không mang tính chất trao 

đổi, mua bán, gồm các nội dung: 

- Giá trị tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân, còn chờ quyết định xử lý của cấp có 

thẩm quyền; Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể (trong và ngoài đơn vị) theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền ghi trong biên bản xử lý, nếu đã xác định được nguyên 

nhân; 

- Số tiền trích và thanh toán BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ; 

- Các khoản khấu trừ vào tiền lương của công nhân viên theo quyết định của toà án;  

- Các khoản lợi nhuận, cổ tức, phải trả cho các chủ sở hữu;  

- Vật tư, hàng hóa vay, mượn có tính chất tạm thời, các khoản nhận vốn góp hợp đồng 

hợp tác kinh doanh (BCC) không hình thành pháp nhân mới. 

- Các khoản thu hộ bên thứ ba phải trả lại, các khoản tiền bên nhận ủy thác nhận từ bên 

giao uỷ thác để nộp các loại thuế xuất, nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu và để thanh 

toán hộ cho bên giao ủy thác; 

- Số tiền thu trước của khách hàng trong nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, cơ sở hạ 

tầng, khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ (gọi là doanh thu nhận 

trước); Các khoản doanh thu, thu nhập chưa thực hiện. 

- Khoản chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả ngay. 

- Số phải trả về tiền thu bán cổ phần thuộc vốn Nhà nước, khi cổ phần hoá doanh nghiệp 

có 100% vốn nhà nước. 

- Khoản chênh lệch giá bán cao hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại là thuê tài 

chính; Khoản chênh lệch giá bán cao hơn giá trị hợp lý của TSCĐ bán và thuê lại là thuê hoạt 

động. 

- Các khoản phải trả, phải nộp khác, như phải trả để mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, 

bảo hiểm nhân thọ và các khoản hỗ trợ khác (ngoài lương) cho người lao động...  

3.1.2. Nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán  

3.2.  Chứng từ sử dụng 

3.2.1. Liệt kê các chứng từ sử dụng liên quan  

Chứng từ sử dụng để hạch toán các khoản phải trả, phải nộp khác là: 

-  Phiếu thu, phiếu chi; 

-  Giấy báo nợ, giấy báo có; 

-  Biên bản kiểm quỹ; 

-  Biên bản kiểm nghiệm vật tư, hàng hóa; 

-  Biên bản xử lý tài sản thừa; 

-  Các chứng từ khác... 

3.2.2. Lập chứng từ kế toán  



139 

 

Chứng từ sử dụng để hạch toán các khoản phải thu khác như phiếu thu, phiếu chi, báo 

nợ, báo có…. Đã được học ở các modun trước nên trong phần này không đề cập lại việc lập 

các chứng từ kế toán này. 

3.3. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác 

Tài khoản này phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội 

dung đã phản ánh ở các tài khoản khác từ TK 331 đến TK 337, ngoài ra còn phản ánh doanh 

thu nhận trước về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, chênh lệch đánh giá lại tài sản đưa 

đi góp vốn liên doanh và các khoản chênh lệch giá phát sinh trong giao dịch bán thuê lại tài 

sản là thuê tài chính hoặc thuê hoạt động. 

Kết cấu và nội dung phản ánh 

Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác. 

 - Giá trị tài sản thừa theo quyết định ghi 

trong biên bản xử lý; 

- KPCĐ chi tại đơn vị; 

- Số BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đã nộp 

cho cơ quan quản lý quỹ  

- Doanh thu chưa thực hiện tính cho từng kỳ 

kế toán; trả lại tiền nhận trước cho khách 

hàng khi không tiếp tục thực hiện việc cho 

thuê tài sản; 

- Số phân bổ khoản chênh lệch giữa giá bán 

trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả 

tiền ngay (lãi trả chậm) vào chi phí tài chính; 

- Kết chuyển chênh lệch giá bán lớn hơn giá 

trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại là thuê 

tài chính ghi giảm chi phí sản xuất, kinh 

doanh; 

- Kết chuyển chênh lệch giá bán lớn hơn giá 

trị hợp lý của TSCĐ bán và thuê lại là thuê 

hoạt động ghi giảm chi phí sản xuất, kinh 

doanh; 

- Nộp vào Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 

số tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp 

100% vốn Nhà nước; 

- Kết chuyển chi phí cổ phần hoá trừ (-) vào 

số tiền Nhà nước thu được từ cổ phần hoá 

công ty Nhà nước; 

- Các khoản đã trả và đã nộp khác. 

- Giá trị tài sản thừa chờ xử lý  

- Giá trị tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập 

thể (trong và ngoài đơn vị) theo quyết định 

ghi trong biên bản xử lý do xác định ngay đư-

ợc nguyên nhân; 

- Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ vào 

chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc khấu trừ 

vào lương của công nhân viên; 

- Các khoản thanh toán với công nhân viên về 

tiền nhà, điện, nước ở tập thể; 

- KPCĐ vượt chi được cấp bù; 

- Số BHXH đã chi trả công nhân viên khi 

được cơ quan BHXH thanh toán; 

- Doanh thu chưa thực hiện phát sinh trong 

kỳ; 

- Số chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp 

theo cam kết với giá bán trả ngay; 

- Số chênh lệch giữa giá bán cao hơn giá trị 

còn lại của TSCĐ bán và thuê lại của giao 

dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính; 

- Số chênh lệch giữa giá bán cao hơn giá trị 

hợp lý của TSCĐ bán và thuê lại của giao 

dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động; 

- Vật tư, hàng hóa vay, mượn tạm thời, các 

khoản nhận vốn góp hợp đồng hợp tác kinh 

doanh không thành lập pháp nhân; 

- Các khoản thu hộ đơn vị khác phải trả lại; 

- Các khoản phải trả khác. 

Số dư nợ (Cá biệt):  

    Số tiền đã trả, đã nộp nhiều hơn số phải trả, 

Số dư có:  

- Số tiền còn phải trả, phải nộp; 
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phải nộp. - Giá trị tài sản thừa chờ xử lý; 

- Doanh thu chưa thực hiện ở thời điểm cuối 

kỳ kế toán; … 

 Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác, có 8 tài khoản cấp 2:  

 - Tài khoản 3381- Tài sản thừa chờ giải quyết 

 - Tài khoản 3382- Kinh phí công đoàn 

 - Tài khoản 3383- Bảo hiểm y tế 

 - Tài khoản 3384- Bảo hiểm xã hội 

 - Tài khoản 3385- Phải trả về cổ phần hóa 

 - Tài khoản 3386- Bảo hiểm thất nghiệp 

 - Tài khoản 3387- Doanh thu chưa thực hiện 

 - Tài khoản 3388- Phải trả, phải nộp khác  

3.4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 

Trong phạm vi chương học này chỉ trình bày chủ yếu 2 nội dung sau: 

 Kế toán tài sản thừa chờ xử lý (TK 3381) 

 Tài sản thừa chờ xử lý là những tài sản thừa không rõ xuất xứ nguyên nhân, phải chờ 

quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.  

(1) Khi phát hiện TSCĐ thừa, chưa xác định được nguyên nhân phải chờ giải quyết, 

ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)  

Có TK 338 (3381) - Tài sản thừa chờ giải quyết (Giá trị còn lại) 

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)  

(Nếu xác định nguyên nhân ngay thi không đưa vào TK 3381) 

Khi có quyết định xử lý TSCĐ thừa: 

- Nếu do kế toán bỏ sót chưa ghi sổ, ghi bổ sung các bút toán: 

 Ghi tăng số phải trả hoặc đã chi, giảm số tài sản thừa chờ xử lý: 

Nợ TK 338 (3381) - Tài sản thừa chờ giải quyết 

Có TK 331, 111, 112... 

   Đồng thời, Kết chuyển nguồn vốn tương ứng  

Nợ các TK 414, 441, 353 

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh  

- Nếu do người bán giao thừa, trả lại: 

Nợ TK 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết (Ghi giảm giá trị tài sản thừa) 

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn) 

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ) 

(2) Khi kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hoá, tiền mặt, phát hiện thừa chưa rõ 

nguyên nhân, căn cứ vào biên bản kiểm kê, ghi:  

Nợ TK liên quan 111, 152, 153, 155 ,156, 158 

Có TK 338 (3381) - Tài sản thừa chờ giải quyết  

Khi có biên bản xử lý số tài sản thừa của cấp có thẩm quyền, căn cứ vào quyết định xử 

lý: 

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3381) 

Có TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu; hoặc 
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Có TK 441 - Nguồn vốn đầu tư XDCB; 

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388); 

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

  Có TK 711 - Thu nhập khác) 

 Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 3388) 

 Đối với các khoản phải trả, phải nộp khác, kế toán cần theo dõi chi tiết theo từng khoản 

cụ thể:  

(1) Xác định số lãi phải trả cho các bên tham gia liên doanh, cổ tức phải trả cho các cổ 

đông theo quyết định của đại hội cổ đông, ghi: 

Nợ TK 421- Lợi nhận sau thuế chưa phân phối 

Có TK 338 (3388) - Phải trả, phải nộp khác 

(2) Số vật tư, tài sản, vốn bằng tiền đi vay tạm thời của các đơn vị tập thể, cá nhân: 

Nợ các TK 111, 112, 152, 153 

Có TK 338 (3388) - Phải trả, phải nộp khác 

(3) Các khoản thu hộ, giữ hộ, các khoản tiền nhận để nộp thuế hộ, để nhận uỷ thác hàng 

xuất, nhập khẩu, ghi: 

Nợ TK 111,112... 

Có TK 338 (3388) - Phải trả, phải nộp khác 

(4) Khi thanh toán các khoản phải trả, phải nộp khác: 

Nợ TK 338 (3388) - Phải trả, phải nộp khác 

Có TK 111, 112... 

Sơ đồ 1.17: KẾ TOÁN TÀI SẢN THỪA CHỜ GIẢI QUYẾT VÀ 

CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC 

411,441,711,642,…                   TK 338 (3381, 3388)                TK 211 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Số vật tư, tài sản, vốn bằng tiền đi vay 

tạm thời của các đơn vị tập thể, cá nhân 

TK 421 

(6) Khi thanh toán các khoản 

phải trả, phải nộp khác 

TK 111,112, 

(2) Phát hiện thừa Tiền, vật tư, 

sản phẩm, hàng hóa khi kiểm kê 

TK 111,152,153,155,156 

(5) Xử lý tài sản thừa  

(Hao mòn) 

TK 214 

(1) Phát hiện thừa TSCĐ khi kiểm kê 

(Giá trị 

còn lại) 

(Nguyên 

giá) 

(3) Số lãi phải trả cho các bên liên doanh, 

cổ tức phải trả cho các cổ đông  

TK 152, 153, 111, 112  
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TK 138 

Tên đối tượng 

3.5. Ghi sổ kế toán kế toán các khoản phải trả khác 

3.5.1. Ghi sổ kế toán chi tiết 

3.5.1.1. Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán chi tiết  

Đơn vị:         

Địa chỉ:       .. 

Mẫu số S38-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Sổ chi tiết các tài khoản 

(Dùng cho các TK: 136, 138, 141, 157, 161, 171, 221, 222, 242, 244, 333, 334, 

335, 336, 338, 344, 352, 353, 356,  411, 421, 441,  461, 466, ...) 

Tài khoản:........................ 

  Đối tƣợng:........................ 

Loại tiền: VNĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

   - Số dư đầu kỳ 

- Số phát sinh trong kỳ 

.......... 

.......... 

 

      

   - Cộng số phát sinh  x x   

   - Số dư cuối kỳ    x x 

 

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

 - Ngày mở sổ: ...  

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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3.5.1.2. Thực hành ghi sổ kế toán chi tiết  

Ví dụ: Ngày 15/1/N, Doanh nghiệp kiểm kê tài sản phát hiện thừa hàng hóa A 100 cái 

x10.000đ/cái, hội đồng xử lý tài sản quyết định tăng thu nhập khác. 

 
Đơn vị:         

Địa chỉ:       .. 

Mẫu số S38-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Sổ chi tiết các tài khoản 

Tài khoản: Phải trả khác 

Đối tƣợng : Hàng hóa A 

Loại tiền: VNĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

   - Số dư đầu kỳ       

   - Số phát sinh      

15/1 BBKK 15/1 Phát hiện thừa  1561  1.000.000   

         

         

         

   - Cộng phát sinh   1.000.0000   

   - Số dư cuối kỳ     1.000.000 

 

 - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

 - Ngày mở sổ: ...  

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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3.5.2. Ghi sổ kế toán tổng hợp  

3.5.2.1. Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp  

Từ sổ kế toán chi tiết, kế toán lên sổ kế toán tổng hợp như sau: 

 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG 

Năm   .. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trước 

chuyển sang  
        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

    

         

      
Cộng chuyển sang 

trang sau 
x x x 
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Đơn vị:........................ 

Địa chỉ: ............. 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm  . 

Tên tài khoản   .. 

Số hiệu       

Ngày, 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng 

từ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dư đầu năm           

      - Số phát sinh            

         

         

         

   

 

 

 

 

     

         

      - Cộng phát sinh       

      - Số dư cuối tháng         

      - Cộng luỹ kế            

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

3.5.2.2. Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp  

Từ ví dụ trên kế toán ghi sổ tổng hợp như sau: 
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SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm   .. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trước 

chuyển sang  
        

15/1 BBKK 15/1 
Phát hiện thừa 

hàng hóa  
 17 1561 1.000.000  

     18 3381  1.000.000 

   
Xử lý tài sản 

thừa 
 19 3381 1.000.000  

     20 711  1.000.000 

      
Cộng chuyển 

sang trang sau 
x x x 

  

Đơn vị:........................ 

Địa chỉ: ............. 

Mẫu số S03b-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm N 

T n tài khoản Phải trả khác 

Số hiệu : 3381 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Số 

hiệu 

chứng 

từ 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dư đầu năm           

      - Số phát sinh            

15/1 BBKK 15/1 
Phát hiện tài sản 

thừa 
 18 1561  1.000.000 

   
Xử lý tài sản 

thừa 
 19 711 1.000.000  

      - Cộng phát sinh     1.000.000 1.000.000 

      
- Số dư cuối 

tháng 
       0â 

      - Cộng luỹ kế            
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3.6. Bài thực hành kế toán các khoản trả khác 

Bài 1: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau: 

Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 

1. Số lãi phải trả cho các bên tham gia liên doanh theo quyết định của đại hội cổ đông là 

500.000. 

2. Kiểm kê vật liệu phát hiện thừa chưa rõ nguyen nhân 5.000.000. 

3. Kiểm kê tiền mặt phát hiện thừa 10.000.000 đ chưa rõ nguyên nhân. 

4. Xử lý vật liệu thừa ở nghiệp vụ 2, căn cứ quyết định xử lý kế toán ghi tang thu nhập khác. 

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ chi tiết, ghi sổ tổng hợp tài 

khoản 338 

Đơn vị:         

Địa chỉ:       .. 

Mẫu số S38-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-

BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

Sổ chi tiết các tài khoản 

Tài khoản: 

Đối tƣợng : 

Loại tiền: VNĐ 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh Số dư 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có Nợ Có 

A B C D E 1 2 3 4 

   - Số dư đầu kỳ       

   - Số phát sinh      

         

         

         

         

         

         

         

   - Cộng phát sinh      

   - Số dư cuối kỳ      
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SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm   .. 

Đơn vị tính: Việt nam Đồng 

Ngày, 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 

Đã 

ghi 

Sổ 

Cái 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK  

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      
Số trang trước 

chuyển sang  
        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

   

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

    

         

      
Cộng chuyển sang 

trang sau 
x x x 

  

  - Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … 

  - Ngày mở sổ:… 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm  . 

T n tài khoản   .. 

Số hiệu       

Ngày, 

tháng 

ghi 

sổ 

Chứng 

từ 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Diễn giải 

Trang 

sổ 

STT 

dòng 

Số 

hiệu 

TK 

Số tiền 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

      - Số dư đầu năm           

      - Số phát sinh            

         

         

         

   

 

 

 

 

     

         

      - Cộng phát sinh       

      - Số dư cuối tháng         

      - Cộng luỹ kế            

 

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …. 

- Ngày mở sổ: 01/01 

 

  Ngày..... tháng.... năm ....... 

Ngƣời ghi sổ 

(Ký, họ tên) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

Bài 1: 

Số dư đầu tháng TK141: 15.000.000 

Chi tiết: -Anh A tạm ứng đi công tác 5.000.000. 

- Anh B tạm ứng tiền mua vật tư 10.000.000. 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ như sau: 

1. Chi tiền mặt tạm ứng cho chị C đi tiếp khách 1.200.000. 

2. Anh B thanh toán tiền tạm ứng mua vật tư gồm vật liệu chính theo hóa đơn 8.000.000, thuế 

GTGT 10%, số tiền còn thừa anh B nộp lại quỹ. 

3. Chị C thanh toán tiền tiếp khách theo hóa đơn 1.300.000, thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp 

đã xuất quỹ tiền mặt cho chị C về số tiền chi vượt. 

4. Anh A thanh toán tiền đi công tác gồm: tiền tàu xe 2.000.000, công tác phí 1.000.000. Tiền 

thừa còn lại anh A nộp lại quỹ. 

5. Chi tạm ứng cho anh D đi mua văn phòng phẩm 500.000. 

Yêu cầu: 

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

2. Phản ánh vào các sổ chi tiết, sổ tổng hợp tạm ứng. 

Bài 2: ĐVT: 1.000 Đ 

1. Nhập kho hàng hóa với giá chưa thuế 50.000, thuế GTGT 10%. Các chi phí liên quan đến 

lô hàng hóa nhập kho là 2.000, thuế GTGT 10%. Tất cả chưa thanh toán cho nhà cung cấp. 

2. Tạm ứng bằng tiền mặt cho anh B đi mua hàng 40.000. 

3. Tạm ứng cho chị C 1.000 để đi mua văn phòng phẩm bằng tiền mặt. 

4. Anh B thanh toán số tiền tạm ứng như sau: nhập kho hàng hóa 30.000, thuế GTGT 10%, 

chi phí vận chuyển 1.000, thuế GTGT 10%. Nhập kho công cụ dụng cụ sử dụng ở bộ phận 

phân xưởng 1.000, thuế GTGT 10%, nộp lại cho doanh nghiệp 4.000 tiền mặt, số còn lại trừ 

vào lương. 

5. Bảng thanh toán tạm ứng của chị C gồm văn phòng phẩm cho bộ phận bán hàng: 200, bộ 

phận văn phòng 600, số còn lại nộp bằng tiền mặt nhập quỹ. 

6. Tạm ứng cho chị D bằng tiền gửi ngân hàng 3.000 để mua công cụ dụng cụ. 

7. Nhập kho công cụ trị giá 3.000, thuế GTGT 10% và được thanh toán bằng tiền tạm ứng của 

chị D. Số tiền chênh lệch doanh nghiệp đã chi bằng tiền mặt. 

Yêu cầu: 

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

2. Phản ánh vào các sổ chi tiết, sổ tổng hợp. 

Bài 3: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau: 

Số  dư  đầu tháng 12: TK 131: 180.000.000  

Trong đó 131H: 100.000.000; TK 131K: 80.000.000 

Các nghiệp vụ  phát sinh trong tháng: 

1.  Bán hàng chưa thu tiền, giá bán chưa thuế 60.000.000đ, thuế GTGT theo phương pháp 

khấu trừ tính 10%. 

2.  Nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản nợ của khách hàng ở nghiệp vụ 1 trả. 

3.  Kiểm kê hàng hóa tại kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá 2.000.000đ chưa rõ 

nguyên nhân. 
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4.  Xử lý số hàng thiếu như sau: bắt thủ kho phải bồi thường 1, số còn lại tính vào giá vốn 

hàng bán. 

5.  Nhận được biên bản chia lãi từ họat động liên doanh 10.000.000đ, nhưng chưa nhận tiền. 

6.  Thu được tiền mặt do thủ kho bồi thường 1.000.000đ. 

7.  Chi TGNH để ứng trước cho người cung cấp 20.000.000đ. 

8.  Lập biên bản thanh toán bù trừ công nợ với người cung cấp 20.000.000đ. 

9.  Phải thu khoản tiền bồi thường do bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ. 

10. Đã thu bằng tiền mặt 4.000.000đ về khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. 

11. Chi tiền mặt 10.000.000đ tạm ứng cho nhân viên. 

12. Nhân viên thanh toán tạm ứng: 

-     Hàng hóa nhập kho theo giá trên hóa đơn 8.800.000đ, gồm thuế GTGT 

800.000đ. 

-     Chi phí vận chuyển hàng hóa 300.000đ, thuế GTGT 30.000đ. 

-     Số tiền mặt còn thừa nhập lại quỹ. 

13. Cuối tháng có tình hình sau: 

-     Khách hàng H bị phá sản, theo quyết định của tòa án khách hàng H đã trả nợ cho doanh 

nghiệp 50.000.000đ bằng tiền mặt, số còn lại doanh nghiệp xừ lí xóa sổ. 

-     Đòi được khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ từ năm ngoái 10.000.000đ bằng tiền mặt, chi 

phí đòi nợ 200.000đ bằng tiền tạm ứng. 

Yêu cầu: 

1.  Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên. 

2. Phản ánh vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp TK 131. 

C. Ghi nhớ: 

Người nhận tạm ứng phải là nhân viên hoặc người lao động làm việc trong doanh 

nghiệp (thuộc bộ phận cung ứng, hành chính quản trị,...) phải được giám đốc doanh nghiệp 

chỉ định bằng văn bản và phải chịu trách nhiệm về số đã nhận tạm ứng. Người nhận tạm ứng 

không được chuyển số tiền tạm ứng cho người khác sử dụng. 

- Khi kết thúc công việc được giao, người nhận tạm ứng phải thanh toán hoàn ứng và lập 

“Giấy thanh toán tiền tạm ứng” kèm chứng từ gốc để thanh toán toàn bộ, dứt điểm số tạm 

ứng đã nhận, số tạm ứng sử dụng không hết phải nộp lại quỹ hoặc tính trừ vào lương của 

người tạm ứng. Trường hợp chi quá số nhận tạm ứng thì doanh nghiệp sẽ chi bổ sung số còn 

thiếu. 
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BÀI 5. KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 

Mục tiêu:  

- Mô tả được các phương pháp tính lương  

- Liệt kê được các chứng từ tiền lương để lập bảng thanh toán lương 

- Lập và thu thập các chứng từ tiền lương để lập bảng thanh toán lương 

- Thực hiện được việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương đúng quy 

định chế độ kế toán trên cơ sở cập nhật các thông tư, nghị định, văn bản pháp luật hiện hành 

về tiền lương và các khoản trích theo lương 

- Thực hiện được ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương đúng quy định 

của chế độ kế toán 

A. Nội dung: 

1. Kế toán tiền lƣơng  

1.1. Nội dung, nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán tiền lƣơng 

1.1.1. Nội dung 

Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời cũng là quá trình tiêu hao các yếu tố 

cơ bản (lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động). Trong đó, lao động với tư cách là 

hoạt động chân tay và trí óc của con người sử dụng các tư liệu lao động nhằm tác động, biến 

đổi các đối tượng lao động thành các vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của 

mình. Để bảo đảm tiến hành liên tục quá trình tái sản xuất, trước hết cần phải bảo đảm tái sản 

xuất sức lao động, nghĩa là sức lao động mà con người bỏ ra phải được bồi hoàn dưới dạng 

thù lao lao động. Vậy tiền lương (tiền công) chính là phần thù lao lao động được biểu hiện 

bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động căn cứ vào thời gian, khối lượng và chất 

lượng công việc của họ.  

Ngoài tiền lƣơng, ngƣời lao động còn hƣởng các khoản: 

- Tiền thưởng theo quy định của đơn vị do những sáng kiến trong quá trình làm việc, 

do tăng năng suất lao động, do tiết kiệm nguyên liệu và các khoản tiền thưởng khác.  

- Trợ cấp bảo hiểm xã hội trả thay lương trong trường hợp nghỉ việc do ốm đau, thai 

sản…,  

- Phúc lợi khác. 

Tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động. Mặt khác, tiền lương 

còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tạo mối 

quan tâm của người lao động đến kết quả công việc của họ. Nói cách khác, tiền lương chính là 

một nhân tố thúc đẩy năng suất lao động. 

Chi phí tiền lương là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ 

do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động, trên cơ 

sở đó tính đúng thù lao lao động, thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản liên quan, từ đó 

kích thích người lao động quan tâm đến thời gian, kết quả và chất lượng lao động, chấp hành 

tốt kỷ luật lao động, nâng cao năng suất lao động, góp phần tiết kiệm được lao động sống, hạ 

giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

người lao động. 

Quỹ tiền lƣơng: 

Quỹ tiền lương là tổng số tiền lương phải trả cho tất cả lao động mà doanh nghiệp 

đang quản lý và sử dụng tại các bộ phận của doanh nghiệp. Để quản lý tốt quỹ tiền lương cần 
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tìm hiểu nội dung của quỹ tiền lương doanh nghiệp. Quỹ tiền lương về nguyên tắc bao gồm 

bộ phận: 

– Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế làm việc; 

– Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian không tham gia vào sản xuất theo 

chế độ quy định như: nghỉ phép năm, nghỉ lễ, đi học; 

– Các loại phụ cấp trách nhiệm, tiền ăn ca, làm đêm, làm thêm giờ, phụ cấp độc hại… 

– Các khoản tiền thưởng có tính chất thường xuyên,... 

Như vậy, quỹ tiền lương bao gồm nhiều loại, tuy nhiên về mặt hạch toán có thể chia thành 

tiền lương lao động trực tiếp và tiền lương lao động gián tiếp, trong đó chi tiết theo tiền 

lương chính và tiền lương phụ. 

1.1.2. Nguyên tắc và nhiệm vụ kế toán  

Để thực hiện chức năng của kế toán trong việc điều hành quản lý hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cần thực hiện 

những nhiệm vụ sau: 

– Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình hiện có và sự biến 

động về số lượng, chất lượng và kết quả lao động. Hướng dẫn các bộ phận trong doanh nghiệp 

ghi chép và luân chuyển các chứng từ ban đầu về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. 

– Tính toán chính xác và thanh toán kịp thời các khoản tiền lương, tiền thưởng, trợ 

cấp BHXH và các khoản trích nộp theo đúng chế độ quy định. 

– Tính toán và phân bổ chính xác, hợp lý chi phí tiền lương và các khoản trích theo 

lương vào các đối tượng hạch toán chi phí. 

– Tổ chức lập báo cáo về lao động, tiền lương, tình hình trợ cấp bảo hiểm xã hội; qua 

đó tiến hành phân tích tình hình sử dụng lao động, quỹ tiền lương của doanh nghiệp để có 

những biện pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động trong doanh nghiệp, ngăn chặn các 

hành vi vi phạm chính sách, chế độ về lao động tiền lương. 

1.2. Phân loại lao động và tiền lƣơng, các hình thức tính lƣơng 

Tại các doanh nghiệp sản xuất, hạch toán chi phí về lao động là một bộ phận công việc 

phức tạp trong việc hạch toán chi phí kinh doanh, bởi vì cách trả thù lao lao động thường 

không thống nhất giữa các bộ phận, các đơn vị, các thời kỳ... Việc hạch toán chính xác chi phí 

về lao động có vị trí quan trọng, là cơ sở để xác định giá thành sản phẩm và giá bán sản phẩm. 

Đồng thời, nó còn là căn cứ để xác định các khoản nghĩa vụ phải nộp cho ngân sách, cho các 

cơ quan phúc lợi xã hội. Vì thế, để bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời cho quản lý và hạch 

toán, đòi hỏi hạch toán lao động và tiền lương phải phân loại lao động và tiền lương. 

1.2.1. Phân loại lao động  

Do lao động trong doanh nghiệp có nhiều loại khác nhau nên để thuận lợi cho việc 

quản lý và hạch toán, cần thiết phải phân loại.  Phân loại lao động là việc sắp xếp lao động 

vào các nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định. Về mặt quản lý và hạch toán, lao 

động thường được phân theo các tiêu thức sau: 

Phân theo thời gian lao động 

Theo thời gian lao động, toàn bộ lao động có thể chia thành: 

- Lao động thường xuyên, trong danh sách (gồm cả số hợp đồng ngắn hạn và dài hạn); 

- Lao động tạm thời, mang tính thời vụ.  
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Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp nắm được tổng số lao động của mình, từ đó 

có kế hoạch sử dụng, bồi dưỡng, tuyển dụng và huy động khi cần thiết. Đồng thời, xác định 

các khoản nghĩa vụ với người lao động và nhà nước được chính xác. 

Phân theo quan hệ với quá trình sản xuất 

Dựa theo mối quan hệ của lao động với quá trình sản xuất, có thể phân lao động của 

doanh nghiệp thành hai loại sau: 

- Lao động trực tiếp sản xuất: Lao động trực tiếp sản xuất chính là bộ phận công 

nhân trực tiếp sản xuất hay trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm hay thực hiện 

các lao vụ, dịch vụ. Thuộc loại này bao gồm những người điều khiển thiết bị máy móc để sản 

xuất sản phẩm (kể cả cán bộ kỹ thuật trực tiếp sử dụng), những người phục vụ quá trình sản 

xuất (vận chuyển, bốc dỡ nguyên, vật liệu trong nội bộ; sơ chế nguyên vật liệu trước khi đưa 

vào dây chuyền...). 

- Lao động gián tiếp sản xuất: Đây là bộ phận lao động tham gia một cách gián tiếp 

vào quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Thuộc bộ phận này bao gồm nhân viên 

kỹ thuật (trực tiếp làm công tác kỹ thuật hoặc tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật), nhân viên 

quản lý kinh tế (trực tiếp lãnh đạo, tổ chức, quản lý hoạt động SXKD như Giám đốc, Phó 

giám đốc kinh doanh, cán bộ các phòng ban kế toán, thống kê, cung tiêu...), nhân viên quản lý 

hành chính (những người làm công tác tổ chức, nhân sự, văn thư, đánh máy, quản trị...). 

Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp đánh giá được tính hợp lý của cơ cấu lao 

động. Từ đó, có biện pháp tổ chức, bố trí lao động phù hợp với yêu cầu công việc, tinh giãn 

bộ máy gián tiếp.  

Phân theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất - kinh doanh 

Theo cách này, toàn bộ lao động trong doanh nghiệp có thể chia làm ba loại: 

- Lao động thực hiện chức năng sản xuất, chế biến: Bao gồm những lao động tham 

gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, 

dịch vụ như công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên phân xưởng... 

- Lao động thực hiện chức năng bán hàng: Là những lao động tham gia hoạt động 

tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ như nhân viên bán hàng, tiếp thị, nghiên cứu thị 

trường... 

- Lao động thực hiện chức năng quản lý: Là những lao động tham gia hoạt động 

quản trị kinh doanh và quản lý hành chính của doanh nghiệp như: các nhân viên quản lý kinh 

tế, nhân viên quản lý hành chính. 

Cách phân loại này có tác dụng giúp cho việc tập hợp chi phí lao động được kịp thời, 

chính xác, phân định được chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. 

1.2.2. Phân loại tiền lƣơng 

Do tiền lương có nhiều loại với tính chất khác nhau, chi trả cho các đối tượng khác 

nhau nên cần phân loại tiền lương theo nhiều tiêu thức phù hợp. Trên thực tế có rất nhiều cách 

phân loại tiền lương như phân loại tiền lương theo cách thức trả lương (lương sản phẩm, 

lương thời gian), phân theo đối tượng trả lương (lương gián tiếp, lương trực tiếp), phân theo 

chức năng tiền lương (lương sản xuất, lương bán hàng, lương quản lý)... Mỗi một cách phân 

loại đều có những tác dụng nhất định trong quản lý. Tuy nhiên, để thuận lợi cho công tác hạch 

toán nói riêng và quản lý nói chung, về mặt hạch toán, tiền lương được chia làm hai loại: là 

tiền lƣơng chính và tiền lƣơng phụ. 
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- Tiền lương chính là bộ phận tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế 

có làm việc bao gồm cả tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương như 

phụ cấp trách nhiệm, khu vực, thâm niên, ... 

- Tiền lương phụ là bộ phận tiền lương trả cho người lao động trong thời gian thực tế 

không làm việc nhưng được chế độ quy định như nghỉ phép, hội họp, học tập, lễ, tết, ngừng 

sản xuất,... Cách phân loại này không những giúp cho việc tính toán, phân bổ chi phí tiền 

lương được chính xác mà còn cung cấp thông tin cho việc phân tích chi phí tiền lương tại 

doanh nghiệp. 

1.2.2.1.Các hình thức tính lƣơng 

Việc tính và trả chi phí lao động có thể thực hiện theo nhiều hình thức khác nhau, tùy 

theo đặc điểm hoạt động kinh doanh, tính chất công việc và trình độ quản lý của doanh 

nghiệp. Mục đích của chế độ tiền lương là nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao 

động. Trên thực tế, thường áp dụng các hình thức (chế độ) tiền lương theo thời gian và tiền 

lương theo sản phẩm.  

-. Hình thức tiền lương theo thời gian 

Theo hình thức này, tiền lương trả cho người lao động tính theo thời gian làm việc, 

cấp bậc công việc và thang lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của 

pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. 

Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động căn cứ vào thời gian làm việc 

thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ. Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác 

định trên cơ sở hợp đồng lao động. Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định 

trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định 

của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn, nhưng tối đa không quá 26 ngày. 

Đối với những ngày nghỉ không hưởng lương trong tháng của người lao động, doanh 

nghiệp căn cứ vào tiền lương ngày tại quy định trên để trừ tiền lương những ngày nghỉ không 

hưởng lương của người lao động 

Việc tính trả lương theo thời gian có thể thực hiện theo 2 cách: lương thời gian giản 

đơn và lương thời gian có thưởng. 

 Lương thời gian giản đơn:  Lương thời gian giản đơn là tiền lương được tính theo 

thời gian làm việc và đơn giá lương thời gian. Lương thời gian giản đơn được chia thành: 

+ Lương tháng: Tiền lương trả cho người lao động theo thang bậc lương quy định gồm 

tiền lương cấp bậc và các khoản phụ cấp (nếu có). Lương tháng thường được áp dụng trả cho 

nhân viên làm công tác quản lý hành chính, kinh tế và nhân viên thuộc các ngành hoạt động 

không có tính chất sản xuất. 

Mức lương  

tháng 
= 

Mức lương 

tối thiểu 
x 

Hệ số  

lương + 

Hệ số phụ cấp/ hỗ trợ  

được hưởng (nếu  

có) 

 Hoặc: Được tính dựa vào tiền lương trả cố định hàng tháng theo hợp đồng qui định 

hoặc dựa vào mức lương, bậc lương trong chế độ tiền lương của Nhà nước. 

Tiền lương 

tháng 
= 

Lương 

cơ bản/ 

cơ sở 

x 
Hệ số lương 

quy định 
+ 

Phụ cấp/ hỗ 

trợ (nếu có) 
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Lƣơng cơ bản : Là mức lương thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao 

động. Lương cơ bản không bao gồm phụ cấp, tiền thưởng hoặc các khoản bổ sung, phúc lợi 

khác. Áp dụng với tất cả người lao động (trong và ngoài khu vực Nhà nước). Không được quy 

định trong văn bản, chỉ là cách gọi quen thuộc trong thực tế. 

 Lƣơng tối thiểu: Là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao 

động thỏa thuận và trả lương, trong đó: 

- Mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường 

bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 

- Riêng với người lao động đã qua học nghề, mức lương phải cao hơn ít nhất 7% 

lương tối thiểu vùng. 

Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh 

nghiệp hiện hành  (ngoài khu vực nhà nước) như sau: (Nghị định Số: 90/2019/NĐ-CP) 

 Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

thuộc vùng I. 

 Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

thuộc vùng II. 

Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

thuộc vùng III. 

Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

thuộc vùng IV. 

Lƣơng cơ sở: Là mức lương tính trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các 

chế độ khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, tính mức hoạt động phí, sinh 

hoạt phí, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. Áp dụng cán 

bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.  

Mức lương cơ sở tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 

đồng/tháng. ( NDD 38/2019 NDD-CP) 

Phụ cấp lƣơng : Là khoản tiền bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức 

tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa 

đầy đủ trong mức lương theo công việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lương, cụ thể: 

- Bù đắp yếu tố điều kiện lao động, bao gồm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

- Bù đắp yếu tố tính chất phức tạp công việc, như công việc đòi hỏi thời gian đào tạo, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm cao, có ảnh hưởng đến các công việc khác, yêu 

cầu về thâm niên và kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, giao tiếp, sự phối hợp trong quá trình làm 

việc của người lao động. 

- Bù đắp các yếu tố điều kiện sinh hoạt, như công việc thực hiện ở vùng xa xôi, hẻo 

lánh, có nhiều khó khăn và khí hậu khắc nghiệt, vùng có giá cả sinh hoạt đắt đỏ, khó khăn về 

nhà ở, công việc người lao động phải thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc, nơi ở và các 

yếu tố khác làm cho điều kiện sinh hoạt của người lao động không thuận lợi khi thực hiện 

công việc. 

- Bù đắp các yếu tố để thu hút lao động, như khuyến khích người lao động đến làm 

việc ở vùng kinh tế mới, thị trường mới mở; nghề, công việc kém hấp dẫn, cung ứng của thị 

trường lao động còn hạn chế; khuyến khích người lao động làm việc có năng suất lao động, 

chất lượng công việc cao hơn hoặc đáp ứng tiến độ công việc được giao. 
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Hỗ trợ: Là các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và 

có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động. Các khoản bổ 

sung khác không bao gồm: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động; tiền 

ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có 

người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh 

khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không 

liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động. 

 

Tiền lƣơng phải trả trong tháng: 

Tiền lương phải trả 

trong tháng 
= 

Mức lương tháng 

x 

Số ngày công làm việc 

thực tế trong tháng của 

người lao động 
Số ngày làm việc trong 

tháng theo quy định 

+ Lương tuần: là tiền lương trả cho người lao động theo mức lương trong một tuần 

làm việc. Tiền lương tuần thường được áp dụng cho lao động bán thời gian, lao động làm việc 

theo hợp đồng thời vụ. 

Tiền lương tuần = 
Tiền lương tháng  

x 12 tháng 
52 tuần 

+ Lương ngày: là tiền lương trả cho người lao động theo mức lương ngày và số ngày 

làm việc thực tế trong tháng. Lương ngày được tính bằng cách lấy lương tháng chia cho số 

ngày làm việc theo chế độ. Lương ngày làm căn cứ để tính trợ cấp BHXH phải trả công nhân 

viên, tính trả lương cho công nhân viên trong những ngày hội họp, học tập, trả lương theo hợp 

đồng. 

Tiền lương ngày = 
Tiền lương tháng  

Số ngày làm việc trong tháng theo quy định; (26 ngày) 

+ Lương giờ: Được tính bằng cách lấy lương ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày 

theo chế độ. Lương giờ làm căn cứ để tính phụ cấp làm thêm giờ. 

Tiền lương giờ = 
Tiền lương ngày 

Số giờ làm việc trong ngày theo chế độ (8h) 

 Lương thời gian có thưởng:  

Lương thời gian có thưởng là hình thức tiền lương thời gian giản đơn kết hợp với chế 

độ tiền thưởng trong sản xuất. 

Như vậy, hình thức tiền lương theo thời gian về nguyên tắc dựa vào thời gian làm 

việc của người lao động. Hình thức này chưa thể hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, 

không có tác dụng khuyến khích tăng năng suất lao động ở doanh nghiệp vì nó chưa chú ý 

đến chất lượng và kết quả lao động tại các nơi làm việc trong doanh nghiệp. Để hạn chế 

phần nào nhược điểm này, các doanh nghiệp còn có thể áp dụng phương pháp này nhằm 

khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động hoặc chất lượng, dịch vụ, hiệu quả 

công việc. 

-. Hình thức tiền lương sản phẩm 

Theo hình thức này, tiền lương phải trả cho người lao động được tính theo số 

lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành hoặc khối lượng công việc đã xong được nghiệm 

thu. Để tiến hành trả lương theo sản phẩm, cần xây dựng được định mức lao động, đơn giá 

lương hợp lý trả cho từng loại sản phẩm, công việc. 

https://luatminhkhue.vn/bo-luat-lao-dong-nam-2012-.aspx
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Hình thức tiền lương sản phẩm gồm: 

– Trả lƣơng theo sản phẩm trực tiếp: Là hình thức tiền lương trả cho người lao động 

được tính theo số lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy cách, phẩm chất và đơn giá lương sản 

phẩm (không hạn chế số lượng sản phẩm hoàn thành). 

Tiền lương theo 

sản phẩm 
= 

Đơn giá  

tiền lương sản phẩm 
x 

Số lượng sản phẩm  

sản xuất trong kỳ 

– Trả lƣơng theo sản phẩm gián tiếp: Được áp dụng để trả lương cho công nhân làm 

các công việc phục vụ sản xuất ở các phân xưởng như: công nhân vận chuyển nguyên vật liệu, 

thành phẩm, bảo dưỡng máy móc thiết bị. 

– Trả lƣơng theo sản phẩm có thƣởng: Là kết hợp trả lương theo sản phẩm trực tiếp 

hoặc gián tiếp và chế độ tiền thưởng trong sản xuất (thưởng tiết kiệm vật tư, thưởng tăng năng 

suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm). 

– Trả lƣơng theo sản phẩm luỹ tiến: Là hình thức trả lương cho người lao động gồm 

tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp và tiền lương tính theo tỷ lệ luỹ tiến căn cứ vào mức 

độ vượt định mức lao động của họ. 

– Trả lƣơng khoán khối lƣợng hoặc khoán công việc: Là hình thức tiền lương trả 

theo sản phẩm áp dụng cho những công việc lao động đơn giản, công việc có tính chất đột 

xuất như: khoán bốc vác, khoán vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm.  

– Trả lƣơng khoán gọn theo sản phẩm cuối cùng: Tiền lương được tính theo đơn giá 

tổng hợp cho sản phẩm hoàn thành đến công việc cuối cùng. Hình thức tiền lương này áp 

dụng cho từng bộ phận sản xuất. 

– Trả lƣơng theo sản phẩm tập thể: Theo hình thức này, trước hết phải tính lương 

chung cho cả tập thể (tổ), sau đó tiến hành chia lương cho từng người trong tập thể (tổ). 

Ngoài chế độ tiền lương, các doanh nghiệp còn tiến hành xây dựng chế độ tiền thưởng 

cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiền thưởng bao 

gồm thưởng thi đua (lấy từ quỹ khen thưởng) và thưởng trong sản xuất kinh doanh (thưởng 

nâng cao chất lượng sản phẩm, thưởng tiết kiệm vật tư, thưởng phát minh, sáng kiến...). 

Bên cạnh chế độ tiền lương, tiền thưởng được hưởng trong quá trình sản xuất kinh 

doanh, người lao động còn được hưởng các khoản trợ cấp thuộc quỹ bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế , bảo hiểm thất nghiệp trong các trường hợp ốm đau, thai sản..., mất việc làm. Các 

quỹ này được hình thành một phần do người lao động đóng góp, phần còn lại được tính vào 

chi phí kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ví dụ về tính tiền lƣơng sản phẩm: 

Một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp định mức lao động để sản xuất như sau : 

Sản phẩm A B C 

Định mức ngày công 2,6 3,5 4,75 

Trong tháng 10/N, Tổ sản xuất số 2 của doanh nghiệp đã sản xuất: 

- 40 sản phẩm A;  

- 28 sản phẩm B;  

- 20 sản phẩm C.  

Đơn giá 1 ngày công cho một công nhân trực tiếp sản xuất đã được phê duyệt tính theo 

công bình quân của công nhân bậc 2 là 100.000 đ/ngày công. 

Tình hình lao động tại Tổ sản xuất số 2 như sau : 
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Bậc thợ 1 2 3 4 

Số lượng lao động (người) 2 4 1 1 

Hệ số qui đổi 0,9 1 1,1 1,2 

Số ngày làm việc thực tế trong tháng 10/N là 26 ngày cho từng người. 

Phương pháp tính lương cho các tổ sản xuất như sau : 

- Tính tổng tiền lương phải trả cho từng xí nghiệp dựa vào đơn giá lương được duyệt 

và số lượng công định mức để làm ra số sản phẩm thực tế. 

- Tính lại đơn giá một ngày công dựa vào tổng tiền lương vừa tính được và tổng ngày 

công thực tế có qui đổi theo bậc thợ. 

- Tính lương của từng công nhân trên cơ sở đơn giá công thực tế và số ngày công qui 

đổi của từng người. 

Với phương pháp trả lương trên, kế toán tính lương trong tháng 10/N như sau: 

- Tổng ngày công định mức để sản xuất số lượng sản phẩm trong tháng : 

(40 x 2,6) + (28 x 3,5) + (20 x 4,75) = 297 ngày công 

- Tổng tiền lương tháng 10 của đội số 2 là :  

297 ngày công x 100.000đ/ngày công = 29.700.000 đồng 

- Tổng ngày công thực tế trong tháng qui đổi theo bậc thợ như sau : 

Bậc 1 : 26 (ngày) x 2 (người) x 0,9 =   46,8 ngày công  

Bậc 2 : 26 (ngày) x 4 (người) x 1,0 = 104,0 ngày công  

Bậc 3 : 26 (ngày) x 1 (người) x 1,1 =   28,6 ngày công  

Bậc 4 : 26 (ngày) x 1 (người) x 1,2 =   31,2 ngày công  

 Tổng cộng : 210,6 ngày công 

- Đơn giá thực tế: (29.700.000 đồng / 210,6 công) = 141.025,64 đ/ngày công 

- Tiền lương tính cho từng loại công nhân tổ sản xuất số 2 trong tháng 10 như sau: 

Công nhân bậc 1 :  46,8 ngày công x 141.025,64 đ/ngày công =    6.600.000 

Công nhân bậc 2 : 104,0 ngày công x 141.025,64 đ/ngày công =  14.666.667 

Công nhân bậc 3 :  28,6 ngày công x 141.025,64 đ/ngày công =    4.033.333 

Công nhân bậc 4 :  31,2 ngày công x 141.025,64 đ/ngày công =    4.400.000 

Như vậy, việc tính lương của doanh nghiệp trên vừa áp dụng theo hình thức trả lương 

theo sản phẩm, có kết hợp trình độ tay nghề người lao động và thời gian lao động thực tế của 

từng người. 

1.3.Tính thuế thu nhập ngƣời lao động phải nộp 

Ngoài việc tính lương của người lao động, kế toán được ủy quyền khấu trừ thuế thu 

nhập cá nhân vào thu nhập của người lao động trước khi chi trả tiền cho người lao động trong 

trường hợp thu nhập hàng tháng của họ cao hơn các khoản thu nhập thuộc diện không chịu 

thuế.  

Đối với lao động có ký hợp đồng lao động, kế toán doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ 

số người trong đơn vị thuộc đối tượng nộp thuế, tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy 

tiến từng phần được quy định hiện nay như sau:  
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Bậc 

thuế 

Phần thu nhập tính thuế/năm 

(triệu đồng) 

Phần thu nhập tính 

thuế/tháng 

(triệu đồng) 

Thuế suất 

(%) 

1 Đến 60  Đến 5 5 

2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10 

3 Trên 120 đến 216   Trên 10 đến 18 15 

4 Trên 216 đến 384   Trên 18 đến 32 20 

5 Trên 384 đến 624  Trên 32 đến 52 25 

6 Trên 624 đến 960  Trên 52 đến 80 30 

7 Trên 960  Trên 80 35 

 

 Ví dụ : Nếu một công nhân có thu nhập từ tiền lương trong tháng là 15.000.000 

đồng. Các khoản giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc là 11.200.000 đồng. Thu nhập tính 

thuế được xác định là 25.000.000 - 11.200.000 = 7.800.000 đồng.  

Số thuế thu nhập phải nộp được tính như sau: 

- Phần thu nhập từ 0 đến 5 triệu chịu mức thuế là   5.000.000 x   5% = 250.000 đ 

-     Phần thu nhập trên 5 đến 10 triệu chịu mức thuế là  2.800.000 x 10% = 280.000 đ 

Vậy tổng thuế thu nhập phải nộp của công nhân trên là 530.000 đồng. 

Đối với cá nhân thực hiện các dịch vụ mà không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp 

đồng dưới 3 tháng như tiền nhuận bút; tiền dịch sách; tiền giảng dạy; tiền tham gia các Hiệp 

hội, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban quản lý; tiền thực hiện các dịch vụ khoa học 

kỹ thuật; dịch vụ văn hoá; thể dục thể thao; các dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng, dịch vụ pháp 

lý có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế trước khi trả 

cho cá nhân theo quy định sau: 

- Khấu trừ 10% trên thu nhập áp dụng đối với các cá nhân được nhận tiền 

- Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn trên phải cấp 

chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Cơ quan thuế có trách nhiệm cung 

cấp cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chứng từ khấu trừ thuế theo đơn đề nghị. 

1.2.  Chứng từ sử dụng 

1.2.1. Liệt kê các chứng từ sử dụng liên quan  

Các chứng từ thuộc chỉ tiêu lao động tiền lương được lập nhằm mục đích theo dõi tình 

hình sử dụng thời gian lao động; theo dõi các khoản phải thanh toán cho người lao động trong 

đơn vị như: tiền lương, tiền công các khoản phụ cấp, tiền thưởng, tiền công tác phí, tiền làm 

thêm ngoài giờ; theo dõi các khoản thanh toán cho bên ngoài, cho các tổ chức khác như: thanh 

toán tiền thuê ngoài, thanh toán các khoản phải trích nộp theo lương,... và một số nội dung 

khác có liên quan đến lao động, tiền lương. 

- Chứng từ quản lý lao động:  Để quản lý lao động về mặt số lượng, các doanh 

nghiệp sử dụng “Sổ danh sách lao động”. Hợp đồng lao động, quy chế tiền lương, quy chế 

tiền thưởng, hệ thống thang bảng lương, ... 

Sổ này do phòng lao động tiền lương lập (lập chung cho toàn doanh nghiệp và lập 

riêng cho từng bộ phận) nhằm nắm chắc tình hình phân bổ, sử dụng lao động hiện có trong 

doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn căn cứ vào sổ lao động (mở riêng cho từng 

người lao động) để quản lý lao động cả về số lượng và chất lượng lao động, về biến động và 
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chấp hành chế độ đối với lao động. Cơ sở để ghi sổ lao động là các chứng từ ban đầu về tuyển 

dụng lao động, nâng cấp, nâng bậc, thôi việc...và các chứng từ bổ sung, các chứng từ này do 

phòng nhân sự hay phòng lao động tiền lương lập và quản lý. 

- Chứng từ quản lý thời gian lao động: Chứng từ sử dụng để hạch toán thời gian lao 

động là “Bảng chấm công”.  

Bảng chấm công được lập riêng cho từng bộ phận, tổ, đội lao động sản xuất, trong đó 

ghi rõ ngày làm việc, nghỉ việc của mỗi người lao động. Bảng chấm công do tổ trưởng (hoặc 

các phòng, ban) trực tiếp ghi và để nơi công khai để công nhân viên giám sát thời gian lao 

động của từng người. Cuối tháng, bảng chấm công được dùng để tổng hợp thời gian lao động 

và tính lương cho từng bộ phận, tổ, đội sản xuất. 

- Chứng từ kết quả lao động: 

Kết quả lao động là việc phản ánh số lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc khối 

lượng công việc hoàn thành của cá nhân hoặc từng nhóm người lao động tại doanh nghiệp. 

Hạch toán kết quả lao động là cơ sở để trả lương, thưởng, tính toán năng suất lao động, kiểm 

tra tình hình thực hiện định mức từng người, từng bộ phận. 

Để hạch toán kết quả lao động, kế toán sử dụng các loại chứng từ gốc khác nhau, tùy 

theo loại hình và đặc điểm sản xuất ở từng doanh nghiệp. Mặc dù sử dụng các mẫu chứng từ 

khác nhau nhưng các chứng từ này đều bao gồm các nội dung cần thiết như tên công nhân, tên 

công việc hoặc sản phẩm, thời gian lao động, số lượng sản phẩm hoàn thành nghiệm thu, kỳ 

hạn và chất lượng công việc hoàn thành,... Đó chính là các báo cáo về kết quả lao động. 

– Phiếu giao, nhận sản phẩm; 

– Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành;  

– Bảng kê năng suất tổ; 

– Bảng kê khối lượng công việc hoàn thành; 

– Bảng kê sản lượng từng người... 

Chứng từ hạch toán lao động phải do người lập (tổ trưởng) ký, cán bộ kiểm tra kỹ 

thuật xác nhận, được lãnh đạo duyệt y (quản đốc phân xưởng, trưởng bộ phận). Sau đó, các 

chứng từ này được chuyển cho nhân viên hạch toán phân xưởng để tổng hợp kết quả lao động 

toàn đơn vị, rồi chuyển về phòng lao động tiền lương xác nhận. Cuối cùng chuyển về phòng 

kế toán doanh nghiệp để làm căn cứ tính lương, tính thưởng. Để tổng hợp kết quả lao động, 

tại mỗi phân xưởng, bộ phận sản xuất, nhân viên hạch toán phân xưởng phải mở sổ tổng hợp 

kết quả lao động. Trên cơ sở các chứng từ hạch toán kết quả lao động do các tổ gửi đến, hàng 

ngày (hoặc định kỳ), nhân viên hạch toán phân xưởng ghi kết quả lao động của từng người, 

từng bộ phận vào sổ và cộng sổ, lập báo cáo kết quả lao động gửi cho các bộ phận quản lý 

liên quan. Phòng kế toán doanh nghiệp cũng phải mở sổ tổng hợp kết quả lao động để tổng 

hợp kết quả chung toàn doanh nghiệp. 

- Chứng từ tính lƣơng, chi trả lƣơng: Bảng tính lương, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi,… 

Ngoài ra, liên quan đến tiền lương, thu nhập người lao động còn có chứng từ liên quan 

đến chi trả, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động:  Bảng cam kết thu nhập một 

nơi và thu nhập dưới mức nộp thuế thu nhập cá nhân, hóa đơn khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, 

bảng tính thuế thu nhập cá nhân lũy tiến, báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân… 
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1.2.2. Lập chứng từ liên quan  

Sơ đồ trình tự luân chuyển chứng từ kế toán tiền lƣơng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và 

người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của 

mỗi bên trong quan hệ lao động. 

- Hợp đồng lao động 

- Quy chế lương, quyết 

định tăng/ giảm lương, 

- Thang bảng lương… 

Bảng tính lương, 

thưởng, BHXH,… 

Phiếu chi/ UNC 

lương/ thưởng  

-Bảng chấn công 

- Bảng tính sản 

phẩm,… 

Ký duyệt  

- Kê khai thuế 

TNCN ( nếu có) 

   ( tháng/ quý) 

 

- Khấu trừ thuế 

TNCN 10% 

 

Quyết toán thuế 

TNCN năm 
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- Bảng chấm công: Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, 

nghỉ việc, nghỉ hưởng BHXH, ... để có căn cứ tính trả lương, bảo hiểm xã hội trả thay lương 

cho từng người và quản lý lao động trong đơn vị. 

Hàng ngày, trưởng phòng, ban, bộ phận,… hoặc người được ủy quyền căn cứ tình 

hình thực tế của bộ phận mình để chấm công cho từng người trong ngày, ghi vào các ngày 

tương ứng trong tháng theo các ký hiệu quy định trong chứng từ. 

           Tùy thuộc vào điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị để thực hiện phương 

pháp chấm công thích hợp và hiệu quả. 
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Mẫu Bảng chấm công trên đây được thực hiện theo phương pháp chấm công theo 

ngày. Theo đó, người lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm các việc khác như học tập, hội 

nghị, nghỉ chế độ,… thì dùng ký hiệu tương ứng để chấm công cho ngày đó. 

Chấm công theo giờ: Trong ngày người lao động làm bao nhiêu công việc thì chấm 

công theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công thực hiện công việc đó bên cạnh ký hiệu 

tương ứng. 

Chấm công nghỉ bù: Nghỉ bù chỉ áp dụng trong trường hợp làm thêm giờ hưởng 

lương thời gian nhưng không thanh toán lương làm thêm, do đó khi người lao động nghỉ bù 

thì chấm "NB" và vẫn tính trả lương thời gian 

- Bảng chấm làm theo giờ: Theo dõi ngày công thực tế làm thêm ngoài giờ để có căn 

cứ tính thời gian nghỉ bù hoặc thanh toán cho người lao động trong đơn vị.     
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Hàng ngày tổ trưởng (phòng ban, tổ nhóm...) hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào số 

giờ làm thêm thực tế theo yêu cầu công việc của bộ phận mình để chấm giờ làm thêm cho 

từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ 1 đến 31 theo các ký hiệu quy 

định trong chứng từ. 

Cuối tháng, người chấm công, phụ trách bộ phận có người làm thêm ký và giám đốc 

hoặc người được uỷ quyền duyệt vào bảng chấm công làm thêm giờ và chuyển bảng chấm 

công làm thêm giờ cùng các chứng từ liên quan về bộ phận kế toán kiểm tra, đối chiếu, quy ra 

công để thanh toán (trường hợp thanh toán tiền). Kế toán căn cứ vào các ký hiệu chấm công 

của từng người tính ra số công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35. 

- Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành: 

Là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân 

người lao động, làm cơ sở để lập bảng thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao 

động. 
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- Bảng thanh toán tiền lƣơng:  

Bảng thanh toán tiền lương là chứng từ làm căn cứ để thanh toán tiền lương, phụ cấp, 

các khoản thu nhập tăng thêm ngoài tiền lương cho người lao động, kiểm tra việc thanh toán 

tiền lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp đồng thời là căn cứ để thống kê 

về lao động tiền lương. 

Phƣơng pháp và trách nhiệm ghi: Bảng thanh toán tiền lương được lập hàng tháng. 

Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, 

phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành... 

Cuối mỗi tháng căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán tiền lương lập Bảng thanh toán 

tiền lương chuyển cho kế toán trưởng soát xét xong trình cho giám đốc hoặc người được uỷ 

quyền ký duyệt, chuyển cho kế toán lập phiếu chi và phát lương. Bảng thanh toán tiền lương 

được lưu tại phòng (ban) kế toán của đơn vị.  

 Mỗi lần lĩnh lương, người lao động phải trực tiếp ký vào cột “Ký nhận” hoặc người 

nhận hộ phải ký thay. 
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- Bảng thanh toán tiền thƣởng: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người 

lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán. Bảng thanh 

toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người 

lập, kế toán trưởng và giám đốc. 

 

- Bảng thanh toán làm th m giờ: Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ nhằm xác định 

khoản tiền lương, tiền công làm thêm giờ mà người lao động được hưởng sau khi làm việc 

ngoài giờ theo yêu cầu công việc. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ phải kèm theo bảng 

chấm công làm thêm giờ của tháng đó, có đầy đủ chữ ký của người lập biểu, kế toán trưởng, 

giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt. Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ được lập thành 

1 bản để làm căn cứ thanh toán 
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- Chứng từ khấu trừ thuế TNCN: 

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không 

ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu 

nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu 

nhập trước khi trả cho cá nhân. 
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- Chứng từ kê khai và quyết toán thuế TNCN : 

 + Tờ khai khấu trừ thuế TNCN – mẫu 050KK-TNCN : hàng tháng/ quý lập, căn 

cứ vào bảng tính lương hàng tháng, tổng hợp tính ra số thuế TNCN phải nộp theo tháng/ quý. 

Việc lập theo tháng/ quý phụ thuộc vào số thuế TNCN phải khấu trừ trên hay dưới 50.000.000 

đ. Nếu trên số tiền này thì doanh nghiệp kê khai quý và ngược lại thì kê khai tháng. 

 

 

  + Quyết toán thuế TNCN năm: Gồm mẫu  

Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ 

thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán 

thay cho các cá nhân có ủy quyền. 

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN theo quy định hiện hành đối với tổ chức trả thu 

nhập: 

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 

số 92/2015/TT-BTC . 

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu 

số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC . 

- Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần mẫu số 

05-2/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC . 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-282089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-282089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-92-2015-tt-btc-huong-dan-thue-gia-tri-gia-tang-thue-thu-nhap-ca-nhan-282089.aspx
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- Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-

TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC. 
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Minh họa NV: Ngày 02/01/N  Công ty Cổ Phần Tổng Hợp DPT,  ký hợp đồng lao 

động với bà Lê thị Thanh Thủy với chức vụ nhân viên kinh doanh, làm việc loại hợp đồng 12 

tháng.  

Tháng 1/N có bảng chấm công làm việc của bà Thủy, trên cơ sở đó lập bảng tính 

lương tháng 1/N và lập phiếu chi tiền liên quan đến tiền lương tháng 01/N. 

Chứng từ gồm : Hợp đồng lao động, bảng chấm công, bảng tính lương tháng 1/N, 

phiếu chi lương tháng 1/N như sau :  
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1.3. Tài khoản sử dụng 

   Tài khoản  334 - Phải trả ngƣời lao động 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản 

phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã 

hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của 

Tài khoản 334 - Phải trả ngƣời lao động. 

- Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng 

có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các 

khoản khác đã trả, đã ứng trước cho người lao 

động. 

- Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công 

của người lao động. 

- Các khoản tiền lương, tiền công, trợ cấp, 

tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã 

hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho 

cho người lao động. 

Số dư nợ: Số tiền đã trả lớn hơn số tiền phải 

trả (Cá biệt) 

Số dư có: Các khoản tiền lương, tiền công, 

tiền thưởng có tính chất lương, và các khoản 

khác còn phải trả cho người lao động. 

Tài khoản 334 - Phải trả người lao động, có 2 tài khoản cấp 2: 

 - Tài khoản 3341- Phải trả công nhân viên: phản ánh các khoản phải trả và tình hình 

thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng 

có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công 

nhân viên. 

 - Tài khoản 3348- Phải trả người lao động khác: phản ánh các khoản phải trả và tình 

hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động khác ngoài công nhân viên của doanh 

nghiệp về tiền công, tiền thưởng (nếu có) có tính chất về tiền công và các khoản khác thuộc 

về thu nhập của người lao động. 

1.5. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 

(1)  Hàng tháng, tính tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy định phải trả cho người lao 

động (bao gồm tiền lương, tiền công, phụ cấp khu vực, chức vụ, đắt đỏ, tiền ăn ca, thưởng 

trong sản xuất...) và phân bổ cho các đối tượng sử dụng, ghi: 

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp (Chi tiết đối tượng): (Phải trả cho công nhân 

trực tiếp sản xuất, hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ) 

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công 

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6271) 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6411) 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421) 

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 

 Có TK 334 - Phải trả người lao động (Tổng số thù lao lao động phải trả) 

(2)  Tiền thưởng phải trả cho công nhân viên từ quỹ khen thưởng, ghi: 

Nợ TK 353- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531)  

 Có TK 334 - Phải trả người lao động  (Tổng số tiền thưởng phải trả) 
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(3)  Trường hợp thưởng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thưởng tiết kiệm vật tư, thưởng tăng 

năng suất lao động, kế toán ghi: 

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung  

Có TK 334 - Phải trả người lao động 

(4)  Tính tiền BHXH phải trả trực tiếp cho công nhân viên (trợ cấp ốm đau, thai sản, tai 

nạn lao động,...): 

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383) 

  Có TK 334 - Phải trả người lao động  

(5)  Tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho công nhân viên, ghi: 

Nợ các TK 622, 623, 627, 641, 642 

 Nợ TK 335 – Chi phí phải trả (Doanh nghiệp có trích trước tiền lương nghỉ phép) 

Có TK 334 - Phải trả người lao động  

(6)  Các khoản khấu trừ vào lương và thu nhập của công nhân viên và người lao động khác 

của doanh nghiệp như: tiền tạm ứng, tiền thu bồi thường về vật chất, BHXH, BHYT,… Theo 

quy định, sau khi đóng BHXH, BHYT và thuế thu nhập cá nhân, tổng số các khoản khấu trừ 

không được vượt quá 30% số còn lại. 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (Tổng số các khoản khấu trừ); (3341,3348) 

  Có TK 141 - Tạm ứng (Số tạm ứng trừ vào lương) 

  Có TK 138 - Phải thu khác (Các khoản bồi thường vật chất, thiệt hại...) 

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3383, 3384, 3386)  

(7)  Tính tiền thuế thu nhập cá nhân của công nhân viên và người lao động khác của doanh 

nghiệp phải nộp Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (3341,3348) 

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (3335) 

(8)  Khi chi ứng tiền lương kỳ 1 (đầu tháng), ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (Các khoản đã thanh toán) (3341,3348) 

 Có TK 111 - Tiền mặt (Thanh toán bằng tiền mặt) 

Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (Thanh toán qua ngân hàng) 

(9)  Thanh toán các khoản phải trả như tiền công, tiền lương..., bảo hiểm xã hội, tiền 

thưởng cho công nhân viên và người lao động. 

  Nếu thanh toán bằng tiền: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (Các khoản đã thanh toán) (3341,3348) 

 Có TK 111 - Tiền mặt (Thanh toán bằng tiền mặt) 

 Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng (Thanh toán qua ngân hàng) 

 Nếu thanh toán bằng vật tư, sản phẩm, hàng hóa: 

BT 1: Ghi nhận giá vốn vật tư, hàng hóa: 

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán 
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 Có TK liên quan (152, 153, 155, 156,...). 

BT 2: Ghi nhận giá thanh toán: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (Tổng giá thanh toán cả thuế GTGT) 

(3341,3348) 

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 

Có các TK 111, 112,... 

 

  SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN  VỚI CÔNG NHÂN VIÊN 

VÀ NGƢỜI LAO ĐỘNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 6271 

TK 3531 

TK 3383 

TK 641, 642 

Tiền thưởng 

BHXH phải trả 

trực tiếp  

   NV bán hàng, 

quản lý DN 

 

  (5)Thanh toán tiền lương, thưởng, 

   BHXH và các khoản cho CNV, 

 người lao động 

TK 3383, 3384, 3386 

TK 622 TK 334 

TK 141, 138, 333 

(3) Các khoản khấu trừ  

vào thu nhập của người lao 

động (tạm ứng, bồi thường 

vật chất, thuế thu nhập...) 

(4)  Phần đóng góp cho quỹ 

BHXH, BHYT,BHTN  

(1)  

Tiền 

lương, 

tiền 

thưởng, 

BHXH 

và các 

khoản 

khác phải 

trả CNV 

và người 

lao động 

Công nhân trực 

tiếp sản xuất 

Nhân viên 

phân xưởng 

TK 111, 112 

(2) Chi ứng tiền lương kỳ 1 

TK 111, 112 
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1.5. Ghi sổ kế toán kế toán tiền lƣơng 

1.5.1. Quy trình ghi sổ kế toán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy trình ghi sổ kế toán tiền lương 

Hƣớng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp  

Trong bài học này, minh họạ cách lập sổ tổng hợp theo hình thức ghi sổ Nhật ký chung, 

theo đó sổ tổng hợp gồm : Sổ Nhật ký chung và Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung  

Quy trình kế toán tổng hợp tiền lương  theo Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

1.6.2.Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp  

Căn cứ minh họa Sinh viên tự thực hành lên Nhật ký chung, Sổ Cái 3341  theo 

hình thức Nhật Ký Chung (tương tự các bài trước)  

Bảng tính lƣơng, thƣởng, chi 

lƣơng, BHXH,   

Sổ Cái 334 

Bảng kê/ Sổ trung gian 

Ghi sổ KT tổng hợp 

 
Ghi sổ  

chi tiết ( nếu có) 

 

 

Bảng tổng hợp  

( nếu có) 

Bảng 

chấm 

công, bảng 

tính lương, 

phiếu chi 

lương/ 

UNC, … 

 

 

 

Ghi: 

Sổ Nhật ký chung 

 

Ghi: 

SỔ CÁI  

Tài khoản 334 

Ghi: 

-Sổ Nhật ký chi TGNH 

-Sổ Nhật ký thu TGNH 

 ( nếu có) 
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Thông tin lưu trong sổ cái TK 334 sẽ được dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu lưu 

sổ kế toán chi tiết nếu có và được dùng làm căn cứ để lập bảng cân đối kế toán, lập cân đối 

phát sinh. 

1.5.3. Đối chiếu, kiểm tra, phát hiện sai sót lập chứng từ, ghi sổ kế toán tiền lƣơng 

Tiền lương là một chu trình quan trọng trong nhiều đơn vị, vì vừa phản ánh chi phí 

đầu vào vừa là cơ sở để xác định chi phí đầu ra. Chi phí tiền lương có liên quan mật thiết với 

các nghĩa vụ phải thực hiện như: Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm 

thất nghiệp (BHTN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN)... nên nếu có sai phạm có thể dẫn đến 

những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Chu trình tiền lương trải qua nhiều khâu, liên quan đến 

người lao động, đến những tài sản nhạy cảm như tiền, séc nên dễ bị tính toán sai và là đối 

tượng dễ bị tham ô, chiếm dụng. Chi phí tiền lương tại nhiều đơn vị là khoản mục chiếm tỷ 

trọng lớn trong tổng chi phí và giá thành của DN và các sai phạm sẽ gây ảnh hưởng lớn tới 

các quyết định khác về sản xuất, tiêu thụ. Những sai phạm thƣờng gặp đối với lao động 

tiền lƣơng: 

Giai đoạn thu thập các chứng từ ban đầu như bảng chấm công và các chứng từ khác 

liên quan đến tính lương: Sai sót trong chấm công, trong tính toán khối lượng sản phẩm, dịch 

vụ hoàn thành như ghi chép không đầy đủ, không chính xác và kịp thời; Sai phạm trong ghi 

chép, tính toán giờ công, giờ phụ trội, sản phẩm, dịch vụ hoàn thành (nếu có); Tính giờ công 

cho những nhân viên không có thật; Sai phạm trong cập nhật dữ liệu về nhân sự như: Không 

phản ánh kịp thời sự biến động về nhân sự; Báo cáo sai về số ngày nghỉ bệnh, nghỉ không 

lương hay nghỉ phép, số giờ làm phụ trội... 

Giai đoạn tính lương và các khoản khấu trừ: Tính sai tiền lương phải trả; Tính lương 

cho số nhân viên đã nghỉ việc, hoặc đang chờ nghỉ việc; Tính lương không chính xác do sai 

về chức danh, chức vụ, cấp bậc, bộ phận; Khấu trừ sai hoặc không khấu trừ các khoản BHXH, 

BHYT, BHTN và thuế TNCN; Không tuân thủ pháp luật về mức lương tối thiểu, mức tiền 

công làm ngày lễ, chủ nhật. 

https://tuyencongnhan.vn/tin-tuc/bang-can-doi-ke-toan-la-gi-cach-doc-bang-can-doi-ke-toan
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Giai đoạn trả lương: Chậm trễ hoặc không nộp các khoản đã khấu trừ từ tiền lương 

cho ngân sách nhà nước; Nhân viên lập séc chiếm đoạt tiền của những người lao động. 

Do đó, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kế toán đối với hạch toán quỹ tiền 

lương và các khoản trích theo lương: 

- Kiểm tra về thời gian lao động, khối lượng, chất lượng lao động thông qua các chứng 

từ kế toán. 

- Kiểm tra việc vận dụng hình thức tính tiền lương, thưởng theo quy định của Nhà 

nước. 

- Kiểm tra việc ghi chép kế toán kịp thời, đầy đủ đối với việc trả lương, thưởng và các 

khoản khác. 

2. Kế toán các khoản trích theo lƣơng 

2.1. Nội dung, nguyên tắc, phƣơng pháp tính các khoản trích theo lƣơng 

Ngoài tiền lương, công nhân viên chức còn được hưởng các khoản trợ cấp thuộc phúc 

lợi xã hội, trong đó có trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thật 

nghiệp (BHTN), kinh phí công đoàn (KPCĐ),… 

Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) 

Quỹ BHXH là quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ 

trong các trường hợp ốm đau, tai nạn lao động, thai sản, hưu trí, tử tuất. Quỹ này do cơ quan 

bảo hiểm xã hội quản lý. 

Quỹ BHXH được hình thành do việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương cấp 

bậc, chức vụ của những người tham gia BHXH trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, hàng tháng 

doanh nghiệp tiến hành trích lập quỹ BHXH theo tỷ lệ 25,5% trên tổng số tiền  lương, phụ cấp 

lương và các khoản bổ sung khác, trong đó 17,5% tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh và 

8% tính trừ vào tiền lương hàng tháng của người lao động. 

Tổng quỹ tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH gồm tiền lương theo ngạch bậc, 

chức vụ, hợp đồng và các khoản phụ cấp khu vực, đắt đỏ, chức vụ, thâm niên, hệ số chênh 

lệch bảo lưu (nếu có). Ở nước ta, chế độ BHXH áp dụng cho người lao động làm việc trong 

các doanh nghiệp Nhà nước, trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, trong 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu chế xuất, khu công nghiệp. 

Để đảm bảo việc chi trả trợ cấp BHXH kịp thời cho người lao động làm việc tại doanh 

nghiệp, chế độ hiện hành qui định các doanh nghiệp có nghĩa vụ chi trợ cấp BHXH trong 

trường hợp nghỉ việc do ốm đau và thai sản. Doanh nghiệp phải lập kế hoạch chi BHXH để 

nhận kinh phí do cơ quan BHXH cấp hàng tháng. Cuối mỗi tháng, doanh nghiệp và cơ quan 

BHXH sẽ tiến hành thanh toán với số tiền chi trả trợ cấp thực tế trong tháng. Nếu số thực chi 

lớn hơn số kinh phí được cấp, doanh nghiệp sẽ được cấp bù. Trường hợp số thực chi nhỏ hơn 

số kinh phí được cấp, phần kinh phí chưa sử dụng sẽ chuyển cho phần kinh phí tháng sau. 

Việc chi trợ cấp chỉ áp dụng cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ BHXH và mức chi 

sẽ tuỳ thuộc vào tiền lương dùng để đóng góp quỹ trước khi nghỉ hưởng trợ cấp, thời gian đã 

tham gia quỹ, số ngày nghỉ thực tế được hưởng và phần trăm trợ cấp theo luật định. 

Mức thanh toán trợ cấp BHXH: 

– Đối với trợ cấp ốm đau: Người lao động chỉ được hưởng trợ cấp BHXH khi nghỉ 

việc do ốm đau, tai nạn rủi ro có xác nhận của cơ quan y tế, nghỉ việc để thực hiện các biện 

pháp kế hoạch hoá dân số, nghỉ việc trông con ốm.  
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Số ngày nghỉ tối đa được hưởng BHXH của từng lao động tuỳ  thuộc vào thời gian 

đóng BHXH, tính chất lao động hoặc nơi làm việc của người lao động. Trường hợp số ngày 

nghỉ thực tế lớn hơn số ngày nghỉ tối đa được hưởng trợ cấp thì chỉ chi trả trợ cấp cho ngày 

vượt trong một số trường hợp đặc biệt như chữa bệnh điều trị lâu dài, hay thời gian đóng 

BHXH dài. 

– Đối với trợ cấp thai sản:  

 Lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, lao 

động nữ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ hưởng chế độ thai sản nếu đóng BHXH bắt 

buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi 

con.Mức trợ cấp thai sản trong thời gian nghỉ việc là 100% mức tiền lương đóng BHXH trước 

khi nghỉ việc cảu 06 tháng và cộng 2 lần lương cơ sở.. Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha 

tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng 

sinh con cho mỗi con. Thời gian hưởng chế độ sinh con trước và sau khi sinh là 06 tháng.  

 Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) 

Quỹ BHYT là quỹ dùng để đài thọ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ 

trong việc khám, chữa bệnh. Việc hình thành quỹ BHYT góp phần giảm gánh nặng khi 

phát sinh các khoản chi khám, chữa bệnh cho người tham gia quỹ. 

Quỹ BHYT được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương cấp 

bậc, chức vụ của những người tham gia BHYT trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, doanh 

nghiệp trích quỹ BHYT theo tỷ lệ 4,5%  trên tổng số tiền  lương, phụ cấp lương và các 

khoản bổ sung khác phải trả người lao động trong tháng, trong đó người sử dụng lao động 

đóng 3% và tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh và người lao động đóng 1,5% từ tiền 

lương cấp bậc, chức vụ hàng tháng của mình và tính trừ vào tiền lương của người lao động. 

Quỹ BHYT do cơ quan BHYT thống nhất quản lý và trợ cấp cho người lao động qua 

mạng lưới y tế khi khám bệnh và chữa bệnh. Vì vậy, doanh nghiệp phải có trách nhiệm nộp 

toàn bộ số tiền BHYT trích lập cho cơ quan BHYT để đóng BHYT cho người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp mình. 

Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 

Quỹ BHTN được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương cấp 

bậc, chức vụ của những người tham gia BHXH trong kỳ. Theo chế độ hiện hành, doanh 

nghiệp trích quỹ BHTN theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền  lương, phụ cấp lương và các khoản 

bổ sung khác, trong đó người sử dụng lao động đóng 1% và tính vào chi phí sản xuất, kinh 

doanh, người lao động đóng 1% từ tiền lương cấp bậc, chức vụ của mình và tính trừ vào 

tiền lương của người lao động. 

Quỹ BHTN là quỹ dùng để đài thọ cho người lao động có tham gia đóng góp quỹ 

trong trường hợp bị mất việc làm, bị chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp 

luật lao động mà chưa tìm được việc làm; trước khi bị thất nghiệp, người lao động đã đóng 

bảo hiểm thất nghiệp được 12 tháng trở lên và đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm 

xã hội.thất nghiệp. Ngoài ra còn hỗ trợ học nghề và tìm việc làm đối với người lao động 

tham gia BHTN. 

Quỹ BHTN do cơ quan BHXH thống nhất quản lý và trợ cấp cho người lao động. Vì 

vậy, doanh nghiệp phải có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền BHTN trích lập cho cơ quan 

BHXH. 

Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 
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Kinh phí công đoàn là quỹ tài trợ cho hoạt động công đoàn các cấp.  Hoạt động 

công đoàn chủ yếu: tuyên truyền, tổ chức hoạt động, đứng ra bên thứ ba bảo vệ quyền lợi 

cho lao động. Để duy trì hoạt động của công đoàn cần nguồn kinh phí mà nguồn phí đó do 

người sử dụng lao động và người lao động đóng. Theo chế độ hiện hành, kinh phí công 

đoàn được hình thành do người sử dụng lao động đóng góp với mức trích là 2% trên quỹ 

lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trong tháng và tính hết vào chi 

phí sản xuất, kinh doanh của các đối tượng sử dụng lao động.  

Quỹ này do cơ quan công đoàn quản lý, doanh nghiệp được sử dụng 70% số kinh đoàn 

phí để chi cho hoạt động công đoàn cơ sở, và 30% nộp lên tổ chức công đoàn cấp trên. 

Tóm lại, các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo chế độ hiện hành được trích là 

34%, trong đó doanh nghiệp hạch toán vào chi phí 23,5% (gồm 17,5% bảo hiểm xã hội, 3% 

bảo hiểm y tế, 1% bảo hiểm thất nghiệp, 2% và kinh phí công đoàn) còn 10,5% trừ vào tiền 

lương, tiền công của người lao động (gồm 8% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế và 1% 

bảo hiểm thất nghiệp). 

 

Nguy n tắc : 

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu 

vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất 

trong điều kiện lao động bình thường. 

- Mức tiền lương tháng thấp nhất để tính mức đóng BHXH là mức lương tối thiểu 

vùng và mức tối đa là 20 lần mức lương cơ sở. 

- Riêng BHTN tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng. 

- Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học 

nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức 

lương tối thiểu vùng; 

- Người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc 

hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc 

biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc 

hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường. 

- Căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, doanh nghiệp xây dựng và quyết định 

thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ 

và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ. Đây cũng là căn cứ, cơ sở đóng bảo 

hiểm cho người lao động.  

 

Bên cạnh bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn thì đoàn phí cũng là một trong những 

khoản tiền mà người lao động phải đóng hàng năm khi tham gia tổ chức công đoàn, tỷ lệ chịu 
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là 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ 

bằng 10% mức lương cơ sở. Mức phân bổ theo đó 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn do 

công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sử dụng, 60% tổng số thu đoàn phí nộp công đoàn cấp trên 

2.2.  Chứng từ sử dụng 

2.2.1. Liệt kê các chứng từ sử dụng liên quan  

- Đăng ký thang bảng lương đăng ký bảo hiểm, đăng ký sử dụng lao động 

- Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 

- Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 

- Hồ sơ báo giảm bảo hiểm: hợp đồng lao động, hồ sơ lao động, quyết định chấm dứt lao 

động, … 

- Các chứng từ khác liên quan đến chế độ hưởng các khoản trích theo lương 

2.2.2. Hƣớng dẫn lập, thực hành chứng từ kế toán li n quan đến các khoản trích theo 

lƣơng 

Căn cứ vào nghiệp vụ minh họa về kế toán tiền lương mục 1.3.2. phần kế toán tiền 

lương, kế toán cuối tháng 1/N lập bảng tính BHXH cho công ty Cổ Phần Tổng Hợp DPT như 

sau: 

- Thang bảng lƣơng: gồm công văn đăng ký, biên bản họp công ty, biên bản thỏa 

thuận lao động với công ty, bảng quy định xây dựng chuẩn công việc và hệ thống lương theo 

chức danh công việc. 
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- Bảng tính BHXH,BHYT, BHTN tháng 1/N:  

Dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền 

công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn phải trích 

nộp trong tháng cho các đối tượng sử dụng lao động (ghi Có TK 334, TK 335, TK 338 (3382, 

3383, 3384, 3386). 

Nguyên tắc lập bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội như sau:  

– Chi phí tiền lương của đối tượng hạch toán chi phí nào thì được tập hợp 

trực tiếp cho đối tượng đó. Trường hợp chi phí tiền lương liên quan đến nhiều đối 

tượng hạch toán thì cần chọn tiêu chuẩn phân bổ thích hợp để phân bổ chi phí tiền 

lương cho các đối tượng có liên quan. 

– Các khoản trích theo lương do người sử dụng lao động đóng góp được 

phân bổ vào các đối tượng hạch toán theo tỷ lệ trích hiện hành trên cơ sở tiền lương 

đã được tập hợp ở từng đối tượng. 
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Cách lập bảng phân bổ: 

– Căn cứ vào bảng thanh toán lương, thanh toán làm đêm, làm thêm giờ,… kế toán tập 

hợp, phân loại chứng từ theo từng đối tượng sử dụng tính toán số tiền để ghi vào bảng phân 

bổ này theo các dòng phù hợp cột ghi có TK 334 - Phải trả người lao động 

– Căn cứ tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công 

đoàn và tổng số tiền lương phải trả theo từng đối tượng sử dụng tính ra số tiền trích bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn để ghi vào các dòng phù 

hợp cột ghi Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác. 

– Căn cứ vào kết quả trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp 

sản xuất sản phẩm để ghi vào cột TK 335- Chi phí trả trước và các dòng phù hợp. 

 

 

 



188 

 

- Chứng từ chi trả các khoản trích theo lƣơng : Phiếu chi, ủy nhiệm chi/ Sec,… 

2.3. Tài khoản sử dụng 

      Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác 

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và phải nộp ngoài nội dung đã phản 

ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm Tài khoản thanh toán đã học bài 3,4 trong mô đun này.  

Trong phạm vi kế toán các khoản trích theo lương, tài khoản này phản ánh số tiền tính 

và thanh toán BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Do đó kết cấu và nội dung phản ánh như sau: 

Tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác 

- Số BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đã nộp 

cho cơ quan quản lý; 

- Các khoản trợ cấp BHXH phải trả cho 

công nhân viên trong kỳ; 

- Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị; 

- Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính vào 

chi phí sản xuất kinh doanh; 

- BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương của  

công nhân viên; 

- Nhận kinh phí về thanh toán trợ cấp bảo hiểm 

xã hội cho công nhân viên; 

Số dư nợ: Số đã trả, đã nộp lớn hơn số phải 

trả, phải nộp, số BHXH đã chi trả chưa 

được thanh toán và KPCĐ vượt chi 

chưa được cấp bù. 

Số dư có: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ chưa 

nộp cho cơ quan quản lý, hoặc KPCĐ 

được để lại chưa chi hết. 

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác, có 8 tài khoản cấp 2,  trong đó có 4 Tài 

khoản liên quan đến các khoản trích theo lương, đó là: 

- Tài khoản 3382 – Kinh phí công đoàn: Tài khoản này dùng để phản tình hình trích và 

thanh toán kinh phí công đoàn ở đơn vị. 

- Tài khoản 3383 – Bảo hiểm xã hội: Tài khoản này dùng để phản tình hình trích và 

thanh toán bảo hiểm xã hội của đơn vị. 

- Tài khoản 3384 – Bảo hiểm y tế: Tài khoản này dùng để phản tình hình trích và 

thanh toán bảo hiểm y tế theo quy định. 

- Tài khoản 3386 – Bảo hiểm thất nghiệp: Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình 

trích và đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ở đơn vị theo quy định của pháp luật 

về bảo hiểm thất nghiệp. 

2.4. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu 

(1)       Hàng tháng, căn cứ vào tổng số tiền lương, các khoản phụ cấp theo quy định phải 

trả cho người lao động trong tháng, kế toán tiến hành trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 

kinh phí công đoàn theo tỷ lệ quy định, ghi: 

Nợ các TK 622, 623, 6271, 6411, 6421: Phần tính vào chi phí kinh doanh  

 Nợ TK 334 - Phải trả người lao động (Phần trừ vào thu nhập của người lao động)  

Có TK 338 (3382,3383,3384,3386): Số trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN 

(2)  Tính trợ cấp bảo hiểm xã hội phải trả trực tiếp công nhân viên trong trường hợp công 

nhân viên bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, ghi: 

Nợ TK 338 (3383) - Bảo hiểm xã hội 

  Có TK 334 - Phải trả người lao động 

(3)  Nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp: 

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386) 

  Có TK liên quan (111, 112...) 
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(4)  Chỉ tiêu kinh phí công đoàn để lại doanh nghiệp: 

Nợ TK 338 (3382) – Kinh phí công đoàn 

  Có TK 111, 112 

(5)  Trường hợp số đã trả, đã nộp về kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội (kể cả số vượt 

chi) lớn hơn số phải trả, phải nộp được cấp bù, ghi: 

Nợ TK 111, 112: (Số tiền được cấp bù đã nhận) 

  Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (Số được cấp bù) (3382, 3383) 

Sơ đồ 5.2: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Ghi sổ kế toán kế toán các khoản trích theo lƣơng 

Trong bài học này, minh họạ cách lập sổ tổng hợp theo hình thức ghi sổ Nhật ký chung, 

theo đó sổ tổng hợp gồm : Sổ Nhật ký chung và Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung  

Quy trình kế toán tổng hợp tiền lương  theo Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 111, 112  

TK 622, 627, 641, 642 TK 334 

TK 111, 112 

TK 338 

TK 334 

(4) Số BHXH phải trả 

trực tiếp cho CNV, 

người lao động 

(6) Nộp KPCĐ, BHXH, BHYT,    

BHXH cho các cơ quan liên quan 

(7) Chi tiêu KPCĐ    

tại cơ sở 

(1) Trích KPCĐ, BHXH, BHYT,      

BHTN theo tỷ lệ qui định tính vào  

chi phí kinh doanh  

(2) Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, 

BHTN theo tỷ lệ qui định tính vào thu 

nhập của CNV 

(3) Số BHXH, KPCĐ chi vượt 

được cấp trên cấp bù 

Bảng tính 

BHXH, 

bảng phân 

bổ, Phiếu 

chi, UNC 

nộp BH, 

KPCĐ, … 

 

 

 

Ghi: 

Sổ Nhật ký chung 

 

Ghi: 

SỔ CÁI chi tiết  

Tài khoản 

3382,3383,3384,338

6 

Ghi: 

-Sổ Nhật ký chi 

TGNH 

-Sổ Nhật ký thu 

TGNH 

 ( nếu có) 



190 

 

Minh họa theo nghiệp vụ trên của công ty Cổ Phần Tổng Hợp DPT, tháng 1/N 

lên nhật ký chung và lên sổ cái chi tiết TK 3383, 3384, 3386 nhƣ sau: 
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Đối chiếu, kiểm tra, phát hiện sai sót lập chứng từ, ghi sổ kế toán các khoản trích 

theo lƣơng 

Căn cứ bảng kê hồ sơ đăng ký và hồ sơ điều chỉnh của doanh nghiệp gửi cơ quan 

BHXH trong quá trình đóng BHXH, BHYT, BHTN, các thông báo kết quả đóng BHXH, 

BHYT của doanh nghiệp và người lao động do cơ quan BHXH gửi hằng tháng, hằng năm để 

kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ, chứng từ đóng BHXH, BHYT, BHTN tại doanh nghiệp như 

danh sách lao động trong biên chế của doanh nghiệp, danh sách trả lương, bảng tính bảo hiểm, 

HĐLĐ, các quyết định đối với người lao động; các chứng từ chuyển tiền đóng BHXH, 

BHYT, BHTN. 

2.6. Kế toán trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất 

2.6.1.Phƣơng pháp trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép  

Theo chế độ quy định, hàng năm người lao động của doanh nghiệp được nghỉ phép 

nhưng vẫn hưởng lương. Trong trường hợp công nhân nghỉ phép giữa các tháng không đều 

nhau, để khỏi đột biến giá thành sản phẩm giữa các tháng, doanh nghiệp có thể dùng phương 

pháp trích trước tiền lương nghỉ phép tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Như 

vậy, hạch toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất là kỹ thuật để đảm bảo 

chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm được hợp lý. 

Phương pháp trích trước tiền lương nghỉ phép như sau: 

Tỷ lệ trích trước 

lương nghỉ phép 

kế hoạch (%) 

= 

Tổng số tiền lương nghỉ phép kế hoạch của 

công nhân sản xuất trong năm 
x 100  

Tổng số tiền lương chính kế hoạch của công 

nhân sản xuất trong năm 
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Số tiền trích trước 

một tháng 
= 

Tổng số tiền lương chính thực tế phải trả 

cho công nhân sản xuất trong tháng 
x 

Tỷ lệ  

trích trước 

Trường hợp doanh nghiệp bố trí việc nghỉ phép đều đặn giữa các tháng trong năm thì 

không cần trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất. 

Trong đó: 

Cũng có thể trên cơ sở kinh nghiệm nhiều năm, doanh nghiệp tự xác định một tỷ lệ 

trích trước tiền lương phép kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất một cách hợp lý. 

Trường hợp doanh nghiệp bố trí việc nghỉ phép đều đặn giữa các tháng trong năm thì 

không phải trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất. 

Ví dụ:  

Doanh nghiệp X có 480 công nhân sản xuất, mức lương bình quân ngày theo kế hoạch 

100.000 đ/ngày. Theo chế độ lao động 1 năm công nhân được nghỉ phép 10 ngày. Tổng quỹ 

lương cả năm của công nhân sản xuất theo kế hoạch là 16.000.000.000 đ.   

 Yêu cầu 

1. Tính tỷ lệ trích trước lương nghỉ phép của CNSX doanh nghiệp X;  

2. Căn cứ tỷ lệ trích trước lương nghỉ phép theo kế hoạch, doanh nghiệp đã trích trước 

lương nghỉ phép tháng 3/N của của công nhân sản xuất. Biết cuối tháng tổng hợp tiền lương 

thực tế phải trả công nhân sản xuất: 1.370.000.000 đ (trong đó tiền lương chính là 

1.350.000.000 đ) 

Tỷ lệ trích trước 

lương nghỉ phép 

kế hoạch (%) 

= 

10 ngày x 100.000 đ x 480 người 

x 100 = 3% 
16.000.000.000 đ 

 

Số tiền trích trước 

tháng 3/N 
= 1.350.000.000đ x 3% =  40.500.000 đ 

2.6.2.Phƣơng pháp kế toán trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép 

Để hạch toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, kế toán sử dụng 

TK 335 - Chi phí phải trả. 

Trình tự hạch toán trích trước tiền lương của công nhân sản xuất như sau : 

(1)  Hàng tháng, khi tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất, 

ghi: 

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 

Có TK 335 - Chi phí phải trả 

(2)  Khi công nhân sản xuất nghỉ phép theo chế độ hàng năm, xác định số tiền 

lương nghỉ phép phải trả và ghi : 

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (Số đã trích trước) 

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp (Nếu số phải trả lớn hơn số trích trước) 

Có TK 334 - Phải trả công nhân viên 

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp (Nếu số phải trả nhỏ hơn số trích trước) 

(3)  Khi trả lương nghỉ phép cho người nghỉ phép, ghi: 

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động 

Có TK 111,112  
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SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TRÍCH TRƢỚC TIỀN LƢƠNG NGHỈ PHÉP 

CỦA CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Bài thực hành kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng 

Công ty Xuân Trúc là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh 

tế độc lập thực hiện chức năng sản xuất và kinh doanh hàng hóa. 

Trụ sở chính đặt tại: 33 Lê Độ, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng. 

Mã số thuế của công ty: 0400337801 

Số tài khoản ngân hàng 56110000253043, tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh 

ĐN 

Vốn đăng kí kinh doanh: 1.900.000.000 đ 

Sử dụng Hóa đơn GTGT, kí hiệu mẫu Hóa đơn 01GTKT3/001; kí hiệu Hóa đơn 

VY/14P, theo Báo cáo sử dụng Hóa đơn quý trước còn lại chuyển qua từ số 53171 đến số 

53200 

Giám đốc: Nguyễn Chiến, Kế toán trưởng: Hoàng Vy, Thủ kho: Trần Hiếu, Thủ quỹ: Lê 

Ngọc 

+ Về tổ chức sản xuất kinh doanh: 

 Một phân xưởng sản xuất 2 loại sản phẩm theo quy trình công nghệ sản xuất giản 

đơn gồm: giày thể thao và giày sandal. 

 Một cửa hàng bán các sản phẩm khác nhau mua từ bên ngoài: Xi măng, Vải, quần 

Jean 

 Một văn phòng làm việc, là nơi làm việc của các bộ phận quản lý sản xuất kinh 

doanh và quản lý hành chính. 

TK 334 

(2) Tiền lương nghỉ 

phép 

thực tế phải trả cho  

CNSX trong kỳ 

                  (Số đã trích) 

(3) Chi tiền lương 

nghỉ phép cho  

công nhân sản xuất  

TK 111,112 

TK 338 

TK 335 

(1) Trích trước tiền lương 

nghỉ phép theo kế hoạch  

của công nhân sản xuất  

  (Phần chênh lệch giữa tiền lương 

nghỉ phép thực tế với số trích 

trước) 

Nếu số phải trả > số trích trước 

(4) Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo tiền lương nghỉ phép   

phải trả cho CNSX trong kỳ 

    TK 622 
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+ Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 

 Thực hiện Chế độ kế toán theo TT200/2014- QĐ/BTC 

 Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 Tính giá xuất kho thành phẩm theo phương pháp bình quân gia quyền, tính giá xuất 

kho hàng hóa, vật liệu theo phương pháp nhập trước xuất trước 

 Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Các mặt hàng kinh doanh có mức thuế 

suất 10% 

 Trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng 

 Phương pháp tính giá thành: phương pháp trực tiếp 

 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

 Chi phí sản xuất chung phân bổ cho từng loại sản phẩm theo tiền lương công nhân 

sản xuất 

 Chi phí mua hàng tính cho hàng bán ra theo trị giá vốn hàng bán 

A. Số dƣ các tài khoản vào đầu k  năm N nhƣ sau (ĐVT: đồng) 

 TK 111 (1111) :  30.000.000đ 

 TK 112 (1121- BIDV, số 56110000253266) : 900.000.000đ 

 

Thông tin số lƣợng lao động công ty 

STT Tên nhân viên Chức vụ 
Lƣơng 

 

Giới 

tính 

Ngƣời phụ thuộc 
Ghi chú 

Số Quan hệ 

1 Nguyễn Đình Duy Giám đốc 8.000.000 Nam 2 Con ruột 01/01/2014 

2 Nguyễn Hồng Phúc  Kế toán trưởng 6.000.000 Nữ 1 Con ruột 01/01/2014 

3 Trần Văn Dư Công nhân XD 4.550.000 Nam 0  01/01/2014 

4 Lê Văn Hiệp Công nhân XD 4.550.000 Nam 1 con ruột 15/06/2014 

5 Nguyễn Văn An Công nhân XD 4.550.000 Nam 1 con ruột 15/06/2014 

6 Huỳnh Công Vũ Công nhân XD 4.940.000 Nam 0  15/06/2014 

7 Lê Văn Tám Công nhân XD 4.940.000 Nam 2 con ruột 01/01/2014 

8 Bùi Ngọc Tân Công nhân XD 4.940.000 Nam 1 con ruột 01/01/2014 

9 Nguyễn Văn Hậu Công nhân XD 4.940.000 Nam 0 con ruột 01/01/2014 

10 Đinh Văn Tiền Công nhân XD 4.940.000 Nam 1 con ruột 01/01/2014 

11 Lê Đăng Linh Công nhân XD 5.096.000 Nam 1 con ruột 01/01/2014 

12 Hoàng Bảo Việt Công nhân XD 5.356.000 Nam 1 con ruột 01/01/2014 

13 Võ Thanh Hải CN Máy thi công 4.200.000 Nam 1 con ruột 01/01/2014 

14 Đinh Tiến Minh NV tư vấn TK 6.000.000 Nam 2 con ruột 01/01/2014 

15 Đào Minh Nghị NV tư vấn TK 6.000.000 Nam 1 con ruột 01/01/2014 

16 Trần Văn Minh NV tư vấn TK 6.000.000 Nam 1 con ruột 01/01/2014 

17 Nguyễn VănChiến NV tư vấn TK 6.000.000 Nam 0 con ruột 01/01/2014 

18 Nguyễn Ngọc Quân NV tư vấn TK 6.000.000 Nam 0 con ruột 01/01/2014 

B. Trong tháng 1/N, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhƣ sau: 

1. Ngày 30/1, căn cứ bảng thanh toán thông tin lao động đã cho lập bảng tính lương tháng 1. Biết 

rằng đó tổng lương có 30% là lương kinh doanh, còn lại lương cơ bản và lương làm căn cứ đóng bảo 

hiểm.  

2. Ngày 30/1, trích trước lương nghỉ phép của CN trực tiếp xây dựng theo tỷ lệ 10%  
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3. Ngày 30/1, trích  và lập bảng tính BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ theo tỷ lệ quy định (34%) 

4. Ngày 31/1, nộp tiền BHXH phát sinh và KPCĐ: 70%  cho cơ quan nhà nước theo Phiếu Chi Số 34 

5. Ngày 31/1, kế tóan tiến hành chi lương theo Phiếu chi số 35. 

C. Y u cầu: Giả sử đã lập đầy đủ các chứng từ kế toán và chứng từ ban đầu có li n quan 

1. Lập các chứng từ theo các dữ liệu phát sinh theo dữ liệu trên. 

2. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức NHẬT KÝ CHUNG: Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái 

liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương. 

3. Giả định số liệu 12 tháng là như nhau, lập quyết toán thuế TNCN, hạch toán thuế TNCN 

năm. 

B. Câu hỏi và bài tập thực hành 

BÀI 1. Tại doanh nghiệp ABC có tài liệu kế toán về tình hình tiền lương và bảo hiểm 

trong tháng 03/N (Đơn vị tính: 1.000đ) 

1. Trích số liệu ở Bảng thanh toán lương, tổng hợp tiền lương phải trả trong tháng: 

TT Bộ phận Lương chính Lương nghỉ phép 

1 Công nhân sản xuất 34.000 1.000 

2 Nhân viên quản lý phân xưởng 7.200 1.040 

3 Nhân viên quản lý doanh nghiệp 9.400 1.200 

4 Nhân viên bán hàng 800  

 Cộng 51.400 3.240 

2. Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất theo tỷ lệ 3% tính trên tổng 

số tiền lương chính phải trả công nhân sản xuất. 

3. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định là 34% (tính vào chi phí sản 

xuất, kinh doanh trong tháng 23,5% và khấu trừ vào tiền lương công nhân viên 10,5%, trong 

đó BHXH 25,5%, BHYT 4,5%, BHTN 2%, KPCĐ 2%). 

4. Số tiền BHXH thực tế phải trả cho nhân viên trong tháng: 1.600 (căn cứ vào bảng 

thanh toán BHXH). 

5. Các khoản khác khấu trừ vào lương của người lao động: 

- Thu hồi tạm ứng    :  3.000 

- Phải thu khác    :  2.000 

- Thuế thu nhập cá nhân phải nộp :  1.000 

6. Tính tiền thưởng phải trả cho công nhân viên từ quỹ khen thưởng: 3.000 

7. Rút tiền từ ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt để trả lương, trợ cấp BHXH : 54.000. 

(Phiếu thu số 123)  

8. Tổng hợp các Phiếu chi tiền mặt: chi trả tiền lương, tiền BHXH, tiền thưởng cho 

người lao động trong tháng với số tiền là 52.960. 

9. Lập Uỷ nhiệm chi chuyển tiền nộp BHXH cho cơ quan quản lý quỹ BHXH: 10.020,8. 

(Báo nợ số 012) 

Yêu cầu: 

- Định khoản kế toán các nghiệp vụ trên; 

- Lập Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội. 

(Biết: Doanh nghiệp có thực hiện việc trích trước lương nghỉ phép cho CNSX) 
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BÀI 2. Tại một doanh nghiệp sản xuất có tài liệu về tiền lương và các khoản trích theo 

lương trong tháng 1/N (1.000đ). 

Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 1/N 

1. Chi tiền gửi ngân hàng ứng tiền lương cho người lao động 70.000 

 (Qua hệ thống thẻ ATM) 

2. Tính ra số tiền lương và các khoản phải trả trong tháng : 

Bộ phận 
Lương 

chính 

Lương 

phép 

Thưởng 

thi đua 
BHXH Cộng 

1. Phân xưởng sản xuất      

a- Công nhân sản xuất      

-Sản phẩm A 40.750 3.000 2.000 1.000 46.750 

-Sản phẩm B 50.500 2.000 3.250 1.250 57.000 

b- Nhân viên phân xưởng 7.250 - 1.250 250 8.750 

2. Bộ phận bán hàng 5.800  250 300 6.350 

3. Bộ phận quản lý doanh nghiệp 5.200  500 700 6.400 

Cộng  109.500 5.000 7.250 3.500 125.250 

3. Tính KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ qui định (34,5%); 

4. Trích trước lương phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất ở phân 

xưởng theo tỷ lệ là 3% (tính trên tiền lương chính phải trả công nhân sản xuất); 

5. Các khoản khác khấu trừ vào lương của người lao động: 

- Tạm ứng     : 5.000 

- Phải thu khác : 4.000 

6. Nộp KPCĐ (1%), BHXH (25,5%), BHYT (4,5%), BHTN (2%) cho các cơ quan 

quản lý quỹ bằng chuyển khoản; 

7. Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ để trả lương: 60.000; 

8. Chi tiền mặt thanh toán tiền lương và các khoản khác cho người lao động: 

- Lương :  44.500 

- BHXH :    3.500 

- Tiền thưởng :    7.250 

Y u cầu:  

1. Lập định khoản kế toán  

2. Lập “Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội”. 

BÀI 3. Doanh nghiệp X có tài liệu kế toán về tiền lương và BHXH trong tháng như sau: 

(ĐVT: nghìn đồng) 

1. Giấy báo Nợ 20: 

- Tạm ứng tiền lương cho người lao động là 25.000 (Lương kỳ 1) 

- Tạm ứng tiền cho nhân viên A đi công tác: 5.000 

- Ứng trước tiền mua vật liệu cho Công ty V là 10.000 

2. Tính tiền lương phải trả như sau: 

- Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất:  80.000 

- Tiền lương nhân viên quản lý phân xưởng: 10.000 

- Tiền lương nhân viên quản lý doanh nghiệp: 20.000 

- Tiền lương nhân viên bán hàng:  15.000 
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3. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ qui định (30,5%) 

4. Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất theo tỷ lệ 5% trên số tiền lương 

phải trả; 

5. Bảng tính tiền trợ cấp BHXH: ốm đau, nghỉ thai sản phải trả cho người lao động ở 

các bộ phận là 2.000; 

6. Cuối tháng, xuất quỹ tiền mặt chi trả toàn bộ tiền lương và khoản trợ cấp ốm đau, thai 

sản cho người lao động. (Có tính trừ tiền lương đã nhận kỳ 1 trong tháng) 

7. Chi nộp BHXH cho cơ quan bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng là 20.000 

8. Trích tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ để mở L/C (ký quỹ ngắn hạn) với số tiền 1.000 

USD để nhẩp khẩu vật liệu. Biết rằng tỉ giá thực tế là 21,1/USD, tỉ giá ghi số vốn bằng tiền 

21/USD. 

9. Trả nợ cho nhà cung cấp B số tiền 1.000 USD bằng tiền mặt. Biết rằng tỉ giá thực tế là 

21,2/USD, tỉ giá lúc ghi nợ: 20,95/USD, tỉ giá ghi số vốn bằng tiền 21/USD. 

10. Thu tiền bồi thường vật chất của nhân viên L bằng tiền mặt nhập quỹ 1.380 

Y u cầu 

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở trên. 

2. Lập Bảng phân bổ tiền lương và BHXH. 

BÀI 4. Có bảng tính tiền lương, BHXH và tiền thưởng phải trả cho người lao động tại doanh 

nghiệp ABC tháng 12/N như sau: (ĐVT: đồng) 

Bộ phận Lương 

Lương 

nghỉ 

phép 

CNSX 

BHXH  

phải trả 

Tiền 

thưởng 

cuối 

năm 

Cộng 

1. Bộ phận sản xuất      

- Công nhân trực tiếp sản xuất  20.000 1.000 500 2000 21.500 

- Nhân viên quản lý phân xưởng 10.000   200 300 10.200 

3. Bộ phận bán hàng 5.000   300 400 5.300 

4. Bộ phận quản lý doanh nghiệp 3.000   200 500 3.200 

Cộng 38.000 1.000 1.200 3.200 40.200 

Trong tháng, doanh nghiệp trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định và 

trích trước tiền lương nghỉ phép cho CNSX với tỷ lệ 5% tính trên tiền lương phải trả cho công 

nhân sản xuất. 

Yêu cầu: Lập Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương tháng 12/N. 

CÂU HỎI  

1. Trình bày khái niệm và bản chất của tiền lương trong doanh nghiệp. 

2. Trình bày nội dung của quỹ tiền lương trong doanh nghiệp. Các hình thức trả lương hiện 

nay. Ưu điểm, nhược điểm và điều kiện vận dụng của mỗi hình thức. 

3. Chứng từ hạch toán tiền lương, BHXH. Cách ghi chép và cách tính lương của mỗi hình 

thức. 

4. Giải thích nội dung và nguyên tắc tính các quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. 

5. Trình bày kết cấu và cách ghi chép các tài khoản: TK 334, TK 3382, TK 3383, TK 3384, TK 

3386. 
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6. Tại sao phải trích trước tiền lương nghỉ phép CNSX. Trình bày phương pháp trích 

trước tiền lương nghỉ phép và phương pháp kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép 

CNSX. 

 

C. Ghi nhớ: 

– Tổ chức ghi chép, phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác tình hình hiện có và sự biến 

động về số lượng, chất lượng và kết quả lao động. Hướng dẫn các bộ phận trong doanh nghiệp 

ghi chép và luân chuyển các chứng từ ban đầu về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội. 

– Tính toán chính xác và thanh toán kịp thời các khoản tiền lương, tiền thưởng, trợ 

cấp BHXH và các khoản trích nộp theo đúng chế độ quy định. 

– Tính toán và phân bổ chính xác, hợp lý chi phí tiền lương và các khoản trích theo 

lương vào các đối tượng hạch toán chi phí. 
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HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN 

I. Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun 

- Vị trí:  Mô đun kế toán thanh toán là mô đun chuyên môn của nghề Kế toán doanh 

nghiệp, là mô đun bắt buộc được giảng dạy sau các môn học Nguyên lý kế toán 

- Tính chất: Đây là mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết cung 

cấp kiến thức về nội dung, nguyên tắc ghi sổ kế toán, cách lập chứng từ kế toán tiền mặt, tiền 

gửi ngân hàng, thanh toán đối với người mua, người bán, tạm ứng, phải thu, phải trả khác, 

tiền lương và các khoản trích theo lương. Phần thực hành giúp người học có kỹ năng lập 

chứng từ, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, ghi chép vào sổ kế toán liên quan. Mô 

đun này được tổ chức giảng dạy tại phòng lý thuyết được trang bị đầy đủ bảng, phấn, máy 

chiếu. 

II. Mục ti u của mô đun 

1. Kiến thức 

- Liệt kê được các chứng từ sử dụng trong kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, thanh 

toán đối với người mua, người bán, tạm ứng, phải thu, phải trả khác, tiền lương và các khoản 

trích theo lương. 

- Mô tả rõ ràng quy trình tiếp nhận và xử lý chứng từ kế toán thanh toán 

- Trình bày phương pháp kế toán thanh toán 

- Mô tả rõ ràng quy trình ghi sổ kế toán kế toán thanh toán 

2. Kỹ năng 

- Thực hiện được quy trình tiếp nhận, lập và xử lý, sắp xếp chứng từ kế toán tiền mặt, 

tiền gửi ngân hàng, thanh toán đối với người mua, người bán, tạm ứng, phải thu, phải trả 

khác, tiền lương và các khoản trích theo lương. 

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn, chứng từ kế toán thanh toán 

- Định khoản được các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán thanh toán 

- Ghi chép vào sổ chi tiết, sổ tổng hợp kế toán thanh toán 

- Đối chiếu, kiểm tra, phát hiện lỗi, khắc phục kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, 

thanh toán đối với người mua, người bán, tạm ứng, phải thu, phải trả khác, tiền lương và các 

khoản trích theo lương. 

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Làm việc độc lập khi lập chứng từ 

- Làm việc theo nhóm khi đối chiếu số liệu phát sinh 

- Chịu trách nhiệm với số liệu cung cấp 

- Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật 

- Đam mê công việc, hòa đồng và có khả năng chịu được áp lực công việc cao 

- Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn 

III. Tài liệu tham khảo  
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[3].Bộ Tài chính, Các Thông tư hướng dẫn các Chuẩn mực kế toán. 
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